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BÀI TẬP CẤU TRÚC VÀ NHÂN ĐÔI ADN

DẠNG 1: TÍNH SỐ Nu CỦA ADN  ( HOẶC CỦA GEN )
1)Đối với mỗi mạch: Trong AND, 2 mạch bổ sung nhau nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau.
	Mạch 1:	A1	T1	G1	X1	A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2 


	Mạch 2:						
			T2	A2	X2	G2 
2)Đối với cả 2 mạch: Số nu mỗi loại của AND là số nu loại đó ở 2 mạch.
 A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2+ T2 
G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2
%A + %G = 50% = N/2
%A1 + %A2 =  %T1 + %T2 = %A = %T
2 2
%G1 + %G2 = %X1 + % X2 = %G = %X
          2                     2










	+Do mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu nên ta có:
  N = 20 x C( chu kỳ xoắn)



	+Mỗi nu có khối lượng là 300 đơn vị cacbon nên ta có:
N =   khối lượng phân tử AND 
300




DẠNG 2: TÍNH CHIỀU DÀI
	Mỗi mạch có N/2 nu, chiều dài của 1 nu là 3,4 A0 .
L = N x 3,4 A0
       2
· 1 micromet (µm) = 104 A0.
· 1 micromet = 106nanomet (nm).
· 1 mm = 103 µm = 106 nm = 107 A0 . 



	

DẠNG 3: TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ
1)Số liên kết Hidro: 
	A của mạch này liên kết với T của mạch kia bằng 2 liên kết hidro.
	G của mạch này liên kết với X của mạch kia bằng 3 liên kết hidro.
H = 2A + 3G


2)Số liên kết cộng hóa trị:
	Trong mỗi mạch đơn, 2 nu kế tiếp nối  với nhau bằng một liên kết hóa trị, vậy N/2 nu sẽ có số liên kết hóa trị là N/2 – 1 liên kết.
	  Số liên kết hóa trị giữa các nu trong cả 2 mạch của AND là: ( N/2 – 1 )2 = N – 2 
	Trong mỗi nu có một liên kết hóa trị ở axit photphoric với đường C5H10O4.
  Số liên kết hóa trị trong cả phân tử AND là: N – 2 + N = 2N – 2 .





DẠNG 4:  TÍNH SỐ NU TỰ DO CẦN DÙNG
1)Qua 1 đợt nhân đôi:
Atd = Ttd = A = T 
Gtd = Xtd = G = X



2)Qua nhiều đợt tự nhân đôi:
	Tổng số AND tạo thành:

AND tạo thành = 2x 



	Số ADN con có 2 mạch hoàn toàn mới:

AND con có 2 mạch hoàn toàn mới = 2x – 2 




	Số nu tự do cần dùng: 



Atd = Ttd = A( 2x – 1 )


   Gtd = Xtd = G( 2x – 1 )

Ntd = N( 2x – 1 )



Bài 1: Một gen có L = 4080 A0 . Hiệu số G trên gen với 1 loại nu nào đó bằng 10% tổng số gen.
a.Tính số lượng từng loại nu của gen ?
b. Tính số liên kết hiđrô của gen ?
c. Số vòng xoắn của gen ?
Tóm tắt:                                                                
L = 4080A0
G – A = 10%
Bài làm:
Ta có:  L= N/2 x 3,4 A0  → N = L/3,4 × 2   = 4080 x 2 / 3,4 = 2400
a. G – A = 10% = 2400 x 10/ 100 = 240
    G + A = N/2  = 2400/2 = 1200
Giải ra ta được: Số nu A = Số nu T = 720
                          Số nu G = Số nu X = 480
b. Số liên kết hiđrô : H = 2A + 3G = 2 x 720 + 3 x 480 = 2880 .
c. Số vòng xoắn của gen : C = N/20  = 2400/20 = 120 ( vòng xoắn )
 
Bài 2: Cho phân tử ADN có tất cả 620 nu. Số lượng nu A trên mạch thứ nhất gấp 3 lần số nu A trên mạch thứ 2. Số nu X trên mạch thứ 2 bằng 2 lần số nu X trên mạch thứ nhất. Tính số lượng mỗi loại nu trên mỗi mạch đơn của phân tử ADN ( biết rằng có 60 nu G trên mạch thứ nhất )
Tóm tắt:
2A + 2G = 620 ;  A1/A2 = 3 ; X2 = 2X1 ; G1 = 60
Bài làm:
G1 = X2 = 60 (nu)   → X1 = X2/2 = 30 (nu) = G2
G= G1 + G2 = 60 + 30 = 90 (nu)
Mà A + G = 620/2 = 310 → A = 310 – 90 = 220 (nu) = A1 + A2 → A1 = 220 – A2
A1/A2 = 3 → A1 = 3A2  Thế A1 vào ta được 220 – A2 = 3A2  → A2 = 220/2 = 55 (nu) = T1
A1 = 3A2 = 3 x 55 = 165  (nu) = T2
Vậy: G1 =  X2 = 60 (nu)
         X1 =  G2 = 30 (nu) 
         T1 =  A2 = 55 (nu)  
         A1 =  T2 = 165 (nu) 
 
Bài 3: Có 5 phân tử ADN nhân đôi liên tiếp 3 lần . Kết quả tạo ra bao nhiêu phân tử ADN?
Số nu môi trường nội bào cung cấp là bao nhiêu ?( biết rằng mỗi phân tử ADN có 100 nu )
Bài làm:
 - Số phân tử ADN sau n lần nhân đôi = k . 2x  ( k : số phân tử ADN ban đầu )
                                                                 = 5 x 23 = 40 ( phân tử ADN)
- Số nu môi trường nội bào cung cấp là: :     N’= k. (2x-1)N  =  5( 23 – 1 )100 =  3500 (nu)
Bài tập trắc nghiệm :
Câu 1 : Gen có T= 13,7 % tổng số nucleotit. Tỉ lệ % từng loại Nu của gen là
A. A=T= 13,7% ; G=X= 87%.			B. A=T= 13,7% ; G =X= 36,3%.
C. A=T= G=X= 13,7% .				D. A=T= G =X= 36,3%.
Câu 2: Gen có 96 chu kỳ xoắn và có tỉ lệ giữa các loại Nu là A= 1/3G. Số lượng từng loại Nu của gen
A. A=T= 120; G=X=360.				B. A=T= 240; G=X=720.
C. A=T= 720; G=X=240.				D. A=T= 360; G=X=120.
Câu 3: một gen có 3000Nu, tự nhân đôi 3 lần liên tiếp thì phải sử dụng tất cả bao nhiêu Nu tự do ở môi trường nội bào?
A. 21000.		B.9000.		C. 12000.			D. 24000.
Câu 4: Trên một đoạn mạch khuôn của ADN có số Nu các loại như sau
A = 60, G = 120, X = 80, T = 30.Sau một lần nhân đôi đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp số Nu mỗi loại là bao nhiêu?
A. A = T = 180; G = X = 110.			B. A = T = 150; G = X = 140.
C. A = T = 90; G = X = 200.				D. A = T = 200; G = X = 90.
Câu 5: Một gen có 3120 liên kết hidro và 408nm. Gen này tự nhân đôi 3 lần liên tiếp. Số Nu tự do mỗi loại môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi nói trên là
A. A = T = 480; G = X = 720.    			B. A = T = 3840; G = X = 5760.
C. A = T = 3360; G = X = 50400.			D. A = T = 5040; G = X = 3360.
Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Loại axit nuclêic nào sau đây được dùng làm khuôn để tổng hợp nên các loại còn lại?
A. mARN.	B. ADN.	C. rARN.	D. tARN.
Câu 2: Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới :
	 A.Tính liên tục.            B.Tính đặc thù.                       C.Tính phổ biến.               D.Tính thoái hóa.
Câu 3: Vai trò của enzim AND- polimeraza trong quá trình nhân đôi là :
	A.Cung cấp năng lượng.     						            B.Tháo xoắn AND.
	C.Lắp ghép các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp.   
	D.Phá vỡ các liên kết hidro giữa 2 mạch AND.
Câu 4: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nào sau đây có vai trò lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn để tạo mạch ADN mới?
A. Restrictaza.	B. ADN pôlimeraza.	      C. Amilaza.	D. Ligaza.
Câu 5:  Một axit amin trong phân tử protein được mã hóa trên gen dưới dạng :
      A.Mã bộ một.        	  B.Mã bộ hai.                      C.Mã bộ ba.     	  	 D.Mã bộ bốn.
Câu 6: Axit amin Mêtiônin được mã hóa bởi mã bộ ba :
      A. AUU.                         B. AUG.                                     C. AUX.                                  D. AUA.
Câu 7: Trong quá trình nhân đôi, enzim AND polimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của AND.
	A.Luôn theo chiều từ 3’ đến 5’.                               	              
	B.Di chuyển một cách ngẫu nhiên.
	C.Theo chiều từ 5’ đến 3’mạch này và 3’ đến 5’ trên mạch kia.        
	D.Luôn theo chiều từ 5’ đến 3’.
Câu 8: Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của  phân tử AND hình thành theo chiều 
A.Cùng chiều với mạch khuôn.   			B. 3’ đến 5’.     
C. 5’ đến 3’.           					D. Cùng chiều với chiều tháo xoắn của AND.
Câu 9: Các mã bộ ba khác nhau bởi :
A. Trật tự của các nucleotit.                                 	B. Thành phần các nucleotit.
C. Số lượng các nucleotit.                                    	D. Thành phần và trật tự sắp xếp của các nucleotit.
Câu 10: Gen là một đoạn ADN 
A. Mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.
B. Mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định là chuỗi polipép tít hay ARN.
C. Mang thông tin di truyền.				
D. Chứa các bộ 3 mã hoá các axitamin.
Câu 11: Bản chất của mã di truyền là?
A.một bộ ba mã hoá cho một axitamin.	
B.3 nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axitamin.
C.trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.
D.các axitamin đựơc mã hoá trong gen. 
Câu 12: Mã di truyền có tính thoái hoá vì?
A. có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một axitamin.                 
B. có nhiều axitamin được mã hoá bởi một bộ ba.
C. có nhiều bộ ba mã hoá đồng thời nhiều axitamin.                               
D. một bộ ba mã hoá một axitamin.
Câu 13: Ở cấp độ phân tử nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế?
A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã. 				B. tổng hợp ADN, ARN.	
C. tổng hợp ADN,  dịch mã.					D. tự sao, tổng hợp ARN	
Câu 14: Ở sinh vật nhân sơ?
A. các gen có vùng mã hoá liên tục.                                  B. các gen không có vùng mã hoá liên tục.
C. phần lớn các gen có vùng mã hoá không liên tục.        D. phần lớn các gen không có vùng mã hoá liên tục.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền?
A. Mã di truyền có tính thoái hoá.                  	      	B. Mã di truyền là mã bộ ba.
C. Mã di truyền có tính phổ biến.			D. Mã di truyền đặc trưng cho từng loài sinh vật.
Câu 16:  Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là
A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.
B. mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.
D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
Câu 17:   Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?
A. Mã di truyền có tính đặc hiệu. 				B. Mã di truyền có tính thoái hóa.
C. Mã di truyền có tính phổ biến. 				D. Mã di truyền luôn là mã bộ ba.
Câu 18: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, những phát biểu nào sau đây sai?
	(1) Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.
	(2) Quá trình nhân đôi ADN bao giờ cũng diễn ra đồng thời với quá trình phiên mã.


	(3) Trên cả hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 5’  3’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’  5’.
	(4) Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu.
A. (1), (3).	B. (2), (4).	C. (1), (4).	D. (2), (3).
Bài tập tự luận:
Bài 1.Một gen dài 5100Ao và adenin chiếm 20% số Nu của gen.Hãy xác định
a.Số chu kỳ xoắn của gen
b.Số Nu mỗi loại của gen
c.Tổng số liên kết cộng hóa trị của gen
d. Số liên kết hidro của gen
Bài 2. Một gen có tổng số 1500 cặp Nu và 3900 liên kết hidro.Hãy xác định
a.Chiều dài và số chu kỳ xoắn
b.Số lượng Nu mỗi loại của gen
Bài 3. Một gen có 90 chu kỳ xoắn và có số Nu loại A chiếm 20% tổng số Nu của gen. Mạch 1 của gen có A= 15%, mạch 2 của gen có X=40% số lượng Nu của mỗi mạch.
a. Tính chiều dài của gen
b.Tính số lượng Nu từng loại của mỗi mạch đơn và của cả gen.
c. Tính tổng số liên kết hidro trong gen.
Bài 4.Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài 34.106 Ao  và adenin chiếm 30% tổng số Nu. Phân tử ADN nhân đôi 2 lần liên tiếp. Hãy xác định:
a. Số Nu mỗi loại của phân tử ADN.
b. Tính tổng số liên kết hidro trong gen.
c. Số Nu mỗi loại mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi.
Bài 5: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là?			
	A. 20%.	B. 10%.	C. 30%.	D. 40%.
Bài 6: Một gen có chiều dài 4080Ao, trong đó A=2G.Gen này nhân đôi liên tiếp 4 lần. Hãy tính
a.Tổng số Nu của gen
b.Số lượng Nu từng loại của gen.
c.Tổng số Nu tự do môi trường cung cấp, số lượng Nu tự do từng loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi nói trên?

Bài 7: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về ADN ở tế bào nhân thực?
(1)	ADN tồn tại ở cả trong nhân và trong tế bào chất.
(2)	Các tác nhân đột biến chỉ tác động lên ADN trong nhân tế bào mà không tác động lên ADN trong tế bào chất.
(3)	Các phân tử ADN trong nhân tế bào có cấu trúc kép, mạch thẳng còn các phân tử ADN trong tế bào chất có cấu trúc kép, mạch vòng.
(4)	Khi tế bào giảm phân, hàm lượng ADN trong nhân và hàm lượng ADN trong tế bào chất của giao tử luôn giảm đi một nửa so với tế bào ban đầu.
A. 3.	B. 1.	C. 4.	D. 2.


BÀI TẬP PHIÊN MÃ- DỊCH MÃ
DẠNG 1: TÍNH SỐ RIBONUCLEOTIT CỦA ARN
rN = rA + rU + rG + rX = N/2
rN = khối lượng phân tử ARN
300




DẠNG 2: TÍNH CHIỀU DÀI VÀ SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ CỦA ARN
1)Chiều dài:
LARN = rN x 3,4 A0
LARN = LADN =   N   x 3,4 A0
		   2



2)Số liên kết cộng hóa trị:
	Trong mỗi ribonu:   rN HTARN = 2rN – 1 

	Giữa các ribonu:  rN – 1
	Trong phân tử ARN : 

DẠNG 3: TÍNH SỐ RIBONUCLEOTIT TỰ DO CẦN DÙNG
1)Qua một lần sao mã:
rNtd =  N
2
rAtd = Tgốc ; rUtd  = Agốc 
rGtd = Xgốc ; rXtd = Ggốc 



2)Qua nhiều lần sao mã:Số phân tử ARN = số lần sao mã = k

rNtd = k.rN






rAtd = k.rA = k.Tgốc ; rUtd = k.rU = k.Agốc 


rGtd = k.rG = k.Xgốc ; rXtd = k.rX = k.Ggốc 




DẠNG 4: TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ
1)Qua một lần sao mã:
Hđứt = Hhình thành = HADN



2)Qua nhiều lần sao mã:

Hphá vỡ = k.H

Hhình thành = k( rN – 1 )




DẠNG 5: CẤU TRÚC PROTEIN
1)Số bộ ba sao mã:
Số bộ ba sao mã =   N   =   rN
		      2 x 3       3



2)Số bộ ba có mã hóa axit amin:
Số bộ ba có mã hóa axit amin =    N     – 1  =  rN     – 1 
				    2 x 3	   3



3)Số axit amin của phân tử Protein:
Số a.a của phân tử protein =    N    – 2 =  rN   – 2  
			          2 x 3	       3



DẠNG 6: TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG
1)Giải mã tạo thành 1 phân tử Protein:
Số a.a tự do =     N   –  1  =   rN  –  1 
		 2 x 3	            3
Số a.a trong chuỗi polipeptit =   N    –  2 =   rN  –  2 
				 2 x 3   	3




2)Giải mã tạo thành nhiều phân tử Protein: (n lần)
	Tổng số Protein tạo thành: 				k : là số phân tử mARN.
P = k.n

								n : là số Riboxom trượt qua.

	Tổng số a.a tự do cung cấp:





a.atd = P. = k.n.   




	Tổng số a.a trong các chuỗi polipeptit hoàn chỉnh:



a.aP = P.




Bài 1. Trên mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có 300 Adenin, 600 timin, 400 guanin, 200 xitozin.Hãy xác định:
a. Số Nu mỗi loại của phân tử mARN
b. Phân tử mARN này tiến hành dịch mã( tổng hợp protein) . Xác định tổng số aa môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã nói trên?
Bài làm:  rN = 300+600+400+200 = 1500
a.	Theo bài ra ta có: Agốc = 300 = UmARN        Ggốc = 300 = XmARN
    Tgốc = 300 = AmARN         Xgốc = 300 = GmARN
      b. Theo công thức ta có: ∑ aatd = N/6 -1 = rN/3 – 1 = 1500/3 – 1 = 499

Bài 2. Hãy xác định bộ ba đối mã khớp bổ sung với các bộ ba mã sao sau đây:
a. 5’AUG 3’.		b. 3’XAG 5’.		c. 5’UAA 3’.		d. 3’GXA 5’.
Bài làm: Bộ ba đối mã có chiều ngược lại với bộ ba mã sao trên mARN. Nên ta có:
a. 5’AUG 3’.		b. 3’XAG 5’.		c. 5’UAA 3’.		d. 3’GXA 5’.
   3’UAX 5’.                    5’GUX 3’.                    3’AUU 5’.                    5’XGU 3’.                        
Bài 3. Cho biết các codon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG-Gly; XXX-pro; GXU-Ala; XGA-agr; UXG- ser; AGX-ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các Nu là 5’AGXXGAXXXGGG 3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn polipeptit có 4 aa, hãy xác định trình tự của 4 aa đó?
Bài làm: Từ mạch gốc trên ADN chúng ta phải sao sang phân tử mARN, sau đó dịch sang protein:
5’AGXXGAXXXGGG 3’ mạch gốc của ADN
3’UXGGXUGGGXXX 5’phân tử mARN
  Ala   - Ser  -Gly- pro                  protein                             
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Một mARN nhân tạo có tỉ lệ các Nu như sau: A:U:G:X = 4:3:2:1.
a. Tỉ lệ mã có 2A và 1G
A. 5,4%.			B. 6,4%.		C. 9,6%.		D. 12,8%.
b. Tỉ lệ mã chứa 2U:
A. 6,3%.			B. 18,9%.		C. 21,9%.		D. 12,6%.
c. Tỉ lệ mã chứa 3 loại Nu A, U và G:
A. 2,4%.			B. 7,2%.		C. 14,4%.		D. 12,6%.
Câu 2: Một phân tử AND có 1200 Nu tham gia phiên mã liên tục 3 lần, số Nu môi trường nội bào cần cung cấp:
A. 1200.			B. 3600.			C. 1800.		D. 600.
Câu 3: Một phân tử AND có 1200 Nu tham gia phiên mã tạo ARN, phân tử ARN này có bao nhiêu cođon:
A. 200.			B. 600.			C. 400.			D. 1200.
Câu 4: Hai phân tử AND nhân đôi liên tục 4 lần, mỗi AND con phiên mã liên tục 5 lần, số phân tử mARN tạo thành là
A. 120.			B. 160.			C. 150.			D. 140.
Câu 5: Trên mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có 300A, 600T, 400G, 200X. Gen phiên mã 5 lần , số ribonucleotit mỗi loại mà môi trường cung cấp cho gen phiên mã là
A. 3000A, 2000X, 1500U, 1000G.			B. 3000U, 2000G, 1500A, 1000X.	
C. 18600A, 12400X, 9300U, 6200G.			D. 600A, 400X, 300U, 200G.	
Câu 6: Một gen có 3000 Nu gen này tham gia phiên mã, dịch mã ta có số axit amin trong chuỗi polypeptit hoàn chỉnh
A. 499.			B. 498.			C. 500.			D. 497.
Câu 7: Một phân tử mARN có 1500 Nu tiến hành dịch mã tạo ra chuỗi polypeptit. Hãy tính
a. Số bộ ba mã sao có trên mARN:
A. 501.			B. 498.			C. 499.			D. 500.
b. Số axit amin trong chuỗi polypeptit hoàn chỉnh
A. 501.			B. 498.			C. 499.			D. 500.
c. Số tARN tham gia dịch mã ra chuỗi polypeptit:
A. 502.			B. 498.			C. 499.			D. 500.
Câu 8: Hai phân tử ADN nhân đôi liên tục 4 lần, mỗi ADN tạo thành lại phiên mã 1 lần tạo ra các mARN, mỗi mARN cho 5 riboxom cùng trượt qua 1 lần. Số chuỗi polypeptit tạo thành là
A. 120.			B. 160.			C. 150.			D. 140.
Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E.coli xảy ra trong
A. ribôxôm. 			B. tế bào chất.			 C. nhân tế bào. 		D. ti thể.
Câu 2: Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của
A. mạch mã hoá. 		B. mARN. 			C. mạch mã gốc. 		D. tARN.
Câu 3: Trong quá trình dịch mã, mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm giúp
A. tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin. 				B. điều hoà sự tổng hợp prôtêin.
C. tổng hợp các prôtêin cùng loại. 				D. tổng hợp được nhiều loại prôtêin.
Câu 4: Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là
A. codon. 			B. axit amin. 			C. anticodon.			 D. triplet.
Câu 5: ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?
A. Từ mạch có chiều 5’ → 3’. 				B. Từ cả hai mạch đơn.
C. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2. 			D. Từ mạch mang mã gốc.
Câu 6: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm là
A. rARN. 			B. mARN. 			C. tARN. 			D. ADN.
Câu 7: Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều
A. kết thúc bằng Met.							 B. bắt đầu bằng axit amin Met.
C. bắt đầu bằng axit foocmin-Met.				 D. bắt đầu từ một phức hợp aa-tARN.
Câu 8: Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của
A. mạch mã hoá.		 B. mARN. 			C. tARN. 		D. mạch mã gốc.
Câu 9: Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở:
A. nhân con 			B. tế bào chất 			C. nhân		 D. màng nhân
Câu 10: Sản phẩm của giai đoạn hoạt hoá axit amin là
A. axit amin hoạt hoá.		 B. axit amin tự do.          C. chuỗi polipeptit.   D. phức hợp aa-tARN.
Câu 11: Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã nhờ năng lượng từ sự phân giải
A. lipit 		B. ADP 			C. ATP 			D. glucôzơ
Câu 12: Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử ARN?
A. Tất cả các loại ARN đều có cấu tạo mạch thẳng.
B. tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm.
C. mARN được sao y khuôn từ mạch gốc của ADN.
D. Trên các tARN có các anticodon giống nhau.
Câu 13: Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử
A. mARN			 B. ADN 			C. prôtêin 	D. mARN và prôtêin
Câu 14: Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là
A. ADN-polimeraza. 		B. restrictaza.            C. ADN-ligaza. 	D. ARN-polimeraza.
Câu 15: Trong quá trình dịch mã, liên kết peptit đầu tiên được hình thành giữa
A. hai axit amin kế nhau. 				B. axit amin thứ nhất với axit amin thứ hai.
C. axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất. 		D. hai axit amin cùng loại hay khác loại.   
Câu 16: Đơn vị mã hoá cho thông tin di truyền trên mARN được gọi là
A. anticodon. 			B. codon. 			C. triplet. 		D. axit amin.
Bài tập tự luận:
Câu 1: Một phân tử mARN dài 204nm và có tương quan từng loại đơn phân như sau:
rA = 2rU =3rG =4rX. Hãy tính  số liên kết hidro của gen đã phiên mã ra phân tử mARN nói trên là bao nhiêu?
A. 1368		B. 1386		C. 1638		D. 1836
Câu 2: Một gen có khối lượng 720000 đvC và có 3240 liên kết H. gen phiên mã tạo ra phân tử mARN có chứa 30% G và 20% A. Số lượng từng loại riNu của phân tử mARN nói  trên là:
A. rA = 240; rU =300; rG = 360; rX = 300		B. rA = 300; rU =240; rG = 300; rX = 360
C. rA = 240; rU =120; rG = 360; rX = 480		D. rA = 120; rU =240; rG = 480; rX = 360
Câu 3: Phân tử mARN có chiều dài 346,8nm và có chứa 10% U với 20% A. Số lượng aa của pr hoàn chỉnh được tạo ra từ gen đó là:
A. 340			B. 338			C. 350			D. 360
Câu 4:  Trên mạch bổ sung của một gen ở vi khuẩn có 400 Adenin, 600 timin, 800 guanin, 300 xitozin.Hãy xác định: a. Số Nu mỗi loại của phân tử mARN
b. Phân tử mARN này tiến hành dịch mã( tổng hợp protein) . Xác định tổng số aa môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã nói trên?
Câu 5: Một đoạn mạch mã gốc của gen có trình tự Nu: 5’…AGXTTAGXA…3’ sẽ tổng hợp đoạn mARN tưong ứng là
A.3’…TXGAATXGT…5’ 					B.3’…TGXTAAGXT…5’ 
C.5’…UGXUAAGXU…3’ 					D.5’…UXGAAUXGU…3’
Câu 6: Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?
A. Phiên mã tổng hợp tARN.	B. Nhân đôi ADN.
C. Dịch mã.	D. Phiên mã tổng hợp mARN.
Câu 7: Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng trong bảng sau:

	Côđon
	5’AAA3’
	5’XXX3’
	5’GGG3’
	5’UUU3’ hoặc
5’UUX3’

	5’XUU3’ hoặc 5’XUX3’
	5’UXU3’

	Axit amin tương ứng

	Lizin (Lys)
	Prôlin (Pro)
	Glixin (Gly)

	Phêninalanin (Phe)

	Lơxin (Leu)
	Xêrin (Ser)


Một đoạn gen sau khi bị đột biến điểm đã mang thông tin mã hóa chuỗi pôlipeptit có trình tự axit amin: Pro - Gly - Lys - Phe. Biết rằng đột biến đã làm thay thế một nuclêôtit ađênin (A) trên mạch gốc bằng guanin (G). Trình tự nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen trước khi bị đột biến có thể là
A. 3’ XXX GAG TTT AAA 5’.	B. 3’ GAG XXX TTT AAA 5’.
C. 5’ GAG XXX GGG AAA 3’.	D. 5’ GAG TTT XXX AAA 3’.
TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2017.
Câu 8: Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?
A. Xitózin.         B. Uraxin.      C. Timin.           D.Ađênin.
Câu 117. Một gen có 1200 cặp nucỉêôtit và số ruicỉêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 200 nucỉêôtit ỉoại T và số nuclêôtit ỉoại X chiếm 15% tồng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Mạch 1 của gen có A/G = 15/26.
II. Mạch 1 của gen có (T + X)/(A + G) = 19/41.
III.	Mạch 2 của gen có A/X = 2/3
IV. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 5/7.
[bookmark: bookmark2]A.4.                   B.2.                 C.3.              D. 1.
Câu 9: Enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp ARN?
A. Restrictaza.                                          B. ARN polimeraza.    
C. ADN pölimeraza.                                D. Ligaza.
Câu 10: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dịch mã là quá trình dịch trình tự các côđon trên mARN thành, trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.
B. Quá trình dịch mã có sự tham gia của các nuclêôtit tự do.
C. Trong quá trình nhân đôi ADN, cả hai mạch mới đều được tổng hợp liên tục.
D. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim ADN pólimeraza.
Câu 11: Một gen ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 có 150 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Mạch 1 của gen có G/X = 3/4.          II. Mạch 1 của gen có (A + G) = (T + X).
III. Mạch 2 của gen có T = 2A.           IV. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 2/3.
A.2.               B. 1.            C.3.              D.4.
Câu 2: Trong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây được dùng để nối các đoạn  ADN với nhau tạo ADN tái tổ hợp?
A. Restrictaza.	B. Ligaza.      C. ADNpolimeraza.       D.	ARN polimeraza.
Câu 13: Ö sinh vật nhân thực, bộ ba nào sau đây mã hóa axit amin metiônin?
A.	5’UAA3	B. 5’UUA3’.       C.5'AGU3         D. 5’AUG3
Câu 14: Một gen có 2500 nuclêôtit và 3250 liên kết hiđrô. Mạch 1 của gen có 275 nuclêôtit loại X và số nuclêôtit loại T chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biếu sau đây đúng?
I. Mạch 1 của gen có X/G = 15/19.         II. Mạch 1 của gen có (T + X)/(A + G) = 12/13.
III.	Mạch 2 của gen có T/G = 5/19.         IV. Mạch 2 của gen có 38% số nuclêôtit loại X.
A. 4.              B. 3.                  C. 1.                D. 2.
Câu 15: Côđon nào sau đây quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã?
A. 5’GGA3’               B.5’XAA3’.              C. 5’AUG3’              D. 5’AGX3’.
Câu 16: Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đâv sai?
A. Axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit ở sinh vật nhân thực là mêtiônin.
B. Trên mỗi phân tử mARN có thể cổ nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã.
C. Anticôđon của mỗi phân Ur tARN khớp bổ sung với côđon tương ứng trên phân từ mARN.
D. Ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3’→5’.
Câu 120: Một gen dài 425 nm và có tổng số nuclêôtit loại A và nuclếôtit loại T chiếm 40% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 220 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 20% tổng số nuclêôtit của mạch. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Mạch 1 của gen có G/X = 2/3.                 II. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 53/72.
III. Mạch 2 của gen có G/T = 25/28.           IV. Mạch 2 của gen có 20% số nuclêôtit loại X.
A.4.               B.2.                C. 1              D.3.
Câu 17: Khi nói về quá trình phiên mã, phát biếu nào sau đây đúng?
A. Trong quá trình phiên mã có sự tham gia của ribôxôm.
B. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng họp theo chiều 5’ →3’.
C. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
D. Enzim xúc tác cho quá ừình phiên mã là ADN pôlimeraza.

BỔ SUNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN
Câu 1: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây chỉ diễn ra khi môi trường không có lactôzơ?
A. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtein ức chế làm biến đổi cấu hình không gian ba chiều của nó.
B. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã.
C. Prôtein ức chế liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã của các gen cấu trúc.
D. Các phân tử mARN của các gen cấu trúc Z, Y, A được dịch mã tạo ra các enzim phân giải đường lactôzơ.
Câu 2: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là
A. điều hòa quá trình dịch mã. 			B. điều hòa lượng sản phẩm của gen.
C. điều hòa quá trình phiên mã. 			D. điều hoà hoạt động nhân đôi ADN.
Câu 3: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì
A. prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành. 
B. prôtêin ức chế không được tổng hợp.
C. sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra. 
D. ARN-polimeraza không gắn vào vùng khởi động.
Câu 4: Enzim ARN polimeraza chỉ khởi động được quá trình phiên mã khi tương tác được với vùng
A. vận hành. 		B. điều hòa.			 C. khởi động. 	        D. mã hóa.
Câu 5: Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?
A. Vì lactôzơ làm mất cấu hình không gian của nó. 
B. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ.
C. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động. 
D. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt.
Câu 6: Điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở giai đoạn
A. phiên mã. 	B. dịch mã. 		C. sau dịch mã. 		D. sau phiên mã.
Câu 7: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách
A. liên kết vào vùng khởi động. 				B. liên kết vào gen điều hòa.
C. liên kết vào vùng vận hành. 				D. liên kết vào vùng mã hóa.
Câu 8: Khi nào thì prôtêin ức chế làm ngưng hoạt động của opêron Lac?
A. Khi môi trường có nhiều lactôzơ. 			B. Khi môi trường không có lactôzơ.
C. Khi có hoặc không có lactôzơ. 			D. Khi môi trường có lactôzơ.
Câu 9: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, lactôzơ đóng vai trò của chất
A. xúc tác 		B. ức chế. 			C. cảm ứng. 			D. trung gian.
Câu 10: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là
A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên các gen cấu trúc.
B. nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã.
C. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành.
D. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi động.
Câu 11: Theo cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi có mặt của lactôzơ trong tế bào, lactôzơ sẽ tương tác với
A. vùng khởi động. 		B. enzim phiên mã 		C. prôtêin ức chế. 	D. vùng vận hành.
Câu 12: Trong một opêron, nơi enzim ARN-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là
A. vùng vận hành. 		B. vùng khởi động. 		C. vùng mã hóa. 	   D. vùng điều hòa.
Câu 13: Không thuộc thành phần của một opêron nhưng có vai trò quyết định hoạt động của opêron là
A. vùng vận hành. 		B. vùng mã hóa. 		C. gen điều hòa. 		D. gen cấu trúc.
Câu 14: Trình tự nuclêôtit đặc biệt của một opêron để enzim ARN-polineraza bám vào khởi động quá trình phiên mã được gọi là
A. vùng khởi động. 		B. gen điều hòa. 		C. vùng vận hành. 	D. vùng mã hoá.
Câu 15: Hai nhà khoa học người Pháp đã phát hiện ra cơ chế điều hoà hoạt động gen ở:
A. vi khuẩn lactic. 				B. vi khuẩn E. coli. 		
C. vi khuẩn Rhizobium. 			D. vi khuẩn lam.
Câu 16: Trong opêron Lac, vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A là:
A. tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã.
B. tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã.
C. tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản quá trình phiên mã.
D. tổng hợp các loại enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactôzơ.
Câu 17: Trong một opêron, vùng có trình tự nuclêôtit đặc biệt để prôtêin ức chế bám vào ngăn cản quá trình phiên mã, đó là vùng
A. khởi động. 			B. vận hành. 			C. điều hoà. 			D. kết thúc.
Câu 18: Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli không hoạt động?
A. Khi môi trường có hoặc không có lactôzơ. 		B. Khi trong tế bào có lactôzơ.
C. Khi trong tế bào không có lactôzơ. 			D. Khi môi trường có nhiều lactôzơ.
Câu 19: Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli hoạt động?
A. Khi môi trường có hoặc không có lactôzơ. 		B. Khi trong tế bào có lactôzơ.
C. Khi trong tế bào không có lactôzơ. 			D. Khi prôtein ức chế bám vào vùng vận hành.
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Câu 12: Ở sinh vật nhân thực, các gen trong cùng một tế bào
A. tạo thành một nhóm gen liên kết và luôn di truyền cùng nhau.
B. thường có cơ chế biểu hiện khác nhau ở các giai đoạn phát triển của cơ thể.
C. luôn phân li độc lập, tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.
D. luôn giống nhau về số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các Nu.








BÀI TẬP ĐỘT BIẾN GEN
	
	Dạng đột biến gen
	Tổng Số nu (N)
	Chiều dài (L)
	Số lk Hidro (H)
	Thay đổi aa trong pt protein

	Đột biến thêm 1 cặp nu
	Tăng 2
	Tăng 3,4 A0
	Tăng 2 lk hoặc 3 lk
	Thay đổi toàn bộ aa từ vt được thêm trở về sau

	Đột biến mất 1 cặp nu
	Giảm 2
	Giảm 3,4 A0
	Giảm 2 lk hoặc 3 lk
	Thay đổi toàn bộ aa từ vt bị mất trở về sau

	Đột biến thay thế 1 cặp nu
	Thay cặp A-T bằng cặp G-X
	Không đổi
	Không đổi
	Tăng 1 lk
	Không đổi hoặc thay đổi 1 aa hoặc bị mất toàn bộ aa từ vị trí thay thế trở về sau

	
	Thay cặp G-X bằng cặp A-T
	Không đổi
	Không đổi
	Giảm 1 lk
	


Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Đột biến gen là
A. sự biến đổi tạo ra những alen mới.			
B. sự biến đổi tạo nên những kiểu hình mới.
C. sự biến đổi một hoặc một số cặp nuclêôtit trong gen.	         
D. sự biến đổi một cặp nuclêôtit trong gen.
Câu 2: Thể đột biến là những cơ thể mang đột biến     
A. đã biểu hiện ra kiểu hình.                          			 B. nhiễm sắc thể.
C. gen hay đột biến nhiễm sắc thể.                 		             D. gen.
Câu 3: Trong những dạng đột biến sau, những dạng nào thuộc đột biến gen?
            I - Mất một cặp nuclêôtit.
            II - Mất đoạn làm giảm số gen.
            III - Đảo đoạn làm trật tự các gen thay đổi.
IV - Thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.
            V - Thêm một cặp nuclêôtit.
            VI - Lặp đoạn làm tăng số gen.
Tổ hợp trả lời đúng là:
A. I, II,  V.                 		 B. II, III, VI.              C. I, IV, V.                 		D. II, IV, V.
Câu 4: Loại đột biến gen được phát sinh do sự bắt cặp nhầm giữa các nuclêôtit không theo nguyên tắc bổ sung khi ADN nhân đôi là
A. thêm một cặp nuclêôtit.		          B. thêm 2 cặp nuclêôtit.
C. mất một cặp nuclêôtit.		          D. thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác.
Câu 7: Đột biến thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác ở trong gen nhưng không làm thay đổi trình tự axit amin trong prôtêin được tổng hợp. Nguyên nhân là do
 A. mã di truyền có tính thoái hoá.                 		 	B. mã di truyền có tính phổ biến.
 C. mã di truyền có tính đặc hiệu.                   	 		D. mã di truyền là mã bộ ba.
Câu 8: Tác động của tác nhân vật lí như tia tử ngoại (UV)
 A. hình thành dạng đột biến thêm A.				B. hình thành dạng đột biến mất A.
C. làm cho 2 phân tử timin trên cùng một mạch ADN liên kết với nhau.
D. đột biến A – T thành  G - X.
Câu 9: Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào
A. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen.
B. mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình.
C. sức đề kháng của từng cơ thể đối với điều kiện sống.
D. điều kiện sống của sinh vật.
Câu 10: Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu 
A. có lợi cho cá thể.               				 B. có ưu thế so với bố, mẹ.
 C. có hại cho cá thể.              				 C. Không có hại cũng không có lợi cho cá thể.
Câu 11: Đột biến thành gen trội biểu hiện
A. kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử về gen trội.		B. ở phần lớn cơ thể.
C. kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử.				D. ngay ở cơ thể mang đột biến.
Câu 12: Đột biến thành gen lặn biểu hiện
A. kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử. 		B. ngay ở cơ thể mang đột biến.
C. kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử về gen lặn. 		D. ở phần lớn cơ thể.
Câu 13: Dạng đột biến gen gây hậu quả lớn nhất về mặt cấu trúc của gen là
A. mất hoặc thêm 1 cặp nuclêôtit đầu tiên.			B. mất 3 cặp nuclêôtit trước mã kết thúc.
C. thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác.             D. đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit.
Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không có ở đột biến thay thế một cặp nuclêôtit?
A. Chỉ liên quan tới 1 bộ ba.				
B. Dễ xảy ra hơn so với các dạng đột biến gen khác.
C. Làm thay đổi tối đa một axit amin trong chuỗi pôlipeptit.
D. Làm thay đổi trình tự nuclêôtit của nhiều bộ ba.
Câu 15: Nội dung đúng khi nói về đột biến điểm 
A. Trong các loại đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế cặp nuclêôtit là ít gây hại nhất.
B. Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen.
C. Trong các loại đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế cặp nuclêôtit là gây hại trầm trọng nhất.
 D. Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hoá.
Câu16: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X thì số liên kết hyđrô sẽ
   A. tăng 1.                    	B. tăng 2.                 	 C. giảm 1.                 		D. giảm 2.
Câu 17: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T thì số liên kết hyđrô sẽ       A. tăng 1.                    	B. tăng 2.                    C. giảm 1.                    	D. giảm 2.
Câu 18: Những loại đột biến gen nào xảy ra làm thay đổi thành phần các nuclêôtit nhiều nhất trong các bộ ba mã hoá của gen?
A. Mất 1 cặp nuclêôtit và thay thế 1 cặp nuclêôtit	B. Thêm 1 cặp nuclêôtit và mất 1 cặp nuclêôtit.
C. Thay thế 1 cặp nuclêôtit ở vị trí số 1 và số 3 trong bộ ba mã hoá.					
D. Thêm 1 cặp nuclêôtit và thay thế 1 cặp nuclêôtit.

Bài tập trắc nghiệm: 
Bài 1: Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỉ lệ A/G= 2/3. Gen này bị đột biến mất một cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hiđrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là:
A. A = T = 600; G = X = 899.               		B. A = T = 900; G = X = 599.
C. A = T = 600; G = X = 900.              		D. A = T = 599; G = X = 900.
Bài 2: Giả sử gen B ở sinh vật nhân thực gồm 2400 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại ađênin (A) gấp 3 lần số nuclêôtit loại guanin (G). Một đột biến điểm xảy ra làm cho gen B bị đột biến thành alen b. Alen b có chiều dài không đổi nhưng giảm đi 1 liên kết hiđrô so với gen B. Số lượng từng loại nuclêôtit của alen b là:
A. A = T = 301; G = X = 899.            		B. A = T = 299; G = X = 901.
C. A = T = 901; G = X = 299.            		D. A = T = 899; G = X = 301.
Bài 3: Một gen ở sinh vật nhân thực dài 408 nm và gồm 3200 liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thay thế một cặp A – T bằng một cặp G – X. Số nuclêôtit loại timin (T) và guanin (G) của gen sau đột biến là:
A. T = 80; G = 399	B. T = 399; G = 801	C. T = 799; G = 401	D. T = 401; G = 799 
Bài 4: Một gen có chiều dài 4080Ao, trong đó A=2G. Gen này bị đột biến thay thế một cặp Nu do đó làm tăng 1 liên kết hidro. Hãy tính số lượng Nu từng loại của gen đột biến?
Bài 5: Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm một liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng
A. thay thế một cặp nuclêôtit G - X bằng một cặp nuclêôtit A - T. 	B. mất một cặp nuclêôtit. 
C. thay thế một cặp nuclêôtit A - T bằng một cặp nuclêôtit G - X. 	D. thêm một cặp nuclêôtit. 
Bài 6: Một gen cấu trúc có tỉ lệ A/G = 0,6. Đột biến gen liên quan tới một cặp nuclêôtit làm chiều dài của gen không đổi nhưng tỉ lệ A/G = 60,43%, đột biến này thuộc dạng
	A. thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T.	B. thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X .  
	C. thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp X- G.		D. thay thế 1 cặp A- T bằng 1 cặp T- A.
Bài 7: Trong các dạng đột biến sau đây, dạng đột biến nào gây biến đổi ít nhất trong cấu trúc chuỗi pôlipeptit do gen đột biến điều khiển tổng hợp?
A. Thay thế một cặp nuclêôtit ở ngay sau mã mở đầu. B. Mất một cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 5. 
C. Thêm một cặp nuclêôtit ở ngay sau mã mở đầu. 	D.Mất một cặp nuclêôtit ở ngay sau mã mở đầu. 
Bài 8: Đột biến xảy ra ở vị trí nào trong gen làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được?
	A. Đột biến ở bộ ba gần mã kết thúc. 		B. Đột biến ở mã kết thúc. 
	C. Đột biến ở mã mở đầu. 				D. Đột biến ở bộ ba giữa gen. 
Bài 8: Gen B dài 0,442µm và có số Nu loại A nhiều hơn số Nu loại khác 100Nu. Gen b bị đột biến điểm thành alen b có chiều dài không đổi so với gen B. Alen b sau 3 lần nhân đôi, môi trường nội bào cung cấp 4193 Nu loại G. Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là
A. Thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X.	     	 B. mất một cặp G-X.
C. Thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.			 D. mất 1 cặp A-T.
Bài 9:Gen A2880  có  liên kết hidro và có 30% A. Gen này bị đột biến thành gen a. Gen A và a cùng nhân đôi 1 lần, môi trường cung cấp cho cả hai gen 4800 Nu tự do trong đó có 1440A. Dạng đột biến gen đã xảy ra là
A. Thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X.	B. Thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.	
C. Thay thế một cặp Nu cùng loại.			D. Thay thế một cặp Nu khác loại.
Bài 10: Tế bào một loài sinh vật nhân sơ khi phân chia bị nhiễm tác nhân hóa học 5- brom uraxin, làm gen A biến thành gen a có 60 chu kỳ xoắn và có 1400 liên kết hidro. Số lượng từng loại Nucuar gen A là
A. A = T =  400; G = X= 200.			B. A = T =  401; G = X= 799.
C. A = T =  401; G = X= 199.				D. A = T =  399; G = X= 201.
Bài 11: Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỉ lệ A/G= 2/3. Gen này bị đột biến mất một cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hiđrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là:
A. A = T = 600; G = X = 899.               		B. A = T = 900; G = X = 599.
C. A = T = 600; G = X = 900.              		D. A = T = 599; G = X = 900.
Bài 12: Giả sử gen B ở sinh vật nhân thực gồm 2400 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại ađênin (A) gấp 3 lần số nuclêôtit loại guanin (G). Một đột biến điểm xảy ra làm cho gen B bị đột biến thành alen b. Alen b có chiều dài không đổi nhưng giảm đi 1 liên kết hiđrô so với gen B. Số lượng từng loại nuclêôtit của alen b là:
A. A = T = 301; G = X = 899.            		B. A = T = 299; G = X = 901.
C. A = T = 901; G = X = 299.            		D. A = T = 899; G = X = 301.
Bài 13: Một gen ở sinh vật nhân thực dài 408 nm và gồm 3200 liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thay thế một cặp A – T bằng một cặp G – X. Số nuclêôtit loại timin (T) và guanin (G) của gen sau đột biến là:
A. T = 80; G = 399	B. T = 399; G = 801	C. T = 799; G = 401	D. T = 401; G = 7
Câu 36: Gen  ở sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêôtit như sau




	-Mạch bổ sung

-Mạch mã gốc
Thứ tự nuclêôtit trên mạch mã gốc 
	5’…ATG…

3’…TAX…
       
1
	AAA…

TTT…
	GTG

XAX
    
 63
	XAT ….XGA

GTA … GXT

64          88
	GTA TAA…3’

XAT ATT…5’

91


Biết rằng axit amin Valin chỉ được mã hóa bởi 4 triplet là: 3’XAA 5’, 3’XAG 5’, 3’XAT 5’, 3’XAX5’ và chuỗi polypeptit do gen M tổng hợp có 31 axit amin. Căn cứ vào các dữ liệu trên, hãy cho biết những dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?
    1) Đột biến thay thế cặp nuclêôtit G- X   ở vị trí 88 bằng một cặp A – T  tạo ra alen mới quy  định tổng hợp chuỗi polypeptit ngắn hơn so với chuỗi polypeptit do gen M quy định tổng hợp.
    2) Đột biến thay thế cặp nuclêôtit ở vị trí 63 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi polypeptit giống với chuỗi polypeptit do gen M quy định tổng hợp.
    3) Đột biến mất một cặp nuclêôtit ở vị trí 64 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi polypeptit có thành phần axit amin thay đổi từ axit amin thứ 2 đến axit amin thứ 21 so với chuỗi. polypeptit do gen M quy định tổng hợp.
    4) Đột biến thay thế cặp nuclêôtit ở vị trí 91 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi polypeptit thay đổi một axit amin so với chuỗi polypeptit do gen M quy định tổng hợp.
A. 2.                          B. 4.	                       C. 3.	           D. 1.
THI THỬ ĐH 2016- Trường THPT PPT
Câu 13: Gen A ở sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêôtit như sau
	-Mạch bổ sung
-Mạch mã gốc
Thứ tự nuclêôtit trên mạch mã gốc 
	5’…ATG…

3’…TAX…
        1
	GTT…

XAA…
	XTT

GAA
     30
	AAX AAA….TTA

TTG ,  TTT … AAT
31                       50
	XTX TGT…3’

GAG AXA…5’
52


Biết rằng axit amin Leuxin chỉ được mã hóa bởi 6 triplet là: 3’AAT 5’, 3’AAX 5’, 3’GAA 5’, 3’GAG5’, 3’GAT 5’,3’GAX5’ và chuỗi polypeptit do gen A tổng hợp có 19 axit amin. Căn cứ vào các dữ liệu trên, hãy cho biết những dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?
    1) Đột biến thay thế cặp nuclêôtit A-T  ở vị trí 50 bằng một cặp X-G tạo ra alen mới quy  định tổng hợp chuỗi polypeptit ngắn hơn so với chuỗi polypeptit do gen A quy định tổng hợp.
 2) Đột biến mất một cặp nuclêôtit ở vị trí 31 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi polypeptit có thành phần axit amin thay đổi từ axit amin thứ 11 đến axit amin thứ 15.
   3) Đột biến thay thế cặp nuclêôtit ở vị trí 30 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi polypeptit giống với chuỗi polypeptit do gen A quy định tổng hợp.
   4) Đột biến thay thế cặp nuclêôtit ở vị trí 52 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi polypeptit thay đổi một axit amin so với chuỗi polypeptit do gen A quy định tổng hợp.
A. 2.                          B. 4.	                       C. 3.	           D. 1.

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2016:
Câu 16: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?
A.	Đột biến gen có thể xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
B.	Gen đột biến luôn được di truyền cho thế hệ sau.
C.	Gen đột biến luôn được biểu hiện thành kiểu hình.
D.	Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.


BÀI TẬP ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

Dạng 1: Xác định số loại / số dạng thể x:
Số dạng thể x = n
Số dạng thể x kép = C2n
Ví dụ: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24.
Nếu xảy ra đột biến lệch bội thì số loại thể một tối đa có thể được tạo ra trong loài này là: 12
Nếu xảy ra đột biến lệch bội thì số loại thể ba kép tối đa có thể được tạo ra trong loài này là: C312
Dạng 2: Xác định số NST có trong các loại thể lệch bội/ đa bội:
Số nhiễm sắc thể có trong thể không = 2n-2		Số nhiễm sắc thể có trong thể tam bội = 3n
Số nhiễm sắc thể có trong thể không kép = 2n-2-2	Số nhiễm sắc thể có trong thể tứ bội = 4n
Số nhiễm sắc thể có trong thể một= 2n-1			
Số nhiễm sắc thể có trong thể một kép = 2n-1-1
Số nhiễm sắc thể có trong thể ba = 2n+1
Số nhiễm sắc thể có trong thể ba kép = 2n+1+1
Số nhiễm sắc thể có trong thể bốn = 2n+2
Số nhiễm sắc thể có trong thể bốn kép = 2n+2+2
Ví dụ: 
1. Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 44 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của loài này là ?
Ta có : 2n-1-1 = 44  2n= 46
2. Bộ NST lưỡng bội của một loài 2n= 24.Số lượng NST đựơc dự đoán ở thể tam bội và thể bốn nhiễm của loài này là? 
Ta có thể tam bội là 3n = 36; thể bốn nhiễm là 2n+2 = 26.
Dạng 3: Xác định tỉ lệ giao tử của thể đa bội:
Thể tam bội: sử dụng quy tắc hình tam giác, xét cạnh và góc.
AAA: 3/6 A: 3/6 AA
AAa: 2/6 Aa: 2/6 A: 1/6 AA: 1/6 a
Aaa: 2/6 Aa: 2/6 a: 1/6 A: 1/6 aa
aaa: 3/6 aa:3/6 a
Thể tứ bội: sử dụng quy tắc hình vuông, xét cạnh và đường chéo.
AAAA: 100% AA
AAAa: 3/6 AA: 3/6 Aa
AAaa: 1/6 AA: 4/6 Aa: 1/6 aa
Aaaa: 3/6 Aa:3/6 aa
aaaa: 100% aa
Ví dụ: Kiểu gen AAaa giảm phân cho giao tử Aa chiếm tỉ lệ? 4/6
Dạng 4: Xác định tỉ lệ phân ly kiểu gen, kiểu hình ở đời con:
Tỉ lệ KH lăn = tỉ lệ giao tử lặn của bố x tỉ lệ giao tử lặn của mẹ
Tỉ lệ KH trội = 1 – tỉ lệ KH lặn 
Ví dụ: 
Câu 1: Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa lai với cây lưỡng bội có kiểu gen Aa . Quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ xảy ra bình thường, các loại giao tử được tạo ra đều có khả năng thụ tinh .Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn ở đời con, tỉ lệ phân ly Kh ở đời con? 
Cây Aaaa: 3/6 Aa:3/6 aa
Cây Aa cho tỉ lệ : ½ A: ½ a
Tỉ lệ KH lăn = tỉ lệ giao tử lặn của bố x tỉ lệ giao tử lặn của mẹ = 3/6 x 1/2  = 1/4
Tỉ lệ KH trội = 1 – tỉ lệ KH lặn  = 1 -1/4 = ¾
Tỉ lệ phân ly KH ở đời con: 3:1
Câu 2:  Ở cà chua, A: quả đỏ, a: quả vàng. Cho cây tử bội thuần chủng quả đỏ lai với cây tứ bội quả vàng thu được F1 toàn quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F2.
* Giải:        P:      AAAA            x                aaaa 
                   Gp:     AA				aa
                   F1:         	          AAaa  ( Đỏ)
                  F1 x F1: AAaa                                x                   AAaa
	     GF1:     1/6 AA  : 4/6 Aa: 1/6 aa                      1/6 AA  : 4/6 Aa: 1/6 aa
                  F2:
	
	1/6 AA  
	4/6 Aa
	1/6 aa

	1/6 AA  
	1/36 AAAA  
	4/36 AAAa
	1/36 AAaa  

	4/6 Aa
	4/36 AAAa  
	16/36 AAaa  
	4/36 Aaaa  

	1/6 aa
	1/36 AAaa  
	4/36 Aaaa  
	1/36 aaaa  



	   Tỉ lệ kiểu gen: 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa.
       Tỉ lệ kiểu hình:                 35 đỏ       	                   : 1 vàng
Câu 3: (CĐ 2012):  Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Biết rằng cơ thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Giải: 
: F1  Tỷ lệ 35: 1 =  36 tổ hợp giao tử do cơ thể P  cho 6 giao tử x cơ thể P  cho 6 giao tử .Cơ thể P  cho 6 giao tử  phải có kiểu gen  AAaa . Chọn D
Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Cơ chế chủ yếu phát sinh thể một nhiễm(2n - 1) là
A.bộ NST nhân đôi nhưng sau đó mất một cặp NST.		
B.bộ NST nhân đôi nhưng các cặp NST không phân li.
C.bộ NST nhân đôi nhưng có một cặp NST không phân li.      
D. một số cặp NST không nhân đôi và cũng không phân li.
Câu 2:Ở người hội chứng tơc nơ là hội chứng
A.thể không nhiễm.		B.thể một nhiễm kép.		    C.thể ba nhiễm.	D.thể một nhiễm.
Câu 3:Ở người hội chứng siêu nữ(hội chứng 3X)là hội chứng
A.thể không nhiễm.		B.thể một nhiễm kép.		   C.thể ba nhiễm.	D.thể một nhiễm.
Câu 4:Ở người hội chứng claiphentơ là hội chứng
A.thể không nhiễm.		B.thể một nhiễm kép.		   C.thể ba nhiễm.	D.thể một nhiễm.
Câu 5:Loại đột biến thường có lợi nhất cho thực vật là
A.đột biến lặp đoạn.		B.đột biến lệch bội.		C.đột biến gen.		D.đột biến đa bội.
Câu 6:	Trong tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có số lượng NST là
A.47.			B.45.			C.44.			D.46.
Câu 7:Người mắc bệnh, hội chứng nào sau đây thuộc thể một(2n-1)?
A.hội chứng AIDS.		B.bệnh hồng cầu hình liềm.	C.hội chứng tơc nơ.	D.hội chứng Đao.
Câu 8: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành 
A. thể lưỡng bội 	B. thể đơn bội. 		C. thể tam bội. 			D. thể tứ bội. 
Câu 9:Sự khác nhau cơ bản giữa thể dị đa bội và thể tự đa bội
A.khả năng tổng hợp chất hữu cơ kém.		 
B.tế bào mang cả hai bộ NST lưỡng bội của hai loài khác nhau.
C.khả năng phát triển và sức chống chịu bình thường.	
D.tổ hợp các tính trạng của hai loài khác nhau.
Câu 10: Dị đa bội ở thực vật được hình thành do
A.lai xa và đa bội hoá.		B.lai xa.	      C.đột biến giao tử.	           D.xử lí bằng cosixin.
Câu 11:Đột biến số lượng NST ở người có thể gây ra các bệnh
A.bệnh bạch tạng và thiếu máu hồng cầu hình liềm.	   	B.bệnh đao và bệnh bạch tạng.
C.bệnh đao và hội chứng siêu nữ.		D.bệnh bạch tạng và hội chứng siêu nữ.
Câu 12:Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào liên quan đến co chế phát sinh thể tự đa bội?
A.giao tử không giảm phân kết hợp với giao tử  n+1.
B.các NST nhân đôi nhưng đa số các cặp không phân li.
C.các NST đã  nhân đôi nhưng không xảy ra sự phân li ở kì sau.
D.giao tử n+1 kết hợp với giao tử  n+1.
Câu 13: Trong tế bào sinh dưỡng, thể tam nhiễm của người có số lượng NST 
A.3.                            B.45.                          C.49.                          D.47.
Câu 14:Sự không phân li của một cặp NST trong giảm phân thường dẫn đến hình thành thể đột biến
A.dị đa bội.		B.đa bội lẻ.		C.tự đa bội.		D.lệch bội.
Câu 18:Bộ NST lưỡng bội của một loài 2n= 24.Số lượng NST đựơc dự đoán ở thể tam bội của loài này là
A.36.			B.24.			C.48.			D.72.
Câu 15: Người mắc bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây là một dạng thể ba?
A. Hội chứng Đao.             			  B. Bệnh phêninkêto niệu.
C. Hội chứng Tơcnơ.         			  D. Bệnh ung thư vú.
Câu 16: Trong công tác giống, hướng tạo ra những giống cây trồng tự đa bội lẻ thường được áp dụng đối với những loại cây nào sau đây?
A. Nho, dưa hấu.              B. Cà phê, ngô.              C. Điều, đậu tương.             D. Lúa, lạc.
Câu 17: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Nếu xảy ra đột biến lệch bội thì số loại thể một tối đa có thể được tạo ra trong loài này là
A. 13           		B.7            			C. 8           			D. 15.
Câu 18: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Tế bào dinh dưỡng của thể ba thuộc loài này có số lượng nhiễm sắc thể là
A. 12             			B. 11             		C. 9              			D. 18
Câu 19: Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới
A. một số cặp nhiễm sắc thể. 				B. một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể.
C. một, một số hoặc toàn bộ các cặp NST. 		D. một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.
Câu 20: Trong chọn giống thực vật, khi sử dụng cônsixin để tạo giống mới có năng suất cao sẽ không có hiệu quả đối với 
A.	khoai tây. 	B. dâu tằm. 	C. lúa. 	D. củ cải đường.
Câu 21: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thể tam bội (3n)? 
A. Khá phổ biến ở thực vật, ít gặp ở động vật.                 
B. Luôn có khả năng sinh giao tử bình thường, quả có hạt. 
C. Số lượng ADN tăng lên gấp bội.                                   
D. Tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn.
Câu 22: Ở người, bệnh, tật hoặc hội chứng di truyền nào sau đây là do đột biến nhiễm sắc thể?
A. Bệnh bạch tạng và hội chứng Đao                       B. Bệnh phêninkêto niệu và hội chứng Claiphentơ
C. Bệnh ung thư máu và hội chứng Đao                   D. Tật có túm lông ở vành tai và bệnh ung thư máu
Câu 23: Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến
       A. đa bội. 	B. mất đoạn. 	C. dị bội. 	D. chuyển đoạn.
Câu 24: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là
A. chuyển đoạn lớn và đảo đoạn.       	B. mất đoạn lớn.                  
C. lặp đoạn và mất đoạn lớn. 		D. đảo đoạn.
Câu 25: Sự trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatit khác nguồn gốc trong một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có thể làm xuất hiện dạng đột biến
A. lặp đoạn và mất đoạn.         	B. đảo đoạn và lặp đoạn.            
C. chuyển đoạn và mất đoạn. 		D. chuyển đoạn tương hỗ.
Câu 26: Thể song nhị bội 
A. chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính       
B. chỉ biểu hiện các đặc điểm của một trong hai loài bố mẹ. 
C. có 2n nhiễm sắc thể trong tế bào                                    
D. có tế bào mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài bố mẹ
Câu 27: (ĐH 11)  Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 là:
	A. 5 AAA : 1AAa : 5 Aaa : 1 aaa	B. 1 AAA : 5 AAa : 5 Aaa : 1 aaa
	C. 5 AAA : 1 AAa : 1 Aaa : 5 aaa	D. 1 AAA : 5 AAa : 1Aaa : 5 aaa
Giải: 	
   + Căn cứ vào tỉ lệ KG ở các phương án đưa ra cho thấy 2 cây F1 đem giao phấn với nhau sẽ phải có: 1 bên cơ thể (4n) và 1 bên (2n) ( vì các cá thể có KG ở trạng thái tam bội (3n))
	+ Tỉ lệ KH ở F2 là: 1190 : 108 ≈11 : 1 nên tổng số tổ hợp thu được là 12, mà phép lai lại do một cặp alen chi phối nên suy ra 1 bên cơ thể phải đóng góp 6 loại giao tử và 1 bên cơ thể đóng góp 2 loại giao tử  và  chỉ có 1 tổ hợp đồng trội và 1 tổ hợp đồng lặn được tạo ra trong phép lai kiểu này được tạo ra. 
	Vậy phép lai P sẽ là: AAaa * Aa và đáp án cần chọn là   B. 1 AAA : 5 AAa : 5 Aaa : 1 aaa ( viết sơ đồ lai kiểm chứng) 

Câu 28:(ĐH 11)   Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây tứ bội đều có kiểu gen AAaa cho đời con có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ




     A. .			B. .				C. .				D. .
Câu 29 : ( CĐ 09)  Ở cà chua có cả cây tứ bội và cây lưỡng bội. Gen A quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu vàng. Biết rằng, cây tứ bội giảm phân bình thường và cho giao tử 2n, cây lưỡng bội giảm phân bình thường và cho giao tử n. Các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 11 quả màu đỏ : 1 quả màu vàng ở đời con là
	A. AAaa  Aa và AAaa  aaaa 	                    B. AAaa  Aa và AAaa  AAaa
	C. AAaa  aa và AAaa  Aaaa                                                 D  . AAaa  Aa và AAaa  Aaaa
Câu 30:(CĐ 09)    Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là:
	A. 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa.
	B. 1AAAA : 8AAaa : 18AAAa : 8Aaaa : 1aaaa.
	C. 1AAAA : 4AAAa : 6AAaa : 4Aaaa : 1aaaa.
	D. 1AAAA : 8AAAa : 18Aaaa : 8AAaa : 1aaaa.
Câu 31: Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa lai với cây lưỡng bội có kiểu gen Aa . Quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ xảy ra bình thường, các loại giao tử được tạo ra đều có khả năng thụ tinh .Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn ở đời con là .
     A.1/36  		   B. 1/6              		     C. 1/12                  	        D.1/2 
Câu 32:  (ĐH 2012): Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có các kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? 
(1) AAAa × AAAa.     (2) Aaaa × Aaaa.     (3) AAaa × AAAa.         (4) AAaa × Aaaa. 
Đáp án đúng là: 
A. (2), (3).		  B. (1), (4). 	 	C. (1), (2).  		D. (3), (4). 
Câu 33: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm kép.  Tính  số NST các cặp NST đều phân li bình thường thì ở kì sau I số nhiễm sắc thể trong tế bào là
A. 26 NST kép.			B. 26 NST đơn.			C. 25 NST đơn.		D. 25 NST  kép.
Câu 34 : Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 44 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của loài này là bao nhiêu ?
A. 22.				B. 24.				C. 44.		   	 D. 21.
Câu 35: Ở một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 6 nhóm gen liên kết. Thể một của loài này có số nhiễm sắc thể đơn trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của nguyên phân là
A. 11.				B. 12.				C. 22 (đơn).		   	 D. 22(kép).
Câu 36:Cho cây ngô tứ bội AAaa tự thụ phấn, trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường thì tỉ lệ kiểu gen của F1 là
A.1AAAA: 1aaaa:8Aaaa:8AAaa:18AAAa.		B.1AAAA: 8aaaa:8Aaaa:8AAaa:18AAAa.
C.1AAAA: 1aaaa:8Aaaa:18AAaa:8AAAa.		D.8AAAA: 1aaaa:8Aaaa:8AAaa:1AAAa.
Câu 37:Cho hai cây lưỡng bội có kiểu gen AA và aa lai với nhau được F1.Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử F1 đã xảy ra đột biến tứ bội hoá.Kiểu gen của cây tứ bội này là
A.AAAA.			B.AAaa.		C.aaaa.			D.Aaaa.

Câu 24: Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Do đột biến, ở một quần thể thuộc loài này  đã xuất hiện hai thể đột biến khác nhau là thể một và thể tam bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể một và thể tam bội này lần lượt là
A. 12 và 36.                 B. 6 và 12.              C. 6 và 13.	D. 11 và 18.
Câu 34: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20. Cho hai cây thuộc loài này giao phấn với nhau tạo ra các hợp tử. Giả sử từ một hợp tử trong số đó (hợp tử H) nguyên phân liên tiếp 4 lần, ở kì giữa của lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có tổng cộng 336 crômatit. Cho biết quá trình nguyên phân không xảy ra đột biến. Hợp tử H có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa
A. giao tử (n - 1) với giao tử n.                         B. giao tử n với giao tử 2n.
C. giao tử (n + 1) với giao tử n.                        D. giao tử n với giao tử n.
Câu 50: Từ một tế bào xôma có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua một số lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con. Tuy nhiên, trong một lần phân bào, ở một tế bào con có hiện tượng tất cả các nhiễm sắc thể không phân li nên chỉ tạo ra một tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n; tế bào 4n này và các tế bào con khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào như nhau. Kết thúc quá trình nguyên phân trên tạo ra 240 tế bào con. Theo lí thuyết, trong số các tế bào con tạo thành, có bao nhiêu tế bào có bộ nhiễm sắc thể 2n?
A. 212.                           B. 128.                       C. 224.               D. 208.
THPT quốc gia 2016:
Câu 1: Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ?
A. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1).  
B. Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n + 1).
C. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n).	
D. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).
Câu 40: Quá trình giảm phân bình thường của một cây lưỡng bội (cây B), xảy ra trao đổi chéo tại một điểm duy nhất trên cặp nhiễm sắc thể số 2 đã tạo ra tối đa 128 loại giao tử. Quan sát quá trình phân bào của một tế bào (tế bào M) của một cây (cây A) cùng loài với cây B, người ta phát hiện trong tế bào M có 14 nhiễm sắc thể đơn chia thành 2 nhóm đều nhau, mỗi nhóm đang phân li về một cực của tế bào. Cho biết không phát sinh đột biến mới và quá trình phân bào của tế bào M diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?
(1)	Cây B có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14.
(2)	Tế bào M có thể đang ở kì sau của quá trình giảm phân II.
(3)	Khi quá trình phân bào của tế bào M kết thúc, tạo ra tế bào con có bộ nhiễm sắc thể lệch bội (2n + 1).
(4)	Cây A có thể là thể ba.
A. 2.                            B. 1.                       C. 3.                  D. 4.
THPT quốc gia 2017:
Câu 82: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm sắc thể là A. 4n.	B. n.	C. 3n.	D.	2n.
Câu 111: Một ỉoài động vật cỏ 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hỉệu là Aa, Bh, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?
I.	AaaBbDdEe.	II. ABbDđEe.	III. AaBBbDđEe.
I.	AaBbDđEe,	V. AaBbDdEEe,	VI. AaĐbDddEe.
A. 5.	                               B. 3.                                  C.2.	                            D.4.
Câu 89: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tam bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm sắc thể là 
A. 2n -1.	B.4n.	c.2n + l.	D. 3n.
Câu 113: Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?
I. AaaBbDdEe.	II. ABbDdEe	III. AaBBbDdEe.
IV. AaBbDdEe.	V. AaBbdEe.	VI. AaBbDdE.
A. 5. 	B. 2.	C.4.	D. 3.
Câu 108: Một loài thực vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee.	Trong các cá thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể một?
I.	AaBbDdEe.	II. AaBbdEe.	III.	AaBbDddEe.
IV. ABbDdEe.	V. AaBbDde.	VI.	AaBDdEe.
A. 1.	B.4.	C.5.	D,	2.
Câu 83: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này có bộ nhiễm sắc thể là A. n-1.	B. 2n+l.	C. n+1.	D. 2n-l.
Câu 109: Một loài thực vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể một?
I.	AaBbDdEe.	II. AaBbdEe.	III. AaBbDddEe.
IV. AaBbDdEee.	V. AaBbDde.	VI. AaaBbDdEe.
A.	5.	B. 2.	C.4.	D. 1.

HỆ THỐNG CÂU HỎI BỔ SUNG TRẮC NGHIỆM VỀ NST VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

Câu 1:Điểm giống nhau giữa NST thường và NST giới tính
A. tồn tại thành từng cặp đồng dạng.			B.mang gen quy định giới tính.
C.có khả năng tự nhân đôi khi phân bào.			D.di truyền thẳng các tính trạng cho thế hệ sau.
Câu 2:trong một quần thể cây trồng, một NST có trình tự các đoạn như sau ABCDEFGH.Người ta phát hiện có 3 dạng khác nhau về trình tự các đoạn là
1.ABCDGFEH.		2.ABCDEFGH.		3.ABGDCFEH.
Qúa trình phát sinh đột biến này do đảo đoạn theo sưo đồ sau:
A.1→3→2.		B.3→2→1.			C.2→1→3.			D.2→3→1.	
Câu 3:cấu trúc của 1 Nucleôxôm gồm:
A.8 phân tử histon đựoc quấn quanh bởi 1 và ¾  vòng xoắn ADN có khoảng 146 cặp Nu.
B.8 phân tử histon đựoc quấn quanh bởi 1 và ¾  vòng xoắn ADN có khoảng 164cặp Nu.
C.8 phân tử histon đựoc quấn quanh bởi 1 và 1/4 vòng xoắn ADN có khoảng 146 cặp Nu.
D.8 phân tử histon đựoc quấn quanh bởi 1 và ¾  vòng xoắn ADN có khoảng 146 Nu.
Câu 4:Thứ tự các mức xoắn khác nhau của NST của sinh vật nhân thực
A.phân tử ADN → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc →siêu xoắn → crometit.
B.sợi nhiễm sắc → phân tử ADN → sợi cơ bản → crometit →siêu xoắn .
C.sợi nhiễm sắc → phân tử ADN → sợi cơ bản→ siêu xoắn → crometit .
D.phân tử ADN → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản →siêu xoắn → crometit.
Câu 5:Những thành phần nào sau đây tham gia cấu tạo nên NST ở sinh vật nhân thực?
A.mARN và protein.		B.tARN và protein.		C.rARN và protein.		D.ADN và protein.
Câu 6: Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm tăng số lượng gen trên 1 NST?
A.Lặp đoạn.		B.Mất đoạn.		C.chuyển đoạn trên 1 NST.		D.Đảo đoạn.
Câu 7: Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIK bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng 
A. đảo đoạn. 		B. lặp đoạn. 		C. chuyển đoạn. 		D. mất đoạn 
Câu 8: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính 
A. 11nm. 		B. 30nm. 		C. 2nm.			 D. 300nm. 
Câu 9: Để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng, người ta có thể gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng
A. lặp đoạn              B. chuyển đoạn              	C. đảo đoạn              	D. mất đoạn nhỏ
Câu 10: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch, có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia?
A. Chuyển đoạn.              B. Mất đoạn.           	C. Đảo đoạn.              		D. Lặp đoạn.
Câu 11: Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin histon là
A. nuclêôxôm. 		B. polixôm. 			C. nuclêôtit. 			D. sợi cơ bản.
Câu 12: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây mất cân bằng gen nghiêm trọng nhất là:
A. đảo đoạn. 			B. chuyển đoạn. 		C. mất đoạn. 		D. lặp đoạn.
Câu 13: Điều không đúng khi cho rằng: Ở các loài đơn tính giao phối, nhiễm sắc thể giới tính
A. chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục của cơ thể.
B. chỉ gồm một cặp, tương đồng ở giới này thì không tương đồng ở giới kia.
C. không chỉ mang gen quy định giới tính mà còn mang gen quy định tính trạng thường.
D. của các loài thú, ruồi giấm con đực là XY con cái là XX.
Câu 14: Sự co xoắn ở các mức độ khác nhau của nhiễm sắc thể tạo điều kiện thuận lợi cho
A. sự phân li nhiễm sắc thể trong phân bào. 			B. sự tổ hợp nhiễm sắc thể trong phân bào.
C. sự biểu hiện hình thái NST ở kì giữa. 			D. sự phân li và tổ hợp NST trong phân bào.
Câu 15: Thực chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là sự
A. làm thay đổi vị trí và số lượng gen NST. 		B. sắp xếp lại những khối gen trên nhiễm sắc thể.
C. làm thay đổi hình dạng và cấu trúc của NST. 	D. sắp xếp lại các khối gen trên và giữa các NST.
Câu 16: Đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là
A. ADN. 		B. nuclêôxôm. 			C. sợi cơ bản. 			D. sợi nhiễm sắc.
Câu 17: Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác nhân gây đột biến:
A. làm đứt gãy NST, rối loạn nhân đôi NST, trao đổi chéo không đều giữa các crômatít.
B. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi ADN.
C. tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít.
D. làm đứt gãy nhiễm sắc thể dẫn đến rối loạn trao đổi chéo.
Câu 18: Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi?
A. số lượng, hình dạng, cấu trúc nhiễm sắc thể.		B.số lượng , hình thái nhiễm sắc thể
C. số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể.				D.số lượng không đổi.
Câu 19:Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là :
	A.Mất đoạn NST 22       B.Lặp đoạn NST 22      C.Đảo đoạn NST 22       D.Chuyển đoạn NST 22
Câu 20: Những dạng đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên một NST là :
	A.Mất đoạn và lặp đoạn.                                                B.Lặp đoạn và đảo đoạn.   
	C.Mất đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ.               D.Đảo đoạn và chuyển đoạn tương hỗ.
Câu 21: Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng :
	A.Mất đoạn.      B.Lặp đoạn.       C.Đảo đoạn.       D.Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.
Câu 22: Những đột biến nào thường gây chết :
	A.Mất đoạn và lặp đoạn.           				B.Mất đoạn và đảo đoạn.      
     C.Lặp đoạn và đảo đoạn.    					D.Mất đoạn và chuyển đoạn.
Câu 23: Dạng đột biến nào có ý nghĩa đối với tiến hóa của bộ gen :
	A. Mất đoạn.        B. Lặp  đoạn.         C. Chuyển đoạn tương hỗ.              D. Đảo đoạn.
Câu 24: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể  thường ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật là?
A. mất đoạn		B. đảo đoạn.			C. lặp đoạn.		D. chuyển đoạn
Câu 25: Ở người, mất đoạn nhiễm sắc thể số 21 sẽ gây nên bệnh?
A. ung thư máu.	       B. bạch Đao.	        C. máu khó đông.	       D. hồng cầu hình lưỡi liềm.
HỆ THỐNG CÂU HỎI BỔ SUNG ÔN TẬP CHƯƠNG I
Câu 1: Loại axit nuclêic nào sau đây được dùng làm khuôn để tổng hợp nên các loại còn lại?
A. mARN.	B. ADN.	C. rARN.	D. tARN.
Câu 2: Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới :
	 A.Tính liên tục.            B.Tính đặc thù.                       C.Tính phổ biến.               D.Tính thoái hóa.
Câu 3: Vai trò của enzim AND- polimeraza trong quá trình nhân đôi là :
	A.Cung cấp năng lượng.     						            B.Tháo xoắn AND.
	C.Lắp ghép các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp.   D.Phá vỡ các liên kết hidro giữa 2 mạch AND.
Câu 4: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nào sau đây có vai trò lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn để tạo mạch ADN mới?
A. Restrictaza.	B. ADN pôlimeraza.	      C. Amilaza.	D. Ligaza.
Câu 5:  Một axit amin trong phân tử protein được mã hóa trên gen dưới dạng :
      A.Mã bộ một.        	  B.Mã bộ hai.                      C.Mã bộ ba.     	  	 D.Mã bộ bốn.
Câu 6: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm là
A. rARN. 			B. mARN. 			C. tARN. 			D. ADN.
Câu 7: Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều
A. kết thúc bằng Met.							 B. bắt đầu bằng axit amin Met.
C. bắt đầu bằng axit foocmin-Met.					 D. bắt đầu từ một phức hợp aa-tARN.
Câu 8: Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của
A. mạch mã hoá.		 B. mARN. 			C. tARN. 		D. mạch mã gốc.
Câu 9: Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở:
A. nhân con 			B. tế bào chất 			C. nhân			 D. màng nhân
Câu 10: Sản phẩm của giai đoạn hoạt hoá axit amin là
A. axit amin hoạt hoá.		 B. axit amin tự do.              C. chuỗi polipeptit.	D. phức hợp aa-tARN.
Câu 11: Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã nhờ năng lượng từ sự phân giải
A. lipit 		B. ADP 			C. ATP 			D. glucôzơ
Câu 12: Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử ARN?
A. Tất cả các loại ARN đều có cấu tạo mạch thẳng.
B. tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm.
C. mARN được sao y khuôn từ mạch gốc của ADN.
D. Trên các tARN có các anticodon giống nhau.
Câu 13: Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử
A. mARN			 B. ADN 			C. prôtêin 		D. mARN và prôtêin
Câu 14: Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là
A. ADN-polimeraza. 		B. restrictaza.            C. ADN-ligaza. 			D. ARN-polimeraza.
Câu 15: Hai nhà khoa học người Pháp đã phát hiện ra cơ chế điều hoà hoạt động gen ở:
A. vi khuẩn lactic. 				B. vi khuẩn E. coli. 		
C. vi khuẩn Rhizobium. 			D. vi khuẩn lam.
Câu 16: Trong opêron Lac, vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A là:
A. tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã.
B. tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã.
C. tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản quá trình phiên mã.
D. tổng hợp các loại enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactôzơ.
Câu 17: Trong một opêron, vùng có trình tự nuclêôtit đặc biệt để prôtêin ức chế bám vào ngăn cản quá trình phiên mã, đó là vùng
A. khởi động. 			B. vận hành. 			C. điều hoà. 			D. kết thúc.
Câu 18: Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli không hoạt động?
A. Khi môi trường có hoặc không có lactôzơ. 		B. Khi trong tế bào có lactôzơ.
C. Khi trong tế bào không có lactôzơ. 			D. Khi môi trường có nhiều lactôzơ.
Câu 19: Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli hoạt động?
A. Khi môi trường có hoặc không có lactôzơ. 		B. Khi trong tế bào có lactôzơ.
C. Khi trong tế bào không có lactôzơ. 			D. Khi prôtein ức chế bám vào vùng vận hành
Câu 20: Loại đột biến gen được phát sinh do sự bắt cặp nhầm giữa các nuclêôtit không theo nguyên tắc bổ sung khi ADN nhân đôi là
A. thêm một cặp nuclêôtit.		          B. thêm 2 cặp nuclêôtit.
C. mất một cặp nuclêôtit.		          D. thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác.
Câu 21: Guanin dạng hiếm kết cặp với timin trong tái bản tạo nên
 A. nên 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch ADN gắn nối với nhau.
 B. đột biến thay thế cặp A –  T bằng cặp G - X.
 C. đột biến thay thế cặp G – X bằng cặp A - T.
 D. sự sai hỏng ngẫu nhiên.
Câu 22: Tác nhân hoá học 5 - brôm uraxin (5 – BU) là chất đồng đẳng của timin gây đột biến dạng
 A. mất cặp A - T.                                        		 B. mất cặp G - X.
 C. thay thế cặp A – T bằng cặp G - X.        		D. thay thế cặp G – X bằng cặp A - T.
Câu 23: Đột biến thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác ở trong gen nhưng không làm thay đổi trình tự axit amin trong prôtêin được tổng hợp. Nguyên nhân là do
 A. mã di truyền có tính thoái hoá.                 		 B. mã di truyền có tính phổ biến.
 C. mã di truyền có tính đặc hiệu.                   	 D. mã di truyền là mã bộ ba.
Câu 24: Tác động của tác nhân vật lí như tia tử ngoại (UV)
 A. hình thành dạng đột biến thêm A.				
B. hình thành dạng đột biến mất A.
C. làm cho 2 phân tử timin trên cùng một mạch ADN liên kết với nhau.
D. đột biến A – T thành  G - X.
Câu 25: Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào
A. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen.
B. mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình.
C. sức đề kháng của từng cơ thể đối với điều kiện sống.
D. điều kiện sống của sinh vật.
Câu 26: Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu 
A. có lợi cho cá thể.               				 B. có ưu thế so với bố, mẹ.
 C. có hại cho cá thể.              				 C. Không có hại cũng không có lợi cho cá thể.
Câu 27: Đột biến thành gen trội biểu hiện
A. kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử về gen trội.		B. ở phần lớn cơ thể.
C. kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử.				D. ngay ở cơ thể mang đột biến.
Câu 28: Đột biến thành gen lặn biểu hiện
A. kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử. 		B. ngay ở cơ thể mang đột biến.
C. kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử về gen lặn. 		D. ở phần lớn cơ thể.
Câu 29: Những dạng đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên một NST là :
	A.Mất đoạn và lặp đoạn.                                                B.Lặp đoạn và đảo đoạn.   
	C.Mất đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ.               D.Đảo đoạn và chuyển đoạn tương hỗ.
Câu 30: Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng :
	A.Mất đoạn.      B.Lặp đoạn.       C.Đảo đoạn.       D.Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.
Câu 31: Những đột biến nào thường gây chết :
	A.Mất đoạn và lặp đoạn.           				B.Mất đoạn và đảo đoạn.      
     C.Lặp đoạn và đảo đoạn.    					D.Mất đoạn và chuyển đoạn.
Câu 32: Dạng đột biến nào có ý nghĩa đối với tiến hóa của bộ gen :
	A. Mất đoạn.        B. Lặp  đoạn.         C. Chuyển đoạn tương hỗ.              D. Đảo đoạn.
Câu 33: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể  thường ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật là?
A. mất đoạn		B. đảo đoạn.			C. lặp đoạn.		D. chuyển đoạn
Câu 34: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thể tam bội (3n)? 
A. Khá phổ biến ở thực vật, ít gặp ở động vật.       B. Luôn có khả năng sinh giao tử bình thường, quả có hạt. 
C. Số lượng ADN tăng lên gấp bội.                                   D. Tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn.
Câu 35: Ở người, bệnh, tật hoặc hội chứng di truyền nào sau đây là do đột biến nhiễm sắc thể?
A. Bệnh bạch tạng và hội chứng Đao                       B. Bệnh phêninkêto niệu và hội chứng Claiphentơ
C. Bệnh ung thư máu và hội chứng Đao                   D. Tật có túm lông ở vành tai và bệnh ung thư máu
Câu 36: Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến
       A. đa bội. 	B. mất đoạn. 	C. dị bội. 	D. chuyển đoạn.
Câu 37: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là
A. chuyển đoạn lớn và đảo đoạn.       	B. mất đoạn lớn.                  
C. lặp đoạn và mất đoạn lớn. 		D. đảo đoạn.
Câu 38: Sự trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatit khác nguồn gốc trong một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có thể làm xuất hiện dạng đột biến
A. lặp đoạn và mất đoạn.         	B. đảo đoạn và lặp đoạn.            
C. chuyển đoạn và mất đoạn. 		D. chuyển đoạn tương hỗ.
Câu 39: Thể song nhị bội 
A. chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính       
B. chỉ biểu hiện các đặc điểm của một trong hai loài bố mẹ. 
C. có 2n nhiễm sắc thể trong tế bào                                    
D. có tế bào mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài bố mẹ
BÀI TẬP QUI  LUẬT PHÂN LI

Có 4 dạng cơ bản:
Dạng 1: Xác định quy luật di truyền
- Trường hợp 1: Dựa vào điều kiện nghiệm đúng của quy luật Menđen mà đầu bài cho:
+ Một tính trạng do một gen quy định.
+ Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể 
 Khi đề bài đã cho các điều kiện trên, đưa ra kết luận quy luật di truyền chi phối là quy luật Menđen.
- Trường hợp 2 : Dựa vào tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời con:
+ Nếu lai một cặp tính trạng, mỗi tính trạng do một gen quy định cho kiểu hình là một trong các tỷ lệ sau : 100% ; 1 : 1; 3 : 1; 1 : 2 : 1 (tính trạng trung gian); 2 : 1 (tỷ lệ gây chết). 
- Trường hợp 3:
Nếu đề bài chỉ cho biết tỷ lệ của một kiểu hình nào đó ở con lai.
Khi lai một cặp tính trạng, tỷ lệ một kiểu hình được biết bằng hoặc là bội số của 25% (hay 1/4).
Câu 1:  Cho cà chua quả đỏ giao phấn với cà chua quả vàng thì F1 thu được toàn cây đỏ. Cho các cây f1 tự thụ phấn thu được 152 cây quả đỏ và 50 cây quả vàng. Xác định quy luật di truyền, biết mỗi tính trạng do một gen quy định?
A. Quy luật phân ly				B. Quy luật phân ly độc lập	
C. Quy luật tương tác bổ sung		D. Quy luật tương tác cộng gộp
Câu 2:  Ở ruồi giấm, màu thân do 1 gen trên NST thường quy định. Khi theo dõi quá trình sinh sản của 1 cặp ruồi thân xám thì đàn con có cả xám và đen.
Xác định quy luật di truyền, biết mỗi tính trạng do một gen quy định?
A. Quy luật phân ly				B. Quy luật phân ly độc lập	
C. Quy luật tương tác bổ sung		D. Quy luật tương tác cộng gộp
Câu 3:  Người ta đem lai 1 cặp cá chép kình với nhau, thu được 2 dạng cá là cá chép kình và cá chép vảy với tỉ lệ 2 : 1. Vậy phép lai trên tuân theo quy luật nào?
A. Quy luật phân ly độc lập			B. Quy luật phân ly
C. Quy luật tương tác bổ sung		D. Quy luật tương tác cộng gộp
Câu 4:  Theo dõi sự di truyền màu lông ở một loài, người ta thu được kết quả sau: - Phép lai 1: lông đen x lông nâu --> 100% lông đen - Phép lai 2: lông đen x lông trắng -->100% lông đen - Phép lai 3: lông nâu x lông trắng --> 100% lông nâu Biết tính trạng màu lông do 1 gen quy định và nằm trên NST thường. Khẳng định nào sau đây đúng?  
 A. Tính trạng màu lông do 2 alen quy định theo quy luật trội không hoàn toàn 
 B. Tính trạng màu lông do 2 alen quy định theo quy luật đồng trội
 C. Tính trạng màu lông do 3 alen quy định theo quy luật trội hoàn toàn
 D. Tính trạng màu lông do 3 alen quy định theo quy luật đồng trội
Dạng 2: Xác định tỉ lệ phân ly KG, KH ở đời con: 
- B1: xác định KG của bố, mẹ khi biết quan hệ trội lặn
- B2: xác định sơ đồ lai  tỉ lệ KG, KH ở đời con khi cho P tự thụ phấn
Câu 1:  Ở đậu hà lan, alen A quy định thân cao trội hòa toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây đậu thuần chủng thân cao giao phấn với cây thân thấp thu được F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Xác định tỉ lệ KG và KH ở F2?
Tỉ lệ KG: 
A.	1:1			B. 3:1 			C. 1:2:1	D. 5:3
Tỉ lệ KH
A.	1:1			B. 3:1 			C. 1:2:1 		D. 5:3
Giải: B1: KG bố: AA, KG mẹ aa
B2: viết SĐL:
P tc: 		AA   x   aa
GP :  		 A          a
F1:    		       Aa												
F1x F1: 	 Aa      x    Aa
GF1 :             A    a         A     a
F2:        1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa 
Vậy tỉ lệ KG là 1:2:1
Tỉ lệ KH là 3 thân cao : 1 thân thấp
Câu 2: Ở cà chua, alen qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen qui định quả vàng. Khi lai giống cà chua thuần chủng quả đỏ với quả vàng, đời lai F2 thu được
	A. 3 quả đỏ: 1 quả vàng			B. đều quả đỏ
	C. 1 quả đỏ: 1 qủa vàng			D. 9 quả đỏ: 7 quả vàng
Câu 3: Một gen qui định một tính trạng, gen trội trội hoàn toàn, khi lai bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì ở thế hệ thứ hai
	A. có sự phân li KH theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn		B. đều có kiểu hình giống bố mẹ. 
	C. có sự phân li KH theo tỉ lệ 1 trội: 1 lặn		D. đều có kiểu hình khác bố mẹ.
Câu 4: Khi cho cây có hoa màu đỏ lai với cây có hoa màu trắng được F1 toàn hoa màu đỏ. Cho rằng tính trạng này do một gen qui định. Kết luận nào có thể được rút ra từ kết quả của phép lai này ?
A. Đỏ là tính trạng trội hoàn toàn.					B. P thuần chủng.
C. F1 dị hợp tử.							D. Cả A,B,C .
Câu 5: Khi kiểu gen cơ thể mang tính trạng trội được xác định là dị hợp, phép lai phân tích sẽ có kết quả
	A. đồng tính, các cá thể con mang kiểu hình lặn. 
	B. đồng tính các cá thể con mang kiểu hình trội. 
	C. đồng tính, các cá thể con mang kiểu hình trung gian. 
	D. phân tính, các cá thể con mang kiểu hình trội và lặn với tỉ lệ bằng nhau.
Câu  6: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ
	A. 1/4.			B. 1/3.			C. 3/4.			D. 2/3.
Câu 7:   Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 có sự phân tính chiếm tỉ lệ
	A. 1/4.			B. 1/3.			C. 3/4.			D. 2/3.
Câu 27 mã đề 203/ đề thi hk1 14-15: Ở cà chua, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Lai hai cây quả đỏ (P) với nhau, thu được F1 gồm 899 cây quả đỏ và 300 cây quả vàng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong tổng số cây F1, số cây khi tự thụ phấn cho F2 gồm toàn cây quả đỏ chiếm tỉ lệ
A. 2/3.			B. 3/4.					C. 1/2.				D. 1/4.
Câu 37 mã đề 584/ đề thi hk1 15-16: Ở đậu hà lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng (P), th được F1. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 . Tính theo lý thuyết, trong số các cây hoa đỏ ở F2, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ:
A. 2/3.			B. 1/3.					C. 3/4.				D. 1/4.

Dạng 3: Xác định KG của bố mẹ: 
- B1: xác định KG của đời con dựa trên kiểu hình đề cho
- B2: suy ra loại giao tử con nhận được từ bố mẹ
- B3: xác định KG của bố mẹ.
Câu 1:   Ở một loài thực vật , alen A quy định hoc đỏ, alen a quy định hoa trắng. Xác định  KG, KH của bố mẹ để F1 phân tính 1 đỏ: 1 vàng?
F1 phân tính 1 đỏ : 1 vàng   KG F1: Aa và aa
Vậy, F1 phải nhận được giao tử A và giao tử a từ P
	KG  và KH của P là: Aa  (đỏ)  x aa  (vàng)
Câu  2: Phép lai nào sau đây cho 100% kiểu hình lặn?
A. bố AA x mẹ AA.		B. bố AA x mẹ aa.		C. bố aa x mẹ AA.	     D. bố aa x mẹ aa. 
Câu 3*:Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: I A, I B, I o trên NST thường. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là:													2
	A. chồng IA Io vợ IB Io				B. chồng  IB Io  vợ IA Io
	C. chồng IA Io vợ IA Io.			D. một người IA Io người còn lại IB Io 
Câu 4*: Một người đàn ông nhóm máu A lấy vợ nhóm máu O sinh được 1 con nhóm A và 1 con nhóm máu O. Kết luận nào sau đây không đúng?  
 A. Đứa con nhóm máu A có kiểu gen I AI A		 B. Bố có kiểu gen I AI o
C. Đứa con nhóm máu O có kiểu gen I oI o		D. Mẹ có kiểu gen I oI o
Câu 5: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, họ sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Cặp vợ chồng này có kiểu gen là:
	A. AA x Aa.			B. AA x AA.			C. Aa x Aa.		D. AA x aa.
 Dạng 4: Tính xác xuất : 
Sử dụng các quy tắc:
+Cộng: sự kiện này xuất hiện loại trừ khả năng xuất hiện của sự kiện kia, xác xuất của một sự kiện có nhiều khả năng bằng tổng xác suất các khả năng của sự kiện đó
+Nhân: hai sự kiện diễn ra độc lập nhau, tổ hợp 2 sự kiện độc lập có xác suất bằng tích xác xuất các sự kiện đó.
+Tổ hợp: chọn 1 hoặc trong n sự kiện  Cn1  hoặc Cnk
Câu 1: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Xác suất họ sinh được người con trai nói trên là:
	A. 3/8.				B. 3/4.				C. 1/8.			D. 1/4.
Giải: Con gái tóc thắng aa  nhận alen a từ bố và mẹ
Bố mẹ sinh được con tóc thẳng  bố mẹ phải cho được giao tử A
 P: Aa x Aa
-Xác xuất sinh được con trai : ½
- Xác xuất người con có tóc xoăn (AA hoặc Aa) trong phép lai trên: ¾
 Xác suất họ sinh được người con trai tóc xoăn: ½ *3/4 = 3/8
Câu 2: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Xác suất họ sinh được 2 người con nêu trên là:
	A. 3/16.		B. 3/64.		C. 3/32.			D. 1/4.
Câu 3: Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen đồng hợp và 1 quả có kiểu gen dị hợp từ số quả đỏ ở F1 là:
	A. 3/32		B. 6/27			C. 4/27				D. 1/32
C32  * (1/3)2 * (2/3) = 6/27
Câu 4: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Người chồng tóc xoăn có bố, mẹ đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng; người vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ và em trai tóc thẳng. Tính theo lí thuyết thì xác suất cặp vợ chồng này sinh được một gái tóc xoăn là
	A. 5/12.		B. 3/8.			C. 1/4.				D. 3/4.
Vì kiểu gen của người vợ là Aa . Người chồng phải có kiểu gen Aa thì mới sinh con tóc thẳng do đó xác xuất kiểu gen Aa của người chồng là 2/3 . Do đó xác xuất sinh được 1 đứa con tóc thẳng là 2/3*1/4 =1/6 =>xác xuất sinh được 1 đứa con tóc xoăn là 1-1/6 = 5/6 vậy xác xuất sinh được 1 đứa con gái tóc xoăn: 5/6 *1/2 = 5/12
Câu 5: Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:
	A. 1/16		B. 6/27			C. 12/27			D. 4/27
Câu 6: Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ có kiểu gen đồng hợp làm giống từ số quả đỏ thu được ở F1 là:     A. 1/64	            	B. 1/27			C. 1/32				D. 27/64   
Câu 1: Trong thí nghiệm thực hành lai giống để nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng ở một số loài cá cảnh, công thức lai nào sau đây đã được một nhóm học sinh bố trí Sai?
A. Cá mún mắt đỏ x cá kiếm mắt đen.
B. Cá khổng tước có chấm màu x cá khổng tước không có chấm màu.
C. Cá kiếm mắt đen x cá kiếm mắt đỏ.
D. Cá mún mắt xanh x cá mún mắt đỏ.
Câu 2: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có hai alen quy định. Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn cây hoa hồng. Fl tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân ii theo tỉ lệ: 25% cây hoa đỏ : 50% cây hoa hồng: 25% cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường . Dựa vào kêt quả trên, hãy cho biết trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Đời con của một cặp bố mẹ bất kì đểu có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kỉếu hình. 
(2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiêu gen đổng hợp tử và cây có kiểu gen dị hợp tử.
(3) Nếu cho cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân li theo ti lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
(4) Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alen của cùng một gen.
A.4.	B.2.	Cl.	D. 3.
Câu 53: Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu mắt được quy định bởi một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và có 4 alen, các alen trội là trội hoàn toàn. Người ta tiền hành các phép lai sau:
	Phép lai

	Kiểu hình P

	Tỉ lệ KH ở F1

	
	
	Đỏ
	Vàng
	Nâu
	Trắng

	1
	Cá thể mắt đỏ x cá thể mắt nâu
	25
	25
	50
	 0

	2
	Cá thể mắt vàng x cá thể mắt vàng
	0
	75
	0
	 25



Biết rằng không xảy ra đột biến. Cho cả thê mằt nâu ở (P) của phép lai	1	giao	phôi	với
một trong hai cá thể mất vàng ở (P) của phép lai 2. Theo lí thuyết, kiểu hình của đời con	 
có thể là
A. 50% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt trắng.
B. 75% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng, 
C. 100% cá thể mắt nâu.
D. 25% cá thể mắt đỏ : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt  trắng.
Câu 5: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp tử về cả hai cặp gen đang xét?
A. AABb.	B. AaBB.	C. AAbb.	D. AaBb.
Câu 25: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?
A. AaBb × aabb.	B. AaBb × AaBb.	C. AaBB × aabb.	D. Aabb × Aabb.
Câu 31: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định màu hoa. Khi trong kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại alen trội A thì cho kiểu hình hoa vàng; khi chỉ có một loại alen trội B thì cho kiểu hình hoa hồng; khi có toàn alen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu cách sau đây giúp xác định chính xác kiểu gen của một cây hoa đỏ (cây T) thuộc loài này?
(1)	Cho cây T tự thụ phấn.
(2)	Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen.
(3)	Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử về một cặp gen.
(4)	Cho cây T giao phấn với cây hoa hồng thuần chủng.
(5)	Cho cây T giao phấn với cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử.
(6)	Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ thuần chủng.
A. 3.	B. 5.	C. 2.	D. 4.
Câu 32: Từ một dòng cây hoa đỏ (D), bằng phương pháp gây đột biến và chọn lọc, các nhà khoa học đã tạo được hai dòng cây hoa trắng thuần chủng (dòng 1 và dòng 2). Cho biết không phát sinh đột biến mới và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?
(1)	Cho dòng 1 và dòng 2 giao phấn với dòng D, nếu mỗi phép lai đều cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1 thì kiểu hình hoa trắng của dòng 1 và dòng 2 là do các alen đột biến của cùng một gen quy định.
(2)	Cho dòng 1 giao phấn với dòng 2, nếu thu được đời con có toàn cây hoa đỏ thì tính trạng màu hoa do ít nhất 2 gen không alen cùng quy định và mỗi dòng bị đột biến ở một gen khác nhau.
(3)	Cho dòng D lần lượt giao phấn với dòng 1 và dòng 2, nếu thu được đời con gồm toàn cây hoa đỏ
thì kiểu hình hoa đỏ của dòng D là do các alen trội quy định.
(4)	Nếu cho dòng 1 và dòng 2 tự thụ phấn thì sẽ thu được đời con gồm toàn cây hoa trắng.
A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1.
Câu 33: Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu được F1 toàn ruồi mắt đỏ. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng, trong đó tất cả các ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do một gen có hai alen quy định. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
 A. Ở thế hệ P, ruồi cái mắt đỏ có hai loại kiểu gen.
 B. Ở F2 có 5 loại kiểu gen.
 C. Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.
 D. Cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 81,25%.
Câu 45: Ở một loài thực vật, xét hai gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và mỗi gen đều có hai alen. Cho hai cây (P) thuần chủng có kiểu hình khác nhau về cả hai tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Cho biết không phát sinh đột biến mới và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, ở F2 có tối đa bao nhiêu loại kiểu hình?
A. 8.	B. 6.	C. 4.	D. 9.
Câu 108: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định, Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen D, d quy định, Cho cây hoa đỏ, thân cao (p) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân lí theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân thấp : 1 cây hoa trắng, thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F1 có bao nhiêu loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, thân cao?
   A. 9.	B. 3.	                              C.4.	                     D. 2.
Câu 109: Một loài thực vật. alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; aìen B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, kiểu gen Bb quy định hoa hồng; hai cặp gen này phân li độc lập, Cho cây thân cao, hoa ừẳng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P), thu được F1gồm 100% cây thân cao, hoa hồng. Cho F1 tự thụ Dhấn, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
A. F2 có 2 ỉoại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa hồng.
 B. Trong tồng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2, số cây thuần chủng chiếm 25%.
C. F2 có 18,75% số cây thân cao, hoa trắng.
D. F2  có 12,5% số cây thân thấp, hoa hồng.
---Hết---

BÀI TẬP QUI  LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

Dạng 1: Xác định số loại giao tử, tỉ lệ loại giao tử sinh ra từ đời bố mẹ (P) 
- Số loại giao tử: = 2n với n là số cặp gen dị hợp.
Câu 1: 	Xác định số loại giao tử của ác KG sau:
Kiểu gen Aa có 1 cặp di hợp  22   = 2 loại giao tử: A,a
Kiểu gen AaBb có 2 cặp dị hợp  có 22 = 4 loại giao tử là AB, Ab, aB, ab.
Kiểu gen AaBbDd có 3 cặp dị hợp  có 23 = 8 loại giao tử
Kiểu gen AabbDdeeff có 2 cặp dị hợp  có 22 = 4 loại giao tử
Kiểu gen AABbDDEe có 2 cặp dị hợp  có 22 = 4 loại giao tử
Kiểu gen AaBbDdEe có 4 cặp di hợp  có 24 = 16 loại giao tử.
- Cách viết KG giao tử:  Sử dụng sơ đồ phân nhánh
VD: Kiểu gen AABbDDEe				Kiểu gen AaBbDdEe có cách viết như hình 1.1 sau:  
[image: c2_b4_12]
Hình 1.1: Cách viết KG giao tử theo sơ đồ phân nhánh
-	Tỉ lệ loại giao tử có điều kiện: xét riêng từng cặp gen, sử dụng quy tắc nhân xác xuất
Câu 2: Kiểu gen AaBbDdEE  cho bao nhiêu giao tử mang đầy đủ các gen trội 
Cặp Aa phân ly cho ½ A và ½ a
Cặp Bb phân ly cho ½ B và ½ b
Cặp Dd phân ly cho ½ D và ½ d
Cặp EE phân ly cho 100% E
Tỉ lệ giao tử mang đầy đủ gen trội la: ABDE = 1/2*1/2*1/2*100% = 1/8
có 2 cặp dị hợp  có 22 = 4 loại giao tử
Câu 3:  Kiểu gen AaBbddee giảm phân tạo bao nhiêu loại giao tử mang đầy đủ các gen lặn: 
Giải tương tự câu 2 phần này:        ½*1/2*100%*100% = 1/4
Câu 4:   Cơ thể mang kiểu gen AABbDdeeFfGgHh khi giảm phân cho số loại giao tử là
A. 32.			B. 16.				C. 64.			D. 8.
Câu  5: Khi cho cá thể mang gen AabbDDEeFf  giảm phân thì số kiểu giao tử tối đa tạo ra là
A. 32.			B. 64.				C. 8.			D. 16.
Câu 6: Một nhóm tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEE, khi giảm phân bình thường sẽ cho mấy loại tinh trùng?
A. 8.			B. 4.				C. 2.			D. 1.
Câu 7:Cá thể có kiểu gen AaBbddEe khi giảm phân tạo giao tử abde với tỉ lệ
A. 1/4			B. 1/6				C. 1/8			D. 1/16
Câu  8: Cá thể có KG AaBBDdee khi giảm phân tạo giao tử aBDe chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1/8			B.1/4				C. 1/2			D. 1/16    
Câu 9: Cá thể có KG AABBDdeeHh khi giảm phân tạo giao tử aBDeh chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1/4			B.0				C. 1/2			D. 1/32    
10/ Cá thể có KG AabbDdee khi giảm phân tạo giao tử ABDe chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1/8			B.1/4				C. 0			D.1/16  		
Dạng 2: Xác định số kiểu tổ hợp, số loại kiểu gen (KG), số loại KH (KH), tỉ lệ phân ly KG, tỉ lệ phân ly KH ở đời con :
- Trường hợp 1: Nếu phép lai tự thụ phấn các cây có cùng KG: em chỉ cần nhớ công thức ở bảng 1.2
	Số cặp gen dị hợp F1 = số cặp tính trạng đem lai
	Số lượng các loại giao tử F1
	Số tổ hợp giao tử ở F2
	Tỉ lệ phân li kiểu gen F2
	Số lượng các loại kiểu gen F2
	Tỉ lệ phân li kiểu hình F2
	Số lượng các loại kiểu hình F2

	1
	2
	4
	1: 2: 1
	3
	(3: 1)
	2

	2
	4
	16
	(1: 2: 1)2
	9
	(3: 1)2
	4

	...
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	n
	2n
	4n
	(1: 2: 1)n
	3n
	(3: 1)n
	2n


Bảng 1.2: Công thức tổng quát cho các quy luật di truyền của Menđen

Lai 2 cơ thể có 2 cặp gen dị hợp:  AaBb   x   AaBb 
 Đời F2 tạo ra có:
Số loại giao tử: 2n = 4 loại giao tử (AB, Ab, aB, ab) ở mỗi cơ thể F1 
Số kiểu tổ hợp: 4n =16 16 kiểu tổ hợp 
Số loại KG: 3n = 9 loại KG : AABB, AaBB, AABb, AaBb, AAbb, Aabb, aaBb, aaBB, aabb
Tỉ lệ phân ly kiểu gen:  (1: 2: 1)2  =  1:2:1:2:4:2:1:2:1
Số loại KH : 2n = 4 loại KH: vàng trơn (A-B-), vàng nhăn (A-bb), xanh trơn (aaB-), xanh nhăn (aabb)
Tỉ lệ phân ly kiểu hình:  (3: 1)n    = 9:3:3:1   (hay 9 A- B- : 3 A-bb : 3 aaB-  :1 aabb)
Một số phép lai khác cần nhớ:
1.	Lai cơ thể có 2 cặp gen dị hợp với cơ thể có 1 cặp gen dị hợp, 1 cặp gen đồng hợp trội:
AaBb   x   AaBB/ AABb 
Tỉ lệ kiểu gen: (1:2:1)(1:1) = 1:2:1:1:2:1
Tỉ lệ kiểu hình: (3:1)(1)= 3:1
2. Lai cơ thể có 2 cặp gen dị hợp với cơ thể có 1 cặp gen dị hợp, 1 cặp gen đồng hợp lặn: 
AaBb   x   Aabb/ aaBb 
Tỉ lệ kiểu gen: (1:2:1)(1:1) = 1:2:1:1:2:1
Tỉ lệ kiểu hình: (3:1)(1:1)= 3:3:1:1
3. Lai cơ thể có 2 cặp gen dị hợp với cơ thể có 2 cặp gen đồng hợp lặn (Phép lai phân tích): 
AaBb   x   aabb
Tỉ lệ kiểu gen: (1:1)(1:1) = 1:1:1:1
Tỉ lệ kiểu hình: (3:1)(1:1)= 3:3:1:1

VD Câu 1:  Cho phép lai tự thụ phấn giữa các cây có cùng KG AaBbDdEe, xác định số loại KH, KG sinh ra ở đời con:
A. 16 kiểu hình: 27 kiểu gen				B. 27 kiểu hình: 81 kiểu gen
C. 16 kiểu hình: 81 kiểu gen				D. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen
Giải: phép lai cơ thể có 4 cặp gen dị hợp: số KH 24  = 16 KH, số KG 34  = 81 KG  đáp án B
- Trường hợp 2: Nếu phép lai giao phấn giữa các cây có KG khác nhau: em xét riêng từng cặp tính trạng riêng lẻ
VD Câu 2:  Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau
A. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen					B. 8 kiểu hình: 8 kiểu gen
C. 4 kiểu hình: 8 kiểu gen					D. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen
Giải: Cặp Aa x aa  cho 2 loại KH, 2 loại KG
Cặp Bb x BB  cho 1 loại KH, 2 loại KG
Cặp Dd x Dd  cho 2 loại KH, 3 loại KG
Vậy: Số loại KH: 2*2*2 = 4 KH;   Số loại KG: 2*3*3=12 KG  đáp án A 
Dạng 3: xác định tỉ lệ loại KG, KH có điều kiện: 
- xét riêng từng cặp gen, suy ra tỉ lệ KG/KH 
- sử dụng quy tắc nhân xác xuất
VD Câu 3:  Cho phép lai P: AaBbDd x Aabbdd. Tỉ lệ kiểu gen AaBbdd được hình thành ở F1 là
	A. 3/16.		B. 1/8.				C. 1/16.			D. 1/4.
Giải: 
Xét căp Aa x Aa  tỉ lệ KG Aa được sinh ra: 2/4 hay1/2
Xét cặp Bb x bb  tỉ lệ KG Bb được sinh ra:1/2
Xét cặp Dd x dd  tỉ lệ KG dd được sinh ra:1/2
	Tỉ lệ kiểu gen AaBbdd được hình thành ở F1 là:1/2*1/2*1/2 = 1/8   chọn đáp án B
VD Câu 4:  Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết, trong số cây các F1 thì số cây thân cao, hoa trắng dị hợp chiếm tỉ lệ
	A. 1/8.				B. 3/16.			C. 1/3.			D. 2/3.
Thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn: AaBb  x AaBb  thu F1: 
Cây thân cao, hoa trắng dị hợp có KG Aabb:
Xét căp Aa x Aa  tỉ lệ KG Aa được sinh ra: 2 /4 hay1/2
Xét cặp Bb x Bb  tỉ lệ KG bb được sinh ra:1/4
Vậy, Cây thân cao, hoa trắng dị hợp có KG Aabb có tỉ lệ: 1/2 *1/4 =  1/8 chọn đáp án A
VD Câu 5:  Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết, trong số cây thân cao, hoa trắng F1 thì số cây thân cao, hoa trắng dị hợp chiếm tỉ lệ
	A. 1/8.				B. 3/16.			C. 1/3.			D. 2/3.
Thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn: AaBb  x AaBb  thu F1: 
Cây thân cao, hoa trắng có KG A-bb:
Cặp Aa x Aa  xét trên tổng số cây sinh ra (cả cây thân cao và thấp): tỉ lệ cây thân cao (KG A-)  là : 3/4   (1/4 AA và 2/4 Aa) 
Vậy, nếu chỉ xét các cây thân cao thì có: 1/3 cây thân cao đồng hợp AA và 2/3 cây thân cao dị hợp Aa
Vậy theo đề: Trong số các cây thân cao, hoa trắng có KG A-bb có cây thân cao, hoa trắng dị hợp (Aabb) sẽ chiếm tỉ lệ là: 2/3  chọn đáp án D
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 6:  Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Hãy cho biết có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau trong quần thể?
	A. 6			B. 4				C. 10				D. 9
Câu 7: Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDd x AabbDd sẽ cho thế hệ sau
	A. 8 kiểu hình: 18 kiểu gen				B. 4 kiểu hình: 9 kiểu gen
	C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen				D. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen
Câu  8: Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ:
	A. 1/32		B. 1/2				C. 1/64			D. 1/4
Câu 9: Phép lai P: AabbDdEe x AabbDdEe có thể hình thành ở thế hệ F1 bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 10 loại kiểu gen.	    B. 54 loại kiểu gen.		C. 28 loại kiểu gen.	D. 27 loại kiểu gen.
Câu  10: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết thì xác suất thu được đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen ở F1 là bao nhiêu?
	A. 1/16.			B. 9/16.			C. 1/4.			D. 3/8.
Câu 11: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết, trong số cây thân cao, hoa trắng F1 thì số cây thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ
	A. 1/8.				B. 3/16.			C. 1/3.			D. 2/3.
Câu 12: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ:
A.1/16. 			B.1/9.				 C.1/4. 		D.9/16.
Câu 13:Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ
	A. 4/9.				B. 1/9.				C. 1/4.			D. 9/16.
Câu 14: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ
	A. 1/2.				B. 1/9.				C. 8/9.			D. 9/16.
Câu 15: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. 		
Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân thấp, hoa trắng ở F2 là
	A. 1/64			B. 1/256.			C. 1/9.			D. 1/81.
Câu 16:Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; gen A: vàng, alen a: xanh; gen B: hạt trơn, alen b: hạt nhăn. Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBB x AaBb.
	A. 3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn.			B. 3 vàng, trơn: 1 xanh, trơn.
	C. 1 vàng, trơn: 1 xanh, trơn.			D. 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn
Câu 17:  Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho P: AaBb x AaBb. Tỉ lệ kiểu gen Aabb được dự đoán ở F1 là
A. 3/8. 			B. 1/16. 			C. 1/4. 			D. 1/8.
Câu  18: Một phép lai hai cặp tính trạng, trong đó cặp tính trạng thứ nhất có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 : 1, cặp tính trạng thứ hai có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 : 2 : 1. Hai cặp tính trạng này di truyền phân li độc lập với nhau. tỉ lệ phân li kiểu hình chung ở F2 là
A. 3 : 6 : 3.		B. 1 : 2 : 1.			C. 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1.		 D. 9 : 3 : 3 : 1.
Câu  19: Trong trường hợp mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và trội không hoàn toàn thì ở phép lai nào sau đây xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp nhất?
A. AaBbDd x AaBbDd.				B. AaBbDd x Aabbdd. 		
C. AaBBDd x AabbDd.				D. AaBbDd x aabbdd.
Câu  20: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ, b quy định hoa trắng. Cho lai giữa cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng, đời con có tỉ lệ 3 cao, đỏ : 3 cao trắng : 1 thấp, đỏ : 1 thấp trắng. Kiểu gen của thế hệ P là
A. AaBb và Aabb.		B. AaBb và AaBb.		C. AaBb và aabb.	D. AABb và aaBb.
Câu  21:Lai phân tích cây đậu Hà Lan mang kiểu hình trội, thế hệ sau được tỉ lệ 50% vàng, trơn : 50% xanh trơn. Cây đậu Hà Lan trên có kiểu gen
A. aabb.			B. AaBB.			C. AABb.		D. Aabb.
Câu 22: Kiểu gen không xuất hiện từ phép lai: AABbDd x AabbDd là
A. AaBbDd.			B. AAbbDD.			D. AaBbdd.		D. aaBbDd.
Câu  23: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các gen rội là trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- ở đời con là
A. 3/256.			B. 1/16.		C. 81/256.			D. 27/256.
Câu 24: Trong phép lai: AaBbCcDdEe    x  aaBbccDdee. Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết Tỉ lệ đời con có KH trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhiêu?
A. 9/128			B/ 9/64			C. 3/128			D. 3/64
Câu 25:  Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd, ở thế hệ sau cá thể có kiểu gen AaBBdd chiếm tỉ lệ
A.1/32				B.3/32.			C.9/64.			D.1/64.
Câu 26:  Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd, ở thế hệ sau cá thể có kiểu gen AABbDd chiếm tỉ lệ
A.1/32				B.1/16.			C.3/64.			D.1/64.
Câu 27: Phép lai P: AabbDd x aaBbDd, ở thế hệ sau cá thể có kiểu gen AaBbDd chiếm tỉ lệ
A.1/32				B.1/16.			C.3/64.			D.1/8.
Câu 28:   Cơ thể mang kiểu gen AABbDdeeFfGgHh khi giảm phân cho số loại giao tử là
A. 32.			B. 16.				C. 64.			D. 8.
Câu  29: Khi cho cá thể mang gen AabbDDEeFf  giảm phân thì số kiểu giao tử tối đa tạo ra là
A. 32.			B. 64.				C. 8.			D. 16.
Câu 30: Một nhóm tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEE, khi giảm phân bình thường sẽ cho mấy loại tinh trùng?
A. 8.			B. 4.				C. 2.			D. 1.
Câu 31:Cá thể có kiểu gen AaBbddEe khi giảm phân tạo giao tử abde với tỉ lệ
A. 1/4			B. 1/6				C. 1/8			D. 1/16
Câu  32: Cá thể có KG AaBBDdee khi giảm phân tạo giao tử aBDe chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
[bookmark: _GoBack]A. 1/8			B.1/4				C. 1/2			D. 1/16    
Câu 33: Cá thể có KG AABBDdeeHh khi giảm phân tạo giao tử aBDeh chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1/4			B.0				C. 1/2			D. 1/32    
Câu 34: Cá thể có KG AabbDdee khi giảm phân tạo giao tử ABDe chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1/8			B.1/4				C. 0			D.1/16    
Câu 14/mã đề 203 thi hk1 14-15: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, khi cho cơ thể có kiểu gen AabbDd tự thụ phấn, thì thu được đời con gồm
A. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình.			B. 9 kiểu gen và 6 kiểu hình.
C. 8 kiểu gen và 6 kiểu hình.			D. 8 kiểu gen và 4 kiểu hình.
Câu 18/ mã đề 203 thi hk1 14-15: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được từ phép lai AaBbddEe x AabbDdEe, số cá thể có kiểu gen AAbbDdee chiếm tỉ lệ
A. 1/32.			B. 1/16.			C. 1/64.			D. 1/8.
Câu hỏi lý thuyết quy luật phân ly và phân ly độc lập:
Câu 1:  Theo quan niệm của Menden, mỗi tính trạng của cơ thể do :
A. Một cặp nhân tố di truyền quy định.                                 B. Một nhân tố di truyền quy định.
C. Hai nhân tố di truyền khác loại quy định.                         D. Hai cặp nhân tố di truyền quy định.
Câu 2:  Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân ly là :
A. Số lượng cá thể ở các thế hệ lai phải đủ lớn.               B. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.
C. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.           D. Bố mẹ phải thuần chủng.
Câu 3:  Bản chất quy luật phân li của Menđen là 
A. sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân. 
B. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 2 : 1. 
C. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 3 : 1. 
D. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. 
Câu  4:  Để xác định kiểu gen của một cơ thể mang tính trạng trội người ta thường dùng phương pháp
A.phân tích tế bào.                     B.lai thuận nghịch.                   C.quan sát kiểu hình.            D.lai phân tích.
Câu  5:  Phương pháp nghiên cứu menden gồm các bước theo tuần tự
1.Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.
2.Lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1,F2,F3.
3.Tiến hành thí nghiệm chưungs minh.
4.Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn qua các thế hệ.
A.4→1→2→3.		B.4→3→2→1.		C.4→2→1→3.		D.4→2→3→1.
Câu 6:   Điều không thuộc về bản chất của quy luật phân ly Menđen là gì?
A. Mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.
B. Mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều cặp gen qui định.
C. Do sự phân ly đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp.
D. F1 tuy là cơ thể lai nhưng khi tạo giao tử thì giao tử là thuần khiết.
Câu 7:   Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là
A. sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh.
B. sự phân li của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân
C. sự phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh.
D. sự tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong thụ tinh.
Câu 8: Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là
A. số lượng và sức sống của đời lai phải lớn.
B. mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng phải tồn tại trên một cặp nhiễm sắc thể.
C. các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.	
D. các gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn
Câu 9:  Theo Menđen, trong phép lai về một cặp tính trạng tương phản, chỉ một tính trạng biểu hiện ở F1. 
Tính trạng biểu hiện ở F1 gọi là
A. tính trạng ưu việt. 		B. tính trạng trung gian.		 C. tính trạng trội.	 D. tính trạng lặn
Câu 10:  Quy luật phân ly của Menđen không nghiệm đúng trong trường hợp:
A. bố mẹ thuần chủng về cặp tính trạng đem lai.
B. số lượng cá thể thu được của phép lai phải đủ lớn.
C. tính trạng do một gen qui định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn.
D. tính trạng do một gen qui định và chịu ảnh hưởng của môi trường.



 BÀI TẬP TƯƠNG TÁC GEN

Dạng 1:Nhận diện quy luật tương tác bổ sung
1. Cách nhận diện :
 - Tương tác bổ trợ kèm theo xuất hiện tính trạng mới
      	 - Tương tác cộng gộp mỗi gen góp phần như nhau vào sự phát triển
2. Mỗi kiểu tương tác có 1 tỉ lệ KH tiêu biểu dựa theo biến dạng của (3:1)2 như bảng 1.3 sau:

	Kiểu tương tác
	Kết quả phép lai
AaBb × AaBb
	Kết quả phép lai
AaBb × aabb
	Kết quả phép lai
AaBb × Aabb và phép lai AaBb × aaBb

	Tương tác bổ sung
	9 : 3 : 3 : 1
	1 : 1 : 1 : 1
	3 : 3 : 1 : 1
	3 : 1 : 3 : 1

	
	9 : 6 : 1
	1 : 2 : 1
	4 : 3 : 1

	
	9 : 3 : 4
	1 : 1 : 2
	3 : 3 : 2
	4 : 3 : 1

	
	9 : 7
	3 : 1
	5 : 3

	Tương tác cộng gộp
	15 : 1
	3 : 1
	7 : 1

	
	1 : 4 : 6 : 4 : 1
	1 : 2 : 1
	3 : 3 : 1 : 1



Câu 1: Lai hai dòng bí thuần chủng quả tròn được F1 toàn quả dẹt; F2 gồm 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Sự di truyền hình dạng quả tuân theo quy luật di truyền nào?
	A. Tương tác át chế 			            B. Tương tác cộng gộp
	C. Trội không hoàn toàn 			D. Tương tác bổ trợ

Giải:Xét tỉ lệ KH đời con là: 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài  9 quả dẹt :	6 quả tròn : 	 1 quả dài
	Quy luật di truyền chi phối là: Tương tác bổ trợ       Chọn đáp án D
Câu 2: Lai hai dòng bí thuần chủng quả tròn được F1 toàn quả dẹt; F2 gồm 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Sự di truyền hình dạng quả tuân theo quy luật di truyền nào?
	A. Tương tác át chế 			            B. Tương tác cộng gộp	
	C. Trội không hoàn toàn 			D. Tương tác bổ trợ (bổ sung)
Câu 3: Lai 2 dòng bí thuần chủng quả tròn, thu được F1 toàn quả dẹt; cho F1 tự thụ phấn F2 thu được 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Kiểu gen của bố  mẹ là:
      	A. AAbb x aaBB	               			C. AaBb x AaBb                  
 B. AaBB x Aabb	          				D. AABB x aabb
Câu 4: Cho lai hai dòng vẹt thuần chủng lông vàng với lông xanh, được F1 toàn màu hoa thiên lý (xanh-vàng).F2 gồm 9/16 màu thiên lý : 3/16 lông vàng : 3/16 lông xanh : 1/16 lông trắng. Tính trạng này di truyền theo quy luật:
A.	Phân li độc lập					C.Trội không hoàn toàn
B.	Tương tác gen					D. Liên kết gen
Câu 5: Giả sử màu da người do ít nhất 3 cặp alen quy định, trong kiểu gen sự có mặt của mỗi alen trội bất kì làm tăng lượng melanin nên da sẫm hơn. Người có da trắng nhất có kiểu gen là:
A. aaBbCc.			B. aabbcc.			C. AABBCC.			D. AaBbCc.
Câu 6: Ở một loài thực vật, khi lai giữa dạng hoa đỏ thẫm thuần chủng với dạng hoa trắng thuần chủng được F1 toàn hoa màu hồng. Khi cho F1 tự thụ phấn ở F2 thu được tỉ lệ: 1 đỏ thẫm : 4 đỏ tươi : 6 hồng : 4 đỏ nhạt : 1 trắng. Quy luật di truyền đã chi phối phép lai này là:  
A. Phân li độc lập.                 				B. Tương tác cộng gộp giữa các gen không alen.
C. Tương tác át chế giữa các gen không alen.            D. Tương tác bổ sung giữa các gen không alen.
Câu 7: Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp được sắc tố mêlanin nên lông màu trắng, con ngươi của mắt có màu đỏ do nhìn thấu cả mạch máu trong đáy mắt. Đây là hiện tượng di truyền theo quy luật:
A. Tác động cộng gộp.                   		 	B. Gen đa hiệu.             
C. Tương tác bổ sung.	         				D. Liên kết gen.					

Câu 8: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Sự tác động của 2 gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, nếu thiếu sự tác động này cho hoa màu trắng. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu hình ở F1 trong phép lai P: AaBb x aaBb:
A. 3 đỏ: 5 trắng	   	 B. 1 đỏ: 3 trắng       		C. 5 đỏ: 3 trắng      	        D. 3 đỏ: 1 trắng
Dạng 2: Xác định tỉ lệ kiểu hình trong bài toán tác động cộng gộp
Cách giải: Tổng quát n cặp gen tác động cộng gộp => tỉ lệ KH theo hệ số mỗi số hạng trong khai triển của nhị thức Newton (A + a)n 
Với a, b là những số thực tùy ý và với mọi số tự nhiên n ≥ 1, ta có:
(a + b)n = C0n an + C1n an – 1b + C2n an – 2b2 + … + Cnn – 1 abn – 1 + Cnnbn. (1)
Câu 1: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có chiều cao 100 cm. Giao phấn (P) cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được F1, cho các cây F1 tự thụ phấn. Biết không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, cây có chiều cao 120 cm ở F2 chiếm tỉ lệ:        
A. 25,0%.	                 	B. 50,0%.	            	C. 37,5%.	            	D. 6,25%.
Giải: 
		Cây thấp nhất có KG: aabb có chiều cao 100cm, trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 10 cm  cây cao nhất có KH AABB có chiều cao 140 cm.
		Giao phấn (P) cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được F1 KG F1: AaBb . Cho các cây F1 tự thụ phấn F2
		Áp dụng nhị thức Newton  (a + b)n   với n= 4 vì có tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. 
(a + b)4 = C04 a4 + C14 a 3b + C24 a 2b2 + C4 1 ab3 + C44b4. (1)
		Cây có chiều cao 120 cm ở F2 có 2 gen trội tỉ lệ kiểu hình theo hệ số mỗi số hạng trong khai triển của nhị thức Newton (A + a)4 là :  C24 / 24  = 6/16 = 37,5%.	
 Câu 2: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen không alen là A,a; B,b và D,d cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ có một alen trội thì chiều cao cây tăng thêm 5cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất có chiều cao 150cm. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDd cho đời con có số cây cao 170cm chiếm tỉ lệ
A. 5/16 			B. 1/64 			C. 3/32 			D. 15/64
Câu 3: Ở một loài thực vật lưỡng bội, lai hai cây hoa đỏ (P) với nhau, thu được F1 gồm 180 cây hoa đỏ và 140 cây hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến, quá trình giảm phân của các cây F1 tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
	A. 16.			B. 8.			C. 4.					D.9.
Câu hỏi lý thuyết:
Câu  1: Loại tác động của gen thường được chú ý trong sản xuất là :
A.Tác động cộng gộp.                                             		  B.Tác động đa hiệu.
C.Tác động át chế giữa các gen không alen.                	 D.Tương tác bổ trợ giữa 2 gen trội.
Câu  2: Tác động đa hiệu kiểu gen là :
A.Một gen quy định nhiều tính trạng.            
B.Một gen tác động bổ trợ với gen khác để quy định nhiều tính trạng.
C.Một gen tác động át chế gen khác để quy định nhiều tính trạng.  
D.Một gen tác động cộng gộp với gen khác để quy định nhiều tính trạng.
Câu  3: Giữa gen và tính trạng có quan hệ
A.Một gen quy định một tính trạng			B.Một gen có thể đồng thời quy định nhiều tính trạng
C.Nhiều gen không alen tác động qua lại để cùng chi phối một tính trạng	  		D. Tất cả đều đúng
Câu 4:  Khi lai hai thứ bí ngô quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn bí ngô quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Tính trạng hình dạng quả bí ngô 
A. do một cặp gen quy định. 		         		B. di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp. 
C. di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.   		D. di truyền theo quy luật liên kết gen.Câu  5: Phép lai một tính trạng cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ 15 : 1. Tính trạng này di truyền theo quy luật
A. tác động cộng gộp. 	B. liên kết gen.	     C. hoán vị gen. 	D. di truyền liên kết với giới tính.
Câu  6:   Ở một loài thực vật, lai dòng cây thuần chủng có hoa màu đỏ với dòng cây thuần chủng có hoa màu trắng thu được F1 đều có hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 phân li theo tỉ lệ: 9 hoa màu đỏ : 7 hoa màu trắng. Biết không có đột biến mới xảy ra. Màu sắc hoa có thể bị chi phối bởi quy luật 
A. tác động đa hiệu của gen. 			B. phân li. 
C. di truyền liên kết với giới tính. 		D. tương tác bổ sung (tương tác giữa các gen không alen).
Câu  7:  Khi cho giao phấn 2 thứ đậu thơm thuần chủng hoa đỏ thẫm và hoa trắng với nhau, F1 được toàn đậu đỏ thẫm, F2 thu được 9/16 đỏ thẫm: 7/16 trắng. Biết rằng các gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tính trạng trên chịu sự chi phối của quy luật tương tác gen kiểu
A.át chế hoặc cộng gộp.	       B.bổ trợ.	            C.bổ trợ hoặc cộng gộp.	             D.cộng gộp. 
Câu  8:  Khi cho giao phấn các cây lúa mì hạt màu đỏ với nhau, đời lai thu được 9/16 hạt mầu đỏ; 6/16 hạt màu nâu: 1/16 hạt màu trắng. Biết rằng các gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tính trạng trên chịu sự chi phối của quy luật 
A. tương tác át chế	      B.tương tác bổ trợ.	         C. tương tác cộng gộp	         D. phân tính
Câu  9:  Gen đa hiệu là
A.một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.
B.nhiều gen có thể tác động đến sự biểu hiện của một tính trạng .
C.nhiều gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.
D.một gen có thể tác động đến sự biểu hiện tất cả các tính trạng trong cơ thể.
Câu  10:  Khi tiến hành lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản rồi cho các cá thể F1 tự thụ phấn thu đựơc tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là 9:7.đây là một ví dụ về quy luật di truyền
A.phân li của Menđen.		   			B.phân li độc lập của Menđen.
C.tương tác bổ trợ giữa các gen không alen.			D.gen đa hiệu.
Câu 11:   Khi lai hai thứ bí ngô quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn bí ngô quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Tính trạng hình dạng quả bí ngô 
A. di truyền theo quy luật tương tác bổ sung 			B. di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp. 
C. do một cặp gen quy định 					D. di truyền theo quy luật liên kết gen. 
Câu 12:  Khi lai 2 cây đậu thơm lưỡng bội thuần chủng có kiểu gen khác nhau (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 câu hoa trắng. Có thể kết luận tính trạng màu sắc hoa được quy định bởi
A. hai cặp gen liên kết, tương tác với nhau theo kiểu tương tác bổ sung.
B. hai cặp gen phân li độc lập, tương tác với nhau theo kiểu tương tác cộng gộp.
C. một gen có 2 alen, trong đó alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng.
D. hai cặp gen phân li độc lập, tương tác với nhau theo kiểu tương tác bổ sung.
Câu  13:  Quan hệ giữa gen và tính trạng theo quan niệm Di truyền học hiện đại như thế nào?
A. Mỗi gen quy định một tính trạng. 				B. Nhiều gen quy định một tính trạng.
C. Một gen quy định nhiều tính trạng. 			D. Cả A, B và C tuỳ từng tính trạng.
Câu 14:  Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là
A. gen trội. 		B. gen điều hòa. 		C. gen đa hiệu. 		D. gen tăng cường.
Câu 15:  Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi
A. ở một tính trạng.					 	B. ở một loạt tính trạng do nó chi phối.
C. ở một trong số tính trạng mà nó chi phối			D. ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể.
Câu 16:  Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là
A. gen trội. 			B. gen lặn. 			C. gen đa alen. 		D. gen đa hiệu.
Câu 17:  Gen quy định màu da ở người di truyền theo kiểu
A.tương tác bổ trợ.		B.tương tác bổ sung.		C.tương tác cộng gộp.		D.tương tác gen
Câu 18:  Hiện tượng tương tác gen thực chất là
A.các gen tương tác trực tiếp với nhau.				B.các tính trạng tác trực tiếp với nhau.
C.các sản phẩm của gen tác động qua lại với nhau.		D.các gen tương tác trực tiếp với môi trường
Câu 31: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định màu hoa. Khi trong kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại alen trội A thì cho kiểu hình hoa vàng; khi chỉ có một loại alen trội B thì cho kiểu hình hoa hồng; khi có toàn alen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu cách sau đây giúp xác định chính xác kiểu gen của một cây hoa đỏ (cây T) thuộc loài này?
(7)	Cho cây T tự thụ phấn.
(8)	Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen.
(9)	Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử về một cặp gen.
(10)	Cho cây T giao phấn với cây hoa hồng thuần chủng.
(11)	Cho cây T giao phấn với cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử.
(12)	Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ thuần chủng.
A. 3.	B. 5.	C. 2.	D. 4.
Câu 42: Ở người, xét hai cặp gen phân li độc lập trên nhiễm sắc thể thường, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể theo sơ đồ sau:
[image: ]
Các alen đột biến lặn a và b không tạo được các enzim A và B tương ứng, alen A và B là các alen trội hoàn toàn. Khi chất A không được chuyển hóa thành chất B thì cơ thể bị bệnh H. Khi chất B không được chuyển hóa thành sản phẩm P thì cơ thể bị bệnh G. Khi chất A được chuyển hóa hoàn toàn thành sản phẩm P thì cơ thể không bị hai bệnh trên. Một người đàn ông bị bệnh H kết hôn với người phụ nữ bị bệnh
G.	Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, các con của cặp vợ chồng này có thể có tối đa bao nhiêu khả năng sau đây?
(1)	Bị đồng thời cả hai bệnh G và H.	(2) Chỉ bị bệnh H.
(3) Chỉ bị bệnh G.	(4) Không bị đồng thời cả hai bệnh G và H.
A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
Câu 116: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây 1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.	Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 2/3.
II.	Các cây hoa đỏ không thuần chủng ở F2 có 3 loại kiểu gen.
III.	Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cà các cây hoa đỏ ở F2> thu được F3 có số cây hoa đỏ chiếm ti lệ 11/27.
IV.	Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo ti lệ: 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.
A. 3.	B. 2.	c. 1.	D.4.
Câu 120: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng (P) giao phấn với nhau, thu được Fj gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây Fi tự thụ phấn, thu được F2 có kiều hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.	F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hỉnh hoa đỏ.
II.	Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/3.
III.	Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa ừắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 4 cây hoa đỏ : 4 cây hoa hồng : 1 cây hoa ừắng.
IV.	Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa hồng chiếm tỉ ỉệ 10/27.
	A.4.	B. 3.	C.2.	D. 1.


 BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN

Dạng 1: xác định số loại giao tử và tỉ lệ giao tử
- Với x là số cặp NST tương đồng mang gen    Số loại giao tử = 2x       
VD: AB/ab   x =1 ; số loại giao tử = 21 =2 : AB = ab =1/2 
- Với a (a ≤ x) số cặp NST tương đồng chứa các gen đồng hợp   Số loại giao tử = 2x-a
     VD: Aa  bd/bd có x = 2 và a = 1  2 2-1 = 2 loại giao tử: Abd, abd
- Tỷ lệ giao tử của KG = tích tỷ lệ giao tử từng KG
VD: 				Ab  DE  GH   
aB   de    gh

				Có x = 3    Số loại giao tử =  23 = 8

Tỷ lệ: aB DE gh  = 1/2 x  1/2 x  1/2  = 12,5% 
Tỷ lệ  Ab De GH =  1/2 x  0 x  1/2 = 0%
Câu 1:  Một tế bào có KG: khi giảm phân bình thường thực tế cho mấy loại tinh trùng?
A. 1		B. 2					C. 4			D. 8
Câu 2:  Tỉ lệ của các loại giao tử tạo ra từ kiểu gen Aa giảm phân bình thường là:
A. 25% ABD; 25% ABd; 25% aBD; 25% aBd		B. 50% ABD; 50% ABd; 
C.40% ABD; 40% ABd; 10% aBD; 10% aBd		D. 50% aBD; 50% aBd
Câu 3:  Tế bào mang kiểu gen giảm phân có liên kết gen, tỉ lệ của loại giao tử AdB là
A. 10%                B. 15%		C. 20%                D. 25%.
Câu 4:  Kiểu gen AaBB DE/De khi giảm phân cho đươc bao nhiêu loai giao tử nêu không xảy ra hoán vi gen?
A. 2                              B. 4                       C. 8                         D. 16
Câu 5:  Loài ngô có 2n = 20, số nhóm gen liên kết là?
A. 20					B. 10 				C. 5			D. 40
Dạng 2: Xác định KG bố mẹ dựa vào tỉ lệ kiểu hình sinh ra ở đời con
Trong phép lai 2 cặp tính trạng, nếu kết quả đời con xuất hiện tỉ lệ kiểu hình của lai 1 tính, các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên cùng một cặp NST tương đồng  kết quả thí nghiệm tuân theo quy luật liên kết gen hoàn toàn.
- 3 :1    Kiểu gen của cơ thể đem lai : AB/ab  x  AB/ab .
- 1 :2 :1    Kiểu gen của cơ thể đem lai : Ab/aB  x  Ab/aB ;  Ab/aB  x  AB/ab
- 1 :1   Kiểu gen của cơ thể đem lai : AB/ab  x  ab/ab hoặc Ab/aB  x  ab/ab .
- 1:1:1:1 => Kiểu gen của cơ thể đem lai : Ab/ab  x  aB/ab .
Câu 1:  Ở cà chua, gen A: thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục. Các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa 2 giống cà chua thuần chủng: thân cao, quả tròn với thân thấp, quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 sẽ phân tính theo tỉ lệ
A. 3 cao tròn: 1 thấp bầu dục.	B. 1 cao bầu dục: 2 cao tròn: 1 thấp tròn.
C. 3 cao tròn: 3 cao bầu dục: 1 thấp tròn: 1 thấp bầu dục.
D. 9 cao tròn: 3 cao bầu dục: 3 thấp tròn: 1 thấp bầu dục.
Giải: Theo đề: Các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền  Phép lai tuân theo quy luật di truyền liên kết gen hoàn toàn
Quy ước gen: A: cao, a: thấp ;B: tròn, b: bầu dục
PL: P tc AB/ab (cao tròn)   x ab/ab (thấp, bầu dục)
Gp :            AB, ab	  ab
F1 : AB/ ab ( cao, tròn)
F1 tự thụ phấn : AB/ ab ( cao, tròn)  x   AB/ ab ( cao, tròn)
F2 : 1 AB/AB (cao tròn)  : 2 AB/ab (cao, tròn )  : 1 ab/ab (thấp, bầu dục)
 Chọn A
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 2:  Một loài thực vật, gen A: cây cao, gen a: cây thấp; gen B: quả đỏ, gen b: quả trắng. Cho cây có kiểu gen [image: ] giao phấn với cây có kiểu gen [image: ] thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở F1 là:
	A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng. 	B. 3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ. 
	C. 1 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ. 	D. 9 cây cao, quả trắng: 7 cây thấp, quả đỏ. 

Câu 3: Cho phép lai P: Ab  x  Ab. Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen Ab ở 
                                      ab       aB                                                                                                            Ab
F1 sẽ là
A. 1/8.                                     B. 1/16. 			C. ½. 				D. ¼. 
Câu 4: Cho phép lai P: Ab  x  Ab. Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen Ab ở 
                                     ab       Ab                                                                                                           Ab
F1 sẽ  là
A. 1/8.                                     B. 1/16. 			C. ½. 				D. ¼.
Câu 5: Cho phép lai P: Ab  x  Ab. Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AB ở 
                                      aB      aB                                                                                                            ab
F1 sẽ là
A. 1/8.                                     B. 1/16. 			C. ½. 				D. 0
Câu 6: Cho phép lai P: Ab  x  Ab. Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen Ab ở 
                                      ab        ab                                                                                                           ab
F1 sẽ  là
A. 1/8.                                     B. 1/16. 			C. ½. 				D. ¼.
Câu 7: Tỉ lệ 1:1 là kết quả của phép lai nào sau đây:
A.  AB  x  AB. 	B.  Ab  x  ab              
       ab       ab	      aB       ab                                                                                                           

C. Ab/aB  x  AB/ab				      D. Ab/aB  x  Ab/aB

Câu 8: Tỉ lệ 1:2:1 là kết quả của phép lai nào sau đây:
A.  AB  x  AB. 	B.  Ab  x  aB
       ab       ab	      aB       aB                                                                                                            

C. Ab/aB  x  Ab/aB   				D. Ab/aB  x  AB/ab			E. Cả C và D đều đúng
Câu 10/ mã đề 203 thi hk1 14-15: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng; alen B quy định cánh hoa thẳng trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh hoa cuộn. Lai hai cây (P) với nhau, thu được F1 toàn cây hoa đỏ, cánh thẳng. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 25% cây hoa đỏ, cánh cuộn; 50% cây hoa đỏ, cánh thẳng; 25% cây hoa vàng, cánh thẳng. Cho biết không xảy ra đột biến, từ kết quả của phép lai trên có thể rút ra kết luận:
A. kiểu gen của các cây F1 là , các gen liên kết hoàn toàn.
B. kiểu gen của các cây F1 là AaBb, các gen phân li độc lập.
C. kiểu gen của các cây F1 là aaBb, các gen phân li độc lập.
D. kiểu gen của các cây F1 là , các gen liên kết hoàn toàn .
Câu 23/đề 584 thi hk1 15-16:
 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt . Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên 1 NST thường . 
Cho ruồi thân xám, cánh cụt giao phối với ruồi thân đen, cánh dài (P), thu được F1 gồm 100% ruồi thân xám, cánh dài. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu được F2. Biết không xảy ra đột biến, theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2?
A.	2 xám dài, 1 xám cụt, 1 đen dài 
B.	1 xám dài, 2 xám cut, 1 đen, dài 
C.	1 xám dài, 1 đen cụt 
D.	3 xám dài, 1 đen cụt 
Câu 39/đề 584 thi hk1 15-16:
Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn. Theo lý thuyết, phép ai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân ly tỉ lệ 3:1? 
A.	 Ab/aB   x   Ab/aB 
B.	Ab/aB    x   Ab/ab 
C.	AB/ab    x   ab/ab 
D.   AB/ab   x    AB/ab 
Câu 11, 26, mđ 445 đề 17-18
Câu 10,  mđ 203 đề 14-15
Câu 7 mđ 927 đề 13-14
Câu hỏi lý thuyết:
Câu 1: Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết?
A.Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.   
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp
C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp				
D.Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
Câu 2: Bằng chứng của sự liên kết gen là
A.hai gen cùng tồn tại trong một giao tử.	       B.một gen đã cho liên quan đến một kiểu hình đặc trưng
C.các gen không phân ly trong giảm phân.	      D.một gen ảnh hưởng đến 2 tính trạng.
Câu 3: Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số
A.tính trạng của loài.					B.nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài
C.nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội n của loài.		D.giao tử của loài
Câu 4: Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn toàn là :
A.Sự phân li của NST tương đồng trong giảm phân.    
B.Các gen trong nhóm liên kết di truyền không đồng thời với nhau.
C.Sự thụ tinh đã đưa đến sự tổ hợp của các NST tương đồng.
D.Các gen trong nhón liên kết cùng phân li với NST trong quá trình phân bào.
Câu 5: Ý nghĩa thực tiễn của sự di truyền liên kết hoàn toàn là gì :
A.Để xác định số nhóm gen liên kết.			B.Đảm bảo sự di truyền bền vững của các tính trạng.
C.Đảm bảo sự di truyền ổn định của nhóm gen quý,nhờ đó người ta chọn lọc đồng thời được cả nhóm tính trạnggiá trị.
D.Dễ xác định được số nhóm gen liên kết của loài
Câu 6:  Di truyền liên kết là hiện tượng
A.các tính trạng di truyền độc lập với nhau.                      
B.các tính trạng di truyền  không phị thuộc vào nhau.
C.Sự di truyền của tính trạng này làm hạn chế sự di truyền của tính trạng kia.
D.Sự di truyền của tính trạng này  kéo theo sự di truyền của tính trạng kia.
Câu 7:  Trong tế bào, các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể
A. luôn giống nhau về số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các loại nuclêôtit.
B. tạo thành một nhóm gen liên kết và có xu hướng di truyền cùng nhau.
C. phân li độc lập, tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.
D. luôn tương tác với nhau cùng quy định một tính trạng.
Câu 8: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.
C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.
D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.
Câu 9: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa
A.cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống
B.tạo biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng của sinh giới.
C.tạo điều kiện cho các gen quý trên 2 NST đồng dạng tổ hợp với nhau.
D.Đảm bảo sự di truyền bền vững từng nhóm tính trạng và hạn chế biến dị tổ hợp.
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Câu 63: Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một cặp gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên một NST thường, HVG xảy ra ở cả hai quá trình phát sinh giao tử đực và cái. Giao phấn cây thuần chủng, trên P, thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, kết luận nào sau đây về f2 sai?
A. Có 10 loại KG.
B. KH trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.
C. KH lặn về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.
D. Có 2 loại KG dị hợp tử về cả 2 cặp gen.
Câu 64: Hai tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaBb XDe XdE giảm phân bình thường nhưng xảy ra hoán vị gen ở một trong hai tế bào. Theo lí thuyết, số loại giao tứ tối đa được tạo ra là
A. 16.                B. 6.              C.4.               D. 8. 
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2016:
Câu 35: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao cây được quy định bởi hai gen, mỗi gen có hai alen (B, b và D, d) phân li độc lập. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử về 3 cặp gen trên lai phân tích, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7 cây thân cao, hoa đỏ : 18 cây thân cao, hoa trắng : 32 cây thân thấp, hoa trắng : 43 cây thân thấp, hoa đỏ. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1)	Kiểu gen của (P) là AB Dd.
ab
(2)	Ở Fa có 8 loại kiểu gen.
(3)	Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con kiểu gen đồng hợp tử lặn về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49%.
(4)	Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con có tối đa 21 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.
A. 4.	B. 1.	C. 3.	D. 2.



 BÀI TẬP HOÁN VỊ GEN
Dạng 1: Xác định tỉ lệ các loại giao tử : BC
bc

Ab
Ab 
AB
ab
Ab
aB

1.           ; f= 20% .           2.         ;    f=19%.            3.            ;   f=22%.             4.          ;   f=18%.

Ghi nhớ cách làm: 
*Một cơ thể dị hợp 2 cặp gen (AB/ab: dị hợp cùng; Ab/aB: dị hợp chéo) nếu xảy ra hoán vị gen sẽ cho 2 loại giao tử:
Cơ thể dị hợp cùng AB/ab: 
Giao tử liên kết:  AB = ab = (1-f)/2
Giao tử hoán vị: Ab = aB = f/2
Cơ thể dị hợp chéo Ab/aB: 
Giao tử liên kết:  Ab = aB = (1-f)/2
Giao tử hoán vị: AB = ab = f/2
*Một cơ thể chỉ dị hợp 1 cặp gen ( AB/ aB; AB/ Ab; Ab/ab; aB/ab) thì không xảy ra hoán vị gen: chỉ cho 2 loại giao tử.
VD: AB/aB cho 2 loại giao tử là AB = aB = 1/2
*Một cơ thể chỉ đồng hợp 2 cặp gen ( AB/ AB; ab/ ab; Ab/Ab; aB/aB) thì không xảy ra hoán vị gen: chỉ cho 1 loại giao tử.
VD: AB/AB cho 1 loại giao tử là AB = 100%
1. BC/bc  với f = 20%
Giao tử liên kết:  BC = bc = (1-f)/2  = (1-0,2)/2 = 0,4 = 40%
Giao tử hoán vị: Ab = aB = f/2  = 20/2 = 10%  ( hoặc 50% - 40% = 10%)

Dạng 2: Biết tỉ lệ các loại giao tử, xác định kiểu gen và tần số hoán vị của cơ thể:
*Xác định kiểu gen của cơ thể: 
-	Giao tử bình thường > 25%  giữ nguyên giao tử  suy ra Kiểu gen
VD: AB = ab =30% > 25%  KG: AB
					    ab		
-	Giao tử hoán vị < 25%  đảo ngược giao tử  suy ra Kiểu gen
VD: AB = ab =15% < 25%  KG:  Ab
				    aB	
* Xác định tần số hoán vị gen (f)
      - Trường hợp 1: Biết giao tử bình thường:  f = 100% - 2 x  với x là tỉ lệ % giao tử bình thường.
VD: AB = ab =30% > 25%  f = 100-2.30 = 40%
      - Trường hợp 2: Biết giao tử hoán vị:                 f = 2x         với x là tỉ lệ % giao tử hoán vị.
VD: AB = ab =15% < 25%   f = 2.15 = 30%
Câu 1: Cá thể dị hợp tử hai cặp gen (Aa, Bb) khi giảm phân tạo 4 kiểu giao tử trong đó có AB=ab=12 %. Kiểu gen và tần số hoán vị của cá thể đó là
A.AB, f = 12%.		B.Ab , f=24%.		C.Ab , f=12%.			D.AB, f=24%.
     Ab                                          aB                                aB                                            ab
Giải: 
Cơ thể giảm phân cho giao tử AB=ab=12 % < 25%  đây là giao tử hoán vị  KG: Ab
											     aB																	 Đáp án B
							 f = 2x= 2.12 = 24%

Câu 2: Cá thể dị hợp tử hai cặp gen (Aa, Bb) khi giảm phân tạo 4 kiểu giao tử trong đó có AB=ab=40 %.Kiểu gen và tần số hoán vị của cá thể đó là
A.AB, f = 10%.		B.Ab , f=10%.		C.Ab , f=20%.			D.AB, f=20%.    
    Ab                                           aB                                aB                                            ab
Câu 3: Cá thể dị hợp tử hai cặp gen (Aa, Bb) khi giảm phân tạo 4 kiểu giao tử trong đó có AB=ab=10%. Kiểu gen và tần số hoán vị của cá thể đó là
A.AB, f = 10%.		B.Ab , f=10%.		C.Ab , f=20%.			D.AB, f=20%.
     Ab                                          aB                                aB                                            ab

Câu 4: Biết hoán vị gen xảy ra với tần số 24%. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen  giảm phân cho ra loại giao tử Ab với tỉ lệ :    A. 12%.	               B. 24%.	        C. 76%.	        D. 48%.

Câu 5: Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen  đã xảy ra hoán vị gen với tần số 32%. Cho biết không xảy ra đột biến. Tỉ lệ giao tử aB là:   
A. 16%.	     		B. 8%.	   		C. 24%.	                  D. 32%.
Câu 6: Cá thể dị hợp tử hai cặp gen (Aa, Bb) khi giảm phân tạo 4 kiểu giao tử trong đó có AB=ab=35 %. Kiểu gen và tần số hoán vị của cá thể đó là
A.AB, f = 15%.		B.Ab , f=12,5%.	C.Ab , f=30%.	                 D.AB, f=30 %.
    ab                                           aB                                aB                                      ab
Câu 7:  Cá thể dị hợp tử hai cặp gen Aa, Bb khi giảm phân tạo 4 kiểu giao tử là Ab = aB = 37,5%; AB = ab = 12,5%.  Kiểu gen và tần số hoán vị gen của cá thể đó là

A.	AB/ab, f=25%.		B.Ab/aB,f=25%.	  C.AB/ab, f=12,5%.	      D.Ab/aB, f=12,5%.
Câu 8:  Cá thể dị hợp tử hai cặp gen Aa, Bb khi giảm phân tạo 4 kiểu giao tử trong đó có AB=ab=41,5 %.  Kiểu gen và tần số hoán vị của cá thể đó là
A.AB, f = 9,5%.		B.Ab , f=9,5%.		C.Ab , f=17%.	                    D.AB, f=17%.
     Ab                                          aB                                            aB                                        ab
Câu 9:  Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen AB   đã xảy ra hoán vị với tần số
                                                                                                          ab 
17%.Tỉ lệ các giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này
A. AB = ab =17%;  Ab = aB = 33%.				B. AB = ab =8,5%;  Ab = aB = 41,5%.
C. AB = ab =41,5%;  Ab = aB = 8,5%.		             D. AB = ab =33%;  Ab = aB = 17%.
Câu 10:Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.Tỉ lệ các loại giao tử đựơc tạo ra từ ruồi giấm này
A. AB = ab = 12,5%; Ab = aB = 37,5%.		B. AB = ab = 25%; Ab = aB = 75%.
C. AB = ab = 12,5%; Ab = aB = 37,5%.		D. AB = ab = 75%; Ab = aB = 25%.

Câu 19/ MĐ 203 thi hk1 14-15 : Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 30%.Theo lí thuyết, loại giao tử ab được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen  chiếm tỉ lệ
A. 30%.	B. 15%.	C. 20%.	D. 25%.
Câu 39/ MĐ 203 thi hk1 14-15: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài, alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Lai cây quả tròn, chín sớm với cây quả dài, chín muộn (P), thu được F1 gồm 80 cây quả tròn, chín muộn; 80 cây quả dài, chín sớm; 20 cây quả tròn, chín sớm; 20 cây quả dài, chín muộn. Cho biết không xảy ra đột biến, kiểu gen của P đúng với trường hợp nào sau đây?




A. AABb x aabb.	B.  x   .	C.  x .	D. AaBb x aabb.
Câu 4/ MĐ 584 thi hk1 15-16
Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do:
A. Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể khác nhau
B. trao đổi chéo giữa hai cromatit khác nguồn trong cặp NST kép tương đồng
C. trao đổi chéo giữa hai cromatit trong cùng một NST kép 
B. trao đổi chéo giữa hai cromatit thuộc các NST không tương đồng
Câu hỏi lý thuyết:
Câu 1: Hoán vị gen thường có tần số nhỏ hơn 50% vì
A. các gen trong tế bào phần lớn di truyền độc lập hoặc liên kết gen hoàn toàn.
B. các gen trên 1 nhiễm sắc thể có xu hướng chủ yếu là liên kết.
C. chỉ có các gen ở gần nhau hoặc ở xa tâm động mới xảy ra hoán vị gen.
D. hoán vị gen xảy ra còn phụ thuộc vào giới, loài và điều kiện môi trường sống.
Câu 2: Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là :
A.Sự trao đổi chéo những đoạn không tương ứng của cặp NST tương đồng đưa đến sự hoán vị các gen alen.
B.Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của các cặp NST tương đồng đưa đến sự hoán vị các gen 
C.Sự trao đổi chéo những đoạn tương ứng trên 2 cromatit của cùng một NST.
D.Sự trao đổi chéo những đoạn không tương ứng của cặp NST tương đồng.
Câu 3: Hoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn :
A.Làm giảm nguồn biến dị tổ hợp.          	   	B.Tăng nguồn biến dị tổ hợp ở các lời sinh sản hữu tính   
C.Tạo được nhiều alen mới                 		 D.Làm giảm số kiểu hình trong quần thể.
Câu 4:  Trong thí nghiệm của Mooc gan ở ruồi giấm,cho các ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài lai vơi mình đen, cánh cụt F1 toàn ruồi xám, cánh dài.Tiến hành phân tích ruồi đực F1 , mooc gan đã thu đựoc kết quả Fa như sau:
A.41,5% xám, cụt:41,5% đen, dài:8,5% xám, dài: 8,5% đen, cụt.		B.50% xám, dài: 50% đen, cụt.
C.41,5% xám, dài :41,5% đen, cụt:8,5% xám, cụt: 8,5% đen, dài.		D.50% xám, cụt: 50% đen, dài.
Câu 13:  đặc điểm chung của hiện tưọng hoán vị gen và phân li độc lập là
A.các gen không alen phân li cùng nhau trong gảim phân.	B.các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do.
C.làm xuất hiện biến dị tổ hợp.					D..làm hạn chế  xuất hiện biến dị tổ hợp.
Câu 5:  Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính là  
A. cà chua.       		B. ruồi giấm.       	C. bí ngô.        		D. đậu Hà Lan. 
Câu 6:  Phát biểu nào say đây là đúng khi nói về tần số hoán vị gen? 
A. Các gen nằm càng gần nhau trên một nhiễm sắc thể thì tần số hoán vị gen càng cao. 
B. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%. 
C. Tần số hoán vị gen luôn bằng50%. 
D. Tần số hoán vị gen lớn hơn 50%. 
Câu 7:  Các gen phân bố càng xa nhau trên cùng một NST thì hoán vị gen
A.càng ít xảy ra.            B.có tần số càng lớn.	         C.không xảy ra.		     D.có tần số càng nhỏ.
Câu 8: Trong thí nghiệm của Mooc Gan về ruồi giấm, cho ruồi giấm thuần chủng mình xám, cánh dài lai với ruồi thuần chủng mình đen, cánh cụt, thu được F1 toàn ruồi mình xám, cánh dài.Tiến hầnh lai phân tích ruồi cái F1 thu được Fb với kết quả:
A.41,5% xám ,ngắn: 41,5% đen, dài:8,5% xám, dài:8,5% đen,cụt.		B.50% xám, dài:50% đen,cụt.
C.41,5% xám ,dài: 41,5% đen, cụt:8,5% xám, ngắn:8,5% đen,dài.		D.50% xám, ngắn:50% đen,dài.
Câu 9: Hiện tượng hoán vị gen xảy ra trên cơ sở
A.tiếp hợp và trao đổi cân vế giữa 2 cromatit cùng nguồn gốc của cặp NST tương đồng ở kì đầu giảm phân I.
B.thay đổi vị trí của các cặp  gen trên cặp NST tương đồng do đột biến chuyển đoạn.
C.tiếp hợp và trao đổi cân vế giữa 2 cromatit khác nguồn gốc của cặp NST tương đồng ở kì đầu giảm phân I.
D.phân li ngẫu nhiên giữa các cặp NST tương đồng trong giảm phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh.

Câu 10: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.
C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.
D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.
Câu 63: Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một cặp gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên một NST thường, HVG xảy ra ở cả hai quá trình phát sinh giao tử đực và cái. Giao phấn cây thuần chủng, trên P, thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, kết luận nào sau đây về f2 sai?
A. Có 10 loại KG.
B. KH trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.
C. KH lặn về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.
D. Có 2 loại KG dị hợp tử về cả 2 cặp gen.
Câu 64: Hai tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaBb XDe XdE giảm phân bình thường nhưng xảy ra hoán vị gen ở một trong hai tế bào. Theo lí thuyết, số loại giao tứ tối đa được tạo ra là
A. 16.                B. 6.              C.4.               D. 8. 
Câu 35: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao cây được quy định bởi hai gen, mỗi gen có hai alen (B, b và D, d) phân li độc lập. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử về 3 cặp gen trên lai phân tích, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7 cây thân cao, hoa đỏ : 18 cây thân cao, hoa trắng : 32 cây thân thấp, hoa trắng : 43 cây thân thấp, hoa đỏ. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1)	Kiểu gen của (P) là AB Dd.
ab
(2)	Ở Fa có 8 loại kiểu gen.
(3)	Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con kiểu gen đồng hợp tử lặn về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49%.
(4)	Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con có tối đa 21 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.
A. 4.	B. 1.	C. 3.	D. 2.





BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH
I/ Lý thuyết:
1. Cơ chế xác định giới tính dựa vào NST giới tính: 
* Người, ĐV có vú, ruồi giấm, dâu tây: ♀ XX, ♂XY
* Chim, gia cầm, bướm, cá, lưỡng cư, bò sát: ♀ XY, ♂XX
* Bọ xít, rệp, châu chấu: ♀ XX, ♂XO
* Bọ nhậy: ♀ XO, ♂XX
2. Nhận dạng quy luật di truyền:
* Dựa vào KQ lai thuận+nghịch:
	- khác nhau  Gen quy đinh tính trạng nằm trên NST giới tính.
	-TT chỉ xuất hiện ở con ♂ DT thẳng gen NST GT Y
	- TT chỉ xuất hiện ở con ♂ DT chéo Gen NST-GT X
* Dựa vào di truyền chéo:
	- Dấu hiệu: TT từ Ông ngoại biểu hiện con gái không biểu hiệnCháu trai biểu hiện gen NST-GT X
* Tính trạng biểu hiện không đồng đều ở 2 giới:
	- Cùng 1 thế hệ: TT nào đó chỉ XH ở con ♂ còn giới ♀ không có và ngược lại Gen quy đinh tính trạng nằm trên NST giới tính.
3. Các tỷ lệ KH và KG tương ứng trong trường hợp gen liên kết với NST giới tính, không có alen tương ứng trên Y.
	Kiểu gen P
	TLKH F1

	XAXA x XAY
	100% trội

	XaXa x XaY
	100% lặn

	XAXA x XaY
	100% trội

	XaXa x XAY
	1 trội:1 lặn
(KH giới đực khác giới cái)

	XAXa x XAY
	3 trội : 1 lặn 
(tất cả TT lặn thuộc 1 giới)

	XAXa x XaY
	1 cái trội: 1 cái lặn: 1 đực trội: 1 đực lặn


I.BÀI TẬP : 
Câu 1:  Ở người, gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định tính trạng máu khó đông, gen trội tương ứng A qui định tính trạng máu đông bình thường. Một cặp vợ chồng máu đông bình  thường sinh con trai mắc bệnh máu khó đông. Kiểu gen của cặp vợ chồng trên là: 
A. XA Xa  và XAY.	      B. XA XA  và Xa Y.	       C. Xa Xa  và XAY.	      D. Xa Xa và Xa Y.
Câu 2:  Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng được F1. Cho F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn cá cái. Kiểu gen của bố mẹ như thế nào?




A. ♀ XAXA  ♂ XaY.	B. ♀ XaY  ♂ XAXA.	         C. ♀ AA  ♂ aa.	      D. ♀ aa  ♂ AA.
Câu 3:  Ở người, gen B quy định mắt nhìn màu bình thường là trội hoàn toàn so với alen b gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục, gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Một cặp vợ chồng sinh được một con gái bị mù màu và một con trai mắt nhìn màu bình thường. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra, kiểu gen của cặp vợ chồng này là:  
A. XBXb × XBY.	       B. XBXb × XbY.	                   C. XBXB × XbY.	         D. XbXb × XBY.
Câu 4:  Ở người, bệnh mù màu do một gen lặn (m) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y, gen trội (M) quy định mắt nhìn bình thường. Một người đàn ông bị bệnh mù màu lấy vợ mắt nhìn bình thường, sinh con gái bị bệnh mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là
A. XM XM  x  Xm Y.	B. XM Xm  x  Xm Y.	          C. XM Xm  x  XM Y	     D. XmXm  x  XmY.     1
Câu 5:  Ở người, gen A quy định da bình thường là trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh bạch tạng, gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen B quy định mắt nhìn màu bình thường là trội hoàn toàn so với alen b gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục, gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến xảy ra, cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh ra người con trai mắc đồng thời cả hai bệnh trên ?
A. AAXBXb × aaXBY.              			 B. AAXbXb × AaXBY.         
C. AAXBXB × AaXbY.	              D. AaXBXb × AaXBY.
Câu 6:  Ở người, bệnh máu khó đông do một gen lặn (m) nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y quy định. Cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh con trai bị bệnh máu khó đông với xác suất 25% ?
A. XM XM   xXM Y.	B. Xm Xm   x XMY.	C. XM XM   x   XMY.	D. XM Xm    x Xm Y.
Câu 7:  Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Gen trội A quy định mắt màu đỏ, alen lặn a quy định mắt màu trắng. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Nếu thế hệ F1 xuất hiện đồng thời cả ruồi cái mắt màu đỏ và ruồi cái mắt màu trắng thì kiểu gen của bố, mẹ có thể là:            
A. XAY và XaXa.	       B. XaY và XaXa.	     C. XaY và XAXa.	        D. XAY và XAXa.
Câu 8:  Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là: 
A. XMXM  x  XmY.	        B.XMXm x XmY.        C.XMXm  x XMY.        	D.XMXM    x X MY.
Câu 9:  Ở người, bệnh mù màu( đỏ và lục) là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm). Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu thì con trai bị mù màu của họ đã nhận Xm từ:  
A.Bà nội.   			B.Bố.   			C.Mẹ.   			D.Ông nội.
Câu 10: Bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định.Chọn phép lai nào để con trai không mắc bệnh này?
A.XhXh   x  XHY.		B.XHXh   x  XHY.		C.XHXH   x  XhY.	D.XHXh   x  XhY.
Câu 18/ MĐ 584 thi hk1 15-16: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen có hai alen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định; alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm toàn ruồi mắt đỏ? 
A.	XAXa  x  XAY.			B. XAXa  x  XaY.	 
C. XaXa  x  XAY.			D. XAXA  x  XaY.
Câu hỏi lý thuyết:
Câu 1: Đặc điểm của NST giới tính
A.luôn luôn giống nhau giữa cá thể cái và đực trong cùng một loài.              B.chỉ có một cặp trong tế bào 2n.
C.luôn luôn tồn tại thành từng cặp trong tế bào 2n.                       D.chỉ có ở cá thể đực không có ở cá thể cái.
Câu 2: Để xác định một gen quy địng cho 1 tính trạng nằm trên NST thường hay NST giới tính hay ở tế bào chất, nguời ta dùng phương pháp
A.lai thuận nghịch.				B.lai phân tích.	
C.phân tích cơ thể lai.				D.tự thụ phấn hay cho giao phối cận huyết.
Câu 3:Trong di truyền qua tế bào chất, tính trạng luôn di truyền theo dòng mẹ và kết quả lai thuận nghịch khác nhau do
A.hợp tử nhận vật chất di truyền chủ yếu từ mẹ.		B.gen quy định tính trạng liên kết với NST X.
C.gen quy định tính trạng liên kết với NST Y.		D.hợp tử nhận tế bào chất chủ yếu từ mẹ.
Câu 4:Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về NST giơí tính?
A.Tất cả các tế bào trong cơ thể đều chưa cặp NST giới tính.
B.NST giới tính có chứa các gen qưy định giới tính và các gen quy định tính trạng thưòng.
C.Chỉ có tế bào sinh dục mới chứa cặp NST giới tính.
D.Trong cặp NST giới tính có vùng tương đồng và vùng không tương đồng.
Câu 5:Sự di truyền các tính trạng của các gen nằm trên NST Y có đặc điểm
A.di truyền chéo.					B.chỉ biểu hiện ở cá thể cái.	
C.chỉ biểu hiện ở cá thể đực.				D.chỉ biểu hiện ở giới XY.
Câu 6: ở người, gen quy định tật dính ngón tay 2 và 3 nằm trên NST Y, không có alen tưong ứng trên NST X.Một người đàn ông bị tật dính ngón tay 2 và 3 lấy vợ bình thường, sinh con trai bị tật dính ngón tay 2 và 3. người con trai này nhận tật dính ngón tay này từ								
A.bà nội.		B.Bố.			C.mẹ.			D.ông ngoại.
Câu 7:Điều nào dưới đây không đúng khi nói về di truyền ngoài NST(ngoài nhân)?
A.Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở đời sau.		
B.Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.
C.mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.
D.không phải mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.
Câu 8:Hiện tượng di truyền chéo liên quan đến trưòng hợp nào sau đây?
A.Gen nằm trên NST Y.	        B.Gen nằm trên NST X.     C.Gen nằm ở tế bào chất.       D.Gen nằm  trên NST thường.
Câu 9: Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp NST giới tính XX, và giới cái mang cặp NST giới tính XY?
A.Gà, bồ câu, bướm.		B.hổ,báo, mèo rừng.		C.Trâu,bò,hươu.	D.Thỏ, ruồi giâm, sư tử.
Câu 10: Phép lai nào trong các phép lai sau đây sẽ giúp Coren phát hiện sự di truyền ngoài NST(ngoài nhân)?
A.lai phân tích.		B.lai thuận nghịch.		C.Lai tế bào.		D.lai cận huyết.
Câu 11: Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phần (Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau:
[image: Description: Dethi-TNTHPT-2013-Sinh-469-4]

Nếu lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai nghịch thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thì theo lí thuyết, thu được F2 gồm:
A. 75% số cây lá đốm: 25% số cây lá xanh.             B. 100% số cây lá xanh.
C. 100% số cây lá đốm.                                            D. 50% số cây lá đốm: 50% số cây lá xanh.
Câu 12: Hiện tượng di truyền chéo liên quan đến trường hợp
A.gen nằm ở tế bào chất.	                             B.gen nằm trên NST X.
C.gen nằm trên NST thường. 	                              D.gen nằm trên NST Y.

Câu 13: Ở người, bệnh bạch tạng do một đột biến gen lặn trên NST thường chi phối. Nếu bố mẹ đều có gen đột biến bạch tạng tiềm ẩn thì thế hệ con sẽ
A.100% bạch tạng.                    B.50% bạch tạng.                     C.75% bạch tạng.                 D.25% bạch tạng. 
Câu 14: Điểm có ở ADN ngoài nhân mà không có ở ADN trong nhân
A. được chứa trong nhiễm sắc thể.                       		  B. hoạt độc độc lập với NST.    
C. có số lượng lớn trong tế bào.                             		  D. không bị đột biến.
Câu 15: Sự di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST Y có đặc điểm
A.chỉ biểu hiện ở cơ thể cái.					B.chỉ biểu hiện ở cơ thể đực.
C.di truyền chéo.						D.chỉ biểu hiện ở cơ thể XY.
Câu 16: Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Bố và con trai mắc bệnh này, mẹ bình thường. Nhận định nào dưới đây là đúng
A.mẹ mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp XHXh.	                  B.mẹ không mang gen bệnh XHXH.
C.tất cả con gái đều bình thường kiểu gen dị hợp XHXh.             D.con trai nhận gen bệnh từ bố.
Câu 17: Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng không tương đồng chứa các gen
A. đặc trưng cho từng nhiễm sắc thể. 			B. alen với nhau.
C. di truyền như các gen trên NST thường. 			D. tồn tại thành từng cặp tương ứng.
Câu 18: Ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Một người nam bình thường lấy một người nữ bình thường mang gen bệnh, khả năng họ sinh ra được con gái khỏe mạnh trong mỗi lần sinh là bao nhiêu?
A. 37,5% 			B. 75% 				C. 25% 			D. 50%
Câu 19: Bệnh mù màu, máu khó đông ở người di truyền
A. liên kết với giới tính. 		B. theo dòng mẹ. 	
C. độc lập với giới tính. 			D. thẳng theo bố.
Câu 20: Ở người, tính trạng có túm lông trên tai di truyền
A. độc lập với giới tính. 		B. thẳng theo bố. 	C. chéo giới. 		D. theo dòng mẹ.
Câu 21: Điều không đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở mỗi người là: nhiễm sắc thể giới tính
A. chỉ gồm một cặp trong nhân tế bào.									
B. chỉ có trong các tế bào sinh dục.
C. tồn tại ở cặp tương đồng XX hoặc không tương đồng XY.
D. chứa các gen qui định giới tính và các gen qui định tính trạng khác.
Câu 22: Các gen ở đoạn không tương đồng trên nhiễm sắc thể X có sự di truyền
A. theo dòng mẹ. 		B. thẳng.	   C. như các gen trên NST thường. 	     D. chéo.
Câu 23: Gen ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể Y có hiện tượng di truyền
A. theo dòng mẹ. 		B. thẳng. 		C. như gen trên NST thường. 		D. chéo. 
Câu 24: Gen ở vùng tương đồng trên cặp nhiễm sắc thể giới tính XY di truyền
A. thẳng. 		B. chéo. 		C. như gen trên NST thường. 		D. theo dòng mẹ.
Câu 25: Bệnh mù màu (do gen lặn gây nên) thường thấy ở nam ít thấy ở nữ, vì nam giới
A. chỉ cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 1 gen lặn mới biểu hiện.
B. cần mang 2 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện.
C. chỉ cần mang 1 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện.
D. cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện.
Câu 26: Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên 
(Xm). Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu thì con trai bị mù màu của họ đã nhận Xm từ
A. bố. 			B. bà nội.		 C. ông nội.			 D. mẹ.
Câu 27: Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen q/đ tính trạng đó
A. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.			B. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X
C. nằm trên nhiễm sắc thể thường. 				D. nằm ở ngoài nhân.
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2016:
Câu 33: Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu được F1 toàn ruồi mắt đỏ. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng, trong đó tất cả các ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do một gen có hai alen quy định. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A.	Ở thế hệ P, ruồi cái mắt đỏ có hai loại kiểu gen.
B.	Ở F2 có 5 loại kiểu gen.
C. Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.
D. Cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 81,25%.
Câu 46: Ở người, alen A quy định mắt nhìn màu bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh mù màu đỏ - xanh lục, gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Có hai anh em đồng sinh cùng trứng, người anh (1) không bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục có vợ (2) bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục sinh con đầu lòng (3) không bị bệnh này. Người em (4) có vợ (5) không bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục sinh con đầu lòng (6) bị bệnh này. Cho biết không phát sinh đột biến mới, kiểu gen của những người từ (1) đến (6) lần lượt là:
A. XAY, XaXa, XAXa, XAY, XAXA, XaY.	B. XAY, XaXa, XAXa, XAY, XAXa, XaY.
C. XAY, XaXa, XAY, XAY, XAXa, XaY.	D. XAY, XaXa, XAXa, XAY, XAXa, XaXa.
Câu 19: Ở người, khi nói về sự di truyền của alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X, trong trường hợp không xảy ra đột biến và mỗi gen quy định một tính trạng, phát biểu nào sau đây sai?
A.	Con trai chỉ mang một alen lặn đã biểu hiện thành kiểu hình.
B.	Alen của bố được truyền cho tất cả các con gái.
C.	Con trai chỉ nhận gen từ mẹ, con gái chỉ nhận gen từ bố.
       D. Đời con có thể có sự phân li kiểu hình khác nhau ở hai giới

BỔ SUNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
Câu 1: Sự mềm dẻo về kiểu hình của một kiểu gen có được là do
	A. sự tự điều chỉnh của kiểu gen trong một phạm vi nhất định.
	B. sự tự điều chỉnh của kiểu gen khi môi trường thấp dưới giới hạn.
	C. sự tự điều chỉnh của kiểu hình khi môi trường vượt giới hạn.
	D. sự tự điều chỉnh của kiểu hình trong một phạm vi nhất định.
Câu 2: Khả năng phản ứng của cơ thể sinh vật trước những thay đổi của môi trường do yếu tố nào qui định?
	A. Tác động của con người.	B. Điều kiện môi trường.
	C. Kiểu gen của cơ thể.		D. Kiểu hình của cơ thể.
Câu 3: Muốn năng suất vượt giới hạn của giống hiện có ta phải chú ý đến việc
	A. cải tiến giống vật nuôi, cây trồng.	B. cải tạo điều kiện môi trường sống.
	C. cải tiến kĩ thuật sản xuất.	D. tăng cường chế độ thức ăn, phân bón.
Câu 4: Điều không đúng về điểm khác biệt giữa thường biến và đột biến là: thường biến
	A. phát sinh do ảnh hưởng của môi trường như khí hậu, thức ăn... thông qua trao đổi chất.
	B. di truyền được và là nguồn nguyên liệu của chọn giống cũng như tiến hóa.
	C. biến đổi liên tục, đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với đều kiện môi trường.
	D. bảo đảm sự thích nghi của cơ thể trước sự biến đổi của môi trường.
Câu 5: Thường biến không di truyền vì đó là những biến đổi
	A. do tác động của môi trường.
	B. không liên quan đến những biến đổi trong kiểu gen.
	C. phát sinh trong quá trình phát triển cá thể.
	D. không liên quan đến rối loạn phân bào.
Câu 6: Kiểu hình của cơ thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố nào?
	A. Kiểu gen và môi trường.	B. Điều kiện môi trường sống.
	C. Quá trình phát triển của cơ thể.	D. Kiểu gen do bố mẹ di truyền.
Câu 7: Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng
	A. số lượng.		B. chất lượng.
	C. trội lặn hoàn toàn.		D. trội lặn không hoàn toàn.
Câu 8: Muốn năng suất của giống vật nuôi, cây trồng đạt cực đại ta cần chú ý đến việc
	A. cải tiến giống hiện có.		B. chọn, tạo ra giống mới.
	C. cải tiến kĩ thuật sản xuất.	D. nhập nội các giống mới.
Câu 9: Một trong những đặc điểm của thường biến là
	A. thay đổi kểu gen, không thay đổi kiểu hình.	B. thay đổi kiểu hình, không thay đổi kiểu gen.
	C. thay đổi kiểu hình và thay đổi kiểu gen.	D. không thay đổi k/gen, không thay đổi kiểu hình.
Câu 10: Sự phản ứng thành những kiểu hình khác nhau của một kiểu gen trước những môi trường khác nhau được gọi là
	A. sự tự điều chỉnh của kiểu gen.	B. sự thích nghi kiểu hình.
	C. sự mềm dẻo về kiểu hình.	D. sự mềm dẻo của kiểu gen.
Câu 11: Trong các hiện tượng sau, thuộc về thường biến là hiện tượng
	A. tắc kè hoa thay đổi màu sắc theo nền môi trường.	          B. bố mẹ bình thường sinh ra con bạch tạng.
	C. lợn con sinh ra có vành tai xẻ thuỳ, chân dị dạng.	         D. trên cây hoa giấy đỏ xuất hiện cành hoa trắng.
Câu 12: Thường biến có đặc điểm là những biến đổi
	A. đồng loạt, xác định, một số trường hợp di truyền.	B. đồng loạt, không xác định, không di truyền.
	C. đồng loạt, xác định, không di truyền.	D. riêng lẻ, không xác định, di truyền.
Câu 13: Tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là
	A. mức dao động.	B. thường biến.	C. mức giới hạn.	D. mức phản ứng.
Câu 14: Những ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện sống lên cơ thể sinh vật thường tạo ra các biến dị
	A. đột biến.	B. di truyền.	C. không di truyền.	D. tổ hợp.
Câu 15: Mức phản ứng là
	A. khả năng biến đổi của sinh vật trước sự thay đổi của môi trường.
	B. tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.
	C. khả năng phản ứng của sinh vật trước những điều kiện bất lợi của môi trường.
	D. mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau.
Câu 16: Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng
	A. trội không hoàn toàn.	      B. chất lượng.	      C. số lượng.	D. trội lặn hoàn toàn
Câu 17: Kiểu hình của cơ thể là kết quả của
A. quá trình phát sinh đột biến.                               B. sự truyền đạt những tính trạng của bố mẹ cho con cái.
C. sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.       D. sự phát sinh các biến dị tổ hợp.
Câu 18: Thường biến là những biến đổi về
	A. cấu trúc di truyền.		B. kiểu hình của cùng một kiểu gen.
	C. bộ nhiễm sắc thể.		D. một số tính trạng.
Câu 19: Nguyên nhân của thường biến là do
	A. tác động trực tiếp của các tác nhân lý, hoá học.	B. rối loạn phân li và tổ hợp của nhiễm sắc thể.
	C. rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào.	D. tác động trực tiếp của điều kiện môi trường.
Câu 20: Nhận định nào dưới đây không đúng?
	A. Mức phản ứng của kiểu gen có thể rộng hạy hẹp tuỳ thuộc vào từng loại tính trạng.
	B. Sự biến đổi của kiểu gen do ảnh hưởng của mội trường là một thường biến.
	C. Mức phản ứng càng rộng thì sinh vật thích nghi càng cao.
	D. Sự mềm dẽo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
Câu 21: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ:
	A. Gen (ADN) → tARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng.
	B. Gen (ADN) → mARN → tARN → Prôtêin → Tính trạng.
	C. Gen (ADN) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng.
	D. Gen (ADN) → mARN → tARN → Pôlipeptit → Tính trạng.
Câu 22: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông màu đen. Giải thích nào sau đây không đúng?
	A. Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân
	B. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.
	C. Nhiệt độ thấp enzim điều hoà tổng hợp mêlanin hoạt động nên các tế bào vùng đầu mút tổng hợp được mêlanin làm lông đen.
	D. Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân.
Câu 23: Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tuỳ thuộc vào
	A. nhiệt độ môi trường.	B. cường độ ánh sáng.	C. hàm lượng phân bón	D. độ pH của đất.
*Câu 24: Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin tạo màu lông ở giống thỏ Himalaya như thế nào theo cơ chế sinh hoá?
	A. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin ở phần thân bị đột biến nên không tạo được mêlanin, làm lông ở thân có màu trắng.
	B. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.
	C. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin hoạt động, nên các tế bào ở phần thân tổng hợp được mêlanin làm lông có màu trắng.
	D. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin không hoạt động, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.
Câu 25: Bệnh phêninkêtô niệu ở người do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào
A. hàm lượng phêninalanin có trong máu.	B. hàm lượng phêninalanin có trong khẩu phần ăn.
C. khả năng chuyển hoá phêninalanin thành tirôxin.	D. khả năng thích ứng của tế bào thần kinh não.
Câu 26: Cho biết các bước của một quy trình như sau:
	1. Trồng những cây này trong những điều kiện môi trường khác nhau.
	2. Theo dõi ghi nhận sự biểu hiện của tính trạng ở những cây trồng này.
	3. Tạo ra được các cá thể sinh vật có cùng một kiểu gen.
	4. Xác định số kiểu hình tương ứng với những điều kiện môi trường cụ thể.
	Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen quy định một tính trạng nào đó ở cây trồng, người ta phải thực hiện quy trình theo trình tự các bước là:
	A. 1 → 2 → 3 → 4.	B. 3 → 1 → 2 → 4.	C. 1 → 3 → 2 → 4.	D. 3 → 2 → 1 → 4.
Câu 27: Mức phản ứng của một kiểu gen được xác định bằng
	A. số cá thể có cùng một kiểu gen đó.	B. số alen có thể có trong kiểu gen đó.
	C. số kiểu gen có thể biến đổi từ kiểu gen đó.	D. số kiểu hình có thể có của kiểu gen đó.
Câu 28: Sự mềm dẻo kiểu hình có ý nghĩa gì đối với bản thân sinh vật?
	A. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp quần thể sinh vật đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
	B. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật có sự mềm dẻo về kiểu gen để thích ứng.
	C. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với những điều kiện môi trường khác nhau.
	D. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật có tuổi thọ được kéo dài khi môi trường thay đổi.
Câu 29: Trong thực tiễn sản suất, vì sao các nhà khuyến nông khuyên “không nên trồng một giống lúa duy nhất trên diện rộng”?
	A. Vì khi điều kiện thời tiết không thuận lợi có thể bị mất trắng, do giống có cùng một kiểu gen nên có mức phản ứng giống nhau.
	B. Vì khi điều kiện thời tiết không thuận lợi giống có thể bị thoái hoá, nên không còn đồng nhất về kiểu gen làm năng suất bị giảm.
	C. Vì qua nhiều vụ canh tác giống có thể bị thoái hoá, nên không còn đồng nhất về kiểu gen làm năng suất bị sụt giảm.
	D. Vì qua nhiều vụ canh tác, đất không còn đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng, từ đó làm năng suất bị sụt giảm.
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2016:
Câu 39: Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm:
-	Thí nghiệm 1: Đem cây có kiểu gen AA trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC thì ra hoa đỏ, khi trồng ở môi trường có nhiệt độ 35oC thì ra hoa trắng. Thế hệ sau của cây hoa trắng này đem trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC thì lại ra hoa đỏ.
-	Thí nghiệm 2: Đem cây có kiểu gen aa trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC hay 35oC đều ra hoa trắng.
Trong các kết luận sau được rút ra khi phân tích kết quả của các thí nghiệm trên, có bao nhiêu kết luận
đúng?
(1)	Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến sự biểu hiện của kiểu gen AA.
(2)	Cây có kiểu gen AA khi trồng ở môi trường có nhiệt độ 35oC ra hoa trắng. Thế hệ sau của cây hoa trắng này đem trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC thì lại ra hoa đỏ, điều này chứng tỏ bố mẹ không truyền cho con tính trạng đã hình thành sẵn.
(3)	Nhiệt độ môi trường là 20oC hay 35oC không làm thay đổi sự biểu hiện của kiểu gen aa.
(4)	Nhiệt độ cao làm cho alen quy định hoa đỏ bị đột biến thành alen quy định hoa trắng, nhiệt độ thấp làm cho alen quy định hoa trắng bị đột biến thành alen quy định hoa đỏ.
(5)	Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường, kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
(6)	Hiện tượng thay đổi màu hoa của cây có kiểu gen AA trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến).
A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 5.





 BÀI TẬP CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT TỰ PHỐI

Dạng 1: Xác định tần số alen, tần số kiểu gen:
Phương pháp giải:
Tần số kiểu gen = số cá thể mang kiểu gen đó/ tổng số cá thể trong quần thể
Tần số alen: 		p  = x + y/2
      		  	q = z = y/2
	 với x, y, z lần lượt là tần số KG AA, Aa, aa trong quần thể.
Câu 1: Xét QT gồm 1000 cá thể, trong đó có 500 cá thể có KG AA, 200 cá thể có KG Aa, số còn lại có kiểu gen aa . Gọi tần số alen A là p, alen a là q. Hãy tính p và q
A. p= 0.6 và q= 0.4	B. p= 0.4 và q = 0.6		C. p = 0.5 và q = 0.5		D. p = 0.8 và q = 0.2
Câu 2: Xét QT gồm 1000 cá thể, trong đó có 500 cá thể có KG AA, 300 cá thể có KG Aa, số còn lại có kiểu gen aa . Tần số kiểu gen AA: Aa: aa của quần thể tương ứng là:
A. 0.5: 0.3: 0.2	B. 0.6: 0.3: 0.1		C. 0.4: 0.4: 0.2		D. 0.8: 0.1: 0.1
	Câu 3: Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,7 AA : 0,2 Aa : 0,1 aa. Tần số các alen A (p), a (q)của quần thể là:
	A. p= 0.5; q = 0.5	          B. p = 0.6; q = 0.4	C. p= 0.8 và q= 0.2	D. p= 0.7; q = 0.3
	Câu 4: Một quần thể sóc gồm 1050 sóc lông nâu đồng hợp tử, 150 sóc lông nâu dị hợp tử và 300 sóc lông trắng. Biết tính trạng màu lông do một gen gồm hai alen quy định. (A: lông nâu; a: lông trắng). Tần số các kiểu gen AA: Aa: aa trong quần thể lần lượt là:
	A.  0.6: 0.4: 0.1	          B. 0.7: 0.1: 0.2                     C. 0.5: 0.3: 0.2	                     D. 0.4: 0.2 : 0.1	
	Câu 5: Một quần thể sóc gồm 1050 sóc lông nâu đồng hợp tử, 150 sóc lông nâu dị hợp tử và 300 sóc lông trắng. Biết tính trạng màu lông do một gen gồm hai alen quy định. (A: lông nâu; a: lông trắng).	Tần số alen A và a của gen lần lượt là:
A. 0.65: 0.35	        B. 0.75: 0.35                    C. 0.75: 0.25	           D. 0.5: 0.5 
Câu 6: Ở bò AA: lông đỏ, Aa : lông khoang, aa : lông trắng.
Một quần thể bò có 4169 con lông đỏ, 3780 con lông khoang, 756 con lông trắng. Tần số tương đối của các alen trong quần thể là như thế nào?
A. p (A) = 0.4; q (a) = 0.6				B. p (A) = 0.5; q (a) = 0.5
	C. p (A) = 0.7; q (a) = 0.3				D. p (A) = 0.6; q (a) = 0.4
Dạng 2: Xác định thành phần kiểu gen (Cấu trúc di truyền) của QT qua n thế hệ tự phối:
Phương pháp giải:
-	Nếu QT ban đầu là 100% Aa: Thì qua n thế hệ tự thụ phấn( tự phối) thì thành phần kiểu gen của quần thể là


  Aa   =                  AA = aa =
-	Nếu QT ban đầu là xAA + yAa + zaa = 1:  Thì qua n thế hệ tự thụ phấn( tự phối) thì thành phần kiểu gen của quần thể là



Aa = y.                AA = x + y.                 aa = z + y. 
Câu 1:Thế hệ xuất phát P của một quần thể có 0,4 Aa: 0,60 AA. Qua tự thụ phấn liên tiếp sinh ra thế hệ F4 có tỉ lệ đồng hợp aa bằng
A.8,75%.			B.2,5%.		C.78,75%.			D.18,75%.
Câu 2: Nếu dòng ban đầu có 100% cá thể có kiểu gen Aa, sau 5 thế hệ tự thụ phấn sẽ tạo thành dòng có kiểu gen
A. 3% Aa : 48,5% aa : 48,5% AA.	                                          B. 3% Aa : 49% aa : 48% AA.    
C. 48,5% Aa : 48,5% aa : 3%AA.        	                      D. 100%Aa.     
Câu 3: Một quần thể thực vật lưỡng bội, ở thế hệ xuất phát (P) gồm toàn cá thể có kiểu gen Aa. Nếu tự thụ phấn bắt buộc thì theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể này ở thế hệ F3 là
A. 0,75AA : 0,25aa.                                			B. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.
C. 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa.          			D. 0,25AA : 0,75aa.
Câu 4: Quần thể ban đầu P có 100% thể dị hợp Aa.Cho tự thụ phấn bắt buộc, thế hệ F4 có tỉ lệ kiểu gen là
A. 46,875 AA : 6,25Aa : 46,875aa.			B. 75% AA : 25% aa.	
C. 87,5% AA : 6,25%Aa : 6,25%aa.			D. 43,75% AA : 612,5%Aa : 43,75%aa.
Câu 5: Quần thể có 0,36AA; 0,48Aa; 0,16aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên qua 3 thế hệ tự phối.
A.0,57AA : 0,06Aa : 0,37aa                                                    B.0,7AA : 0,2Aa ; 0,1aa
C.0,36AA  : 0,24Aa : 0,40aa                                                   D.0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa     		1
Câu 6: Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát đều có kiểu gen Aa. Tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen AA trong quần thể sau 5 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc là:
A.46,8750 %                  B.48,4375 %                         C.43,7500 %                 D.37,5000 %
Câu 7: Nếu ở P tần số các kiểu gen của quần thể là :20%AA :50%Aa :30%aa ,thì sau 3 thế hệ tự thụ, tần số kiểu gen AA :Aa :aa sẽ là :
A.51,875 % AA : 6, 25 % Aa : 41,875 % aa	B. 57, 250 % AA : 6,25 % Aa :  36,50 %aa
C.41,875 % AA  : 6,25 % Aa : 51,875 % aa     	D. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa
Câu  8: Quần thể tự thụ phấn có thành phân kiểu gen là 0,3 BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = 1. 
Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỷ lệ thể đồng hợp chiếm 0,95 ?
A. n = 1        	B. n = 2         	C. n = 3            	D. n =  4
Câu  9: Xét một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 25% AA : 50% Aa : 25% aa. Nếu tiến hành tự thụ phấn bắt buộc thì tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ở thế hệ F2 là
A. 12,5%.	B. 25%.	C. 75%.	D. 87,5%.
Câu 10: Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) gồm 300 cá thể có kiểu gen AA và 100 cá thể có kiểu gen aa. Cho tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ, theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F3 là
A. 50% AA : 50% aa.	B. 75% AA : 25% aa.
C. 25% AA : 50% Aa : 25% aa.	D. 43,75% AA : 12,5% Aa : 43,75% aa.
Câu hỏi lý thuyết:
Câu 1:Đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn là
A. tồn tại chủ yếu các thể đồng hợp có kiểu gen khác nhau.
B. thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng.
C. rất đa hình về kiểu gen và kiểu hình.
C. tồn tại nhiều thể dị  hợp có kiểu gen khác nhau.
Câu 2: Đặc điểm cấu trúc di truyền  của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần
A. làm tăng tần số kiểu gen dị hợp.	                                
B. làm tần số kiểu gen đồng hợp và dị hợp bằng nhau.
C. đưa đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.		
D. làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp, giảm tần số kiểu gen dị hợp.
Câu 3: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên
A.thành phần kiểu gen của quần thể.			B.tần số alen của các gen.
C.kiểu gen của quần thể.				D.vốn gen của quần thể.
Câu 4: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên
A. vốn gen của quần thể.		B. kiểu gen của quần thể.
C. kiểu hình của quần thể.		D. thành phần kiểu gen của quần thể
Câu5: Tần số thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:
A. quần thể giao phối có lựa chọn.		B. quần thể tự phối và ngẫu phối.
C. quần thể tự phối.				D. quần thể ngẫu phối.
Câu 6: Các quần thể sau, quần thể nào là quần thể tự phối ?
A. Quần thể giao phối tự do.				B. Quần thể giao phấn.	
C. Quần thể tự thụ phấn & giao phối cận huyết.	D. Quần thể ngày càng tăng thể dị hợp.
Câu 7: Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa:
A. số lượng alen đó trên tổng số alen của quần thể.	  B. số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số alen của quần thể.
C. số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể của quần thể.  
D. số lượng alen đó trên tổng số cá thể của quần thể.
Câu 8: Điều nào sau đây về quần thể tự phối là không đúng?
A. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau.
B. Sự chọn lọc không mang lại hiệu quả đối với con cháu của một cá thể thuần chủng tự thụ phấn.
C. Số cá thể đồng hợp tăng, số cá thể dị hợp giảm.   			
D. Quần thể biểu hiện tính đa hình.
Câu 9:  Cấu trúc di truyền quần thể tự phối như thế nào?
A. Đa dạng và phong phú về kiểu gen		B. Phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.
C. Chủ yếu ở trạng thái dị hợp.			D. Tăng thể dị hợp và giảm  thể đồng hợp.


 BÀI TẬP CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI

Dạng 1: Xác định tần số alen của quần thể
Phương pháp giải:
Quần thể có dạng  p2AA+ 2pqAa + q2aa = 1(*). 
Trong đó p là tần số alen A, q là tần số alen a.
Ta có:  p = p2 + 2pq = p2 + pq;           q = q2 + 2pq.       Trong đó p+q= 1
                          2                                               2
Câu 1 : Xác định tần số alen của các quần thể sau đây:
Quần thể 1:  0,36DD : 0,48Dd : 0,16dd.		
Quần thể 2:  0,50DD : 0,25Dd : 0,25dd.
Quần thể 3:  0,04DD : 0,64Dd : 0,32dd.		
Quần thể 4:  0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa
Dạng 2: Xác định trạng thái cân bằng của QT ( QT có cân bằng di truyền hay không?)
Phương pháp giải:
Cách 1: Quần thể có dạng  p2AA+ 2pqAa + q2aa = 1(*). 
So sánh giá trị p2 q2 với (2pq/2) 2
Nếu:  p2 q2 = (2pq/2) 2 => QT cân bằng di truyền
Nếu p2 q2 = (2pq/2) 2  => QT chưa cân bằng di truyền
Cách 2:
Bước 1: Xác định tần số alen A và a
Bước 2: Ráp vào công thức (*) nếu khớp với phương trình ban đầu thì quần thể cân bằng, nếu không khớp thì quần thể chưa cân bằng.
Câu 1:  Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền? 
A. 0,36DD : 0,48Dd : 0,16dd. 			B. 0,50DD : 0,25Dd : 0,25dd. 
C. 0,04DD : 0,64Dd : 0,32dd. 			D. 0,32DD : 0,64Dd : 0,04dd.
Giải: Ta có 0,36.0,16 = (0,48/2) 2   => QT cân bằng di truyền => ĐA A
Câu 2: Quần thể ngẫu phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,49AA : 0,50Aa : 0,01aa.        			B. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa.
C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa.        			D. 0,25AA : 0,59Aa : 0,16aa
Câu 3: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền? 
A. 0,5Aa : 0,5aa.        		B. 0,5AA : 0,5Aa.        
C. 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa.         		D. 0,5AA : 0,3Aa : 0,2aa. 
Câu 4:Quần thể nào sau đây có cấu trúc di truyền đã qua ngẫu phối
A. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa.	                                                 B. 0,25AA : 0,26Aa : 0,49aa.
C. 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa.			D. 0,64AA : 0,2Aa : 0,16aa.
Câu 5: Một quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen 2 alen số cá thể có kiểu hình lặn chiếm 16%.  Tỉ lệ cá thể có  kiểu gen dị hợp trong quần thể này là
A. 64%.		B. 24%.		C. 32%.		D. 48%.
Câu 6: Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số lượng cá thể aa chiếm 9%.Tỉ  lệ các cá thể có kiểu gen dị hợp tử trong quần thể là:										2
A. 24%.		B. 42%.			C.21%.			D. 9%.
Câu 7: Gen BB qui định hoa đỏ, Bb qui định hoa hồng, bb qui định hoa trắng. Một quần thể có 300 cá thể đỏ, 400 cá thể hoa hồng và 300 cá thể hoa trắng tiến hành giao phấn ngẫu nhiên. Nếu không có sự tác động của các nhân tố tiến hóa thì thành phần kiểu gen của quần thể ở F1 là
A.  0,25 BB+0,50Bb+0,25bb=1.			B. 0,36 BB+0,48Bb+0,16bb=1
C. 0,81 BB+0,18Bb+0,01bb=1.			D.  0,49 BB+0,42Bb+0,09bb=1
Câu 8: Ở một loài động vật ngẫu phối, xét một gen có hai alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Có bốn quần thể thuộc loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền về kiểu gen trên và có tỉ lệ kiểu hình lặn như sau:
	Quần thể
	Quần thể 1
	Quần thể 2
	Quần thể 3
	Quần thể 4

	Tỉ lệ kiểu hình lặn
	64%
	16%
	9%
	25%


  Trong các quần thể trên, quần thể nào có tần số kiểu gen dị hợp tử cao nhất?
A. Quần thể 2.		B. Quần thể 3.		C. Quần thể 4.		D. Quần thể 
Dạng 3: Xác định cấu trúc di truyền của QT khi đạt trạng thái cân bằng (Xác định cấu trúc di truyền của QT qua n thế hệ ngẫu phối)
Phương pháp giải: 
Điều kiện để một quần thể chưa đạt cân bằng trở nên cân bằng là: Cho ngẫu phối qua một thế hệ.
B1: Xác định tần số alen: p, q
B2: Cho QT ngẫu phối qua 1 thế hệ:
(pA: qa) x ( pA: qa)
= p2AA+ 2pqAa + q2aa = 1(*).  đây chính là cấu trúc di truyền của QT khi đạt trạng thái cân bằng (cấu trúc DT của QT sau 1 thế hệ ngẫu phối). 
1. Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,7AA : 0,2Aa : 0,1 aa
a. Xác định trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen của quần thể trên.
b. Cấu trúc di truyền của quần thể được viết như thế nào khi đạt trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen?
Giải:
a.	Trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen:
Quần thể chưa đạt trạng thái cân bằng, vì:
0,7 . 0,1 ≠ [image: ditruyen-6] ⇔ 0,07 ≠ 0,01
b. Tần số các alen của quần thể bố mẹ:
p (A) = 0,7 + 0,1 = 0,8; q (a) = 1 - 0,8 = 0,2
Kết quả ngẫu phối giữa thế hệ bố mẹ
(0,8 A : 0,2 a) x (0,8 A : 0,2 a ) = 0,64 AA : 0,32Aa : 0,04aa.
Thành phần kiểu gen của F1 là: 0,64 AA : 0,32Aa : 0,04aa.
- Cấu trúc di truyền của F1 đã đạt trạng thái cân bằng, vì: 0,64 . 0,04 = [image: ditruyen-8] = 0,0256
Dạng 4: Biết tần số KH của QT lúc cân bằng. Xác định tần số của các alen và viết thành phần KG của QT.
 Phương pháp giải
B1: Dựa vào tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng lặn của đề cho  xác định tần số tương đối của alen lặn q2 (aa)  q(a)
B2: Suy ra tần số của alen trội: p(A) = 1 - q(a).
1. Ở một quần thể sóc, A qui định lông dài, a qui định lông ngắn, gen trên NST thường. Một quần thể lúc cân bằng về thành phần kiểu gen có 3200 con, trong đó có 2912 con lông dài.
a) Xác định tần số tương đối các alen A và a.
b) Viết thành phần kiểu gen của quần thể.
c) Số cá thể lông dài kiểu gen dị hợp bằng bao nhiêu?
Giải:
a) Tần số A, a:
Gọi: p(A): tần số của alen A
       q(a): tần số của alen a.p(A) + q(a) = 1 .
Số lượng sóc có kiểu hình lông ngắn: 3200 - 2912 = 288
Tỉ lệ sóc kiểu hình lông ngắn, kiểu gen aa: (288 : 3200) x 100% = 9%
Ta có: q2 (aa) = 9% = 0,09 = (0,3)2
Suy ra q(a) = 0,3 ; p(A) = 1 - 0,3 = 0,7
b) Thành phần kiểu gen của quần thể lúc cân bằng:
[image: congai] (0,7A : 0,3a) x [image: contrai] (0,7A : 0,3a) = 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa
c) Số lượng sóc có kiểu gen dị hợp: 3200 x 0,42 = 1344 cá thể.						3
Câu hỏi lý thuyết:
Câu 1:  Ở một loài thực vật giao phấn, xét một gen có 2 alen, alen A qui định hoa màu đỏ trội không hoàn toàn so với alen a qui định hoa màu trắng, thể dị hợp về cặp gen này có hoa màu hồng. Quần thể nào sau đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền ? 
A. Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây có hoa màu hồng 
B. Quần thể gồm tất cả các cây có hoa màu hồng 		
C. Quần thể gồm tất cả các cây đều có hoa màu đỏ 
D. Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây có hoa màu trắng
Câu 2:  Giả sử tần số tương đối của các alen ở một quần thể là 0,5A : 0,5a đột ngột biến đổi thành 0,7A : 0,3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên ? 
A. Sự phát tán hay di chuyển của một nhóm cá thể ở quần thể này đi lập quần thể mới 
B. Giao phối không ngẫu nhiên xảy ra trong quần thể 
C. Đột biến xảy ra trong quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a 
Câu 3: Thành phần kiểu gen của 1 quần thể ngẫu phối có tính chất:
A. Đặc trưng và không ổn định				B. Đặc trưng và ổn định
C. Không đặc trưng nhưng ổn định			D. không đặc trưng và không ổn định.

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2016: 
Câu 11: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,6AA : 0,4aa.	B. 100%Aa.
C. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.	D. 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa.
Câu 47: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen là 0,3AABb : 0,2AaBb : 0,5Aabb. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau đây về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F1, có bao nhiêu dự đoán đúng?
(1)	Có tối đa 10 loại kiểu gen.
(2)	Số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen chiếm tỉ lệ 13,75%.
(3)	Số cá thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng chiếm tỉ lệ 54,5%.
(4)	Số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ 32,3%.
A. 3.	B. 1.	C. 4.	D. 2.
Câu 48: Ở một loài thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định  hoa trắng. Một quần thể thuộc loài này ở thế hệ xuất phát (P), số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 80%. Cho biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau về quần thể này, có bao nhiêu dự đoán đúng?
(1)	Ở F5 có tỉ lệ cây hoa trắng tăng 38,75% so với tỉ lệ cây hoa trắng ở (P).
(2)	Tần số alen A và a không đổi qua các thế hệ.
(3)	Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở F5 luôn nhỏ hơn tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở (P).
(4)	Hiệu số giữa hai loại kiểu gen đồng hợp tử ở mỗi thế hệ luôn không đổi.
A. 3.	B. 2.	C. 1.	D. 4.
Câu 49: Ở một loài động vật, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một quần thể của loài này ở thế hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền 0,6AA : 0,3Aa : 0,1aa. Giả sử ở quần thể này, những cá thể có cùng màu lông chỉ giao phối ngẫu nhiên với nhau mà không giao phối với các cá thể có màu lông khác và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể lông trắng ở F1 là
A.  1  .	B.  23 .	C. 1 .	D.   1 .
40	180	8	36
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BÀI TẬP LÝ THUYẾT BÀI 16, 17:

Câu 1:Đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn là
A. tồn tại chủ yếu các thể đồng hợp có kiểu gen khác nhau.
B. thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng.
C. rất đa hình về kiểu gen và kiểu hình.
C. tồn tại nhiều thể dị  hợp có kiểu gen khác nhau.
Câu 2: Đặc điểm cấu trúc di truyền  của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần
A. làm tăng tần số kiểu gen dị hợp.	                                
B. làm tần số kiểu gen đồng hợp và dị hợp bằng nhau.
C. đưa đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.		
D. làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp, giảm tần số kiểu gen dị hợp.
Câu 3: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên
A.thành phần kiểu gen của quần thể.			B.tần số alen của các gen.
C.kiểu gen của quần thể.				D.vốn gen của quần thể.
Câu 4:  Ở một loài thực vật giao phấn, xét một gen có 2 alen, alen A qui định hoa màu đỏ trội không hoàn toàn so với alen a qui định hoa màu trắng, thể dị hợp về cặp gen này có hoa màu hồng. Quần thể nào sau đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền ? 
A. Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây có hoa màu hồng 
B. Quần thể gồm tất cả các cây có hoa màu hồng 		
C. Quần thể gồm tất cả các cây đều có hoa màu đỏ 
D. Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây có hoa màu trắng
Câu 5:  Giả sử tần số tương đối của các alen ở một quần thể là 0,5A : 0,5a đột ngột biến đổi thành 0,7A : 0,3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên ? 
A. Sự phát tán hay di chuyển của một nhóm cá thể ở quần thể này đi lập quần thể mới 
B. Giao phối không ngẫu nhiên xảy ra trong quần thể 
C. Đột biến xảy ra trong quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a 
Câu 6: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên
A. vốn gen của quần thể.		B. kiểu gen của quần thể.
C. kiểu hình của quần thể.		D. thành phần kiểu gen của quần thể
Câu 7: Tần số thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:
A. quần thể giao phối có lựa chọn.		B. quần thể tự phối và ngẫu phối.
C. quần thể tự phối.				D. quần thể ngẫu phối.
Câu 8: Các quần thể sau, quần thể nào là quần thể tự phối ?
A. Quần thể giao phối tự do.				B. Quần thể giao phấn.	
C. Quần thể tự thụ phấn & giao phối cận huyết.	D. Quần thể ngày càng tăng thể dị hợp.
Câu 9: Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa:
A. số lượng alen đó trên tổng số alen của quần thể.	  B. số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số alen của quần thể.
C. số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể của quần thể.  
D. số lượng alen đó trên tổng số cá thể của quần thể.
Câu 10: Điều nào sau đây về quần thể tự phối là không đúng?
A. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau.
B. Sự chọn lọc không mang lại hiệu quả đối với con cháu của một cá thể thuần chủng tự thụ phấn.
C. Số cá thể đồng hợp tăng, số cá thể dị hợp giảm.   			
D. Quần thể biểu hiện tính đa hình.
Câu 11:  Cấu trúc di truyền quần thể tự phối như thế nào?
A. Đa dạng và phong phú về kiểu gen		B. Phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.
C. Chủ yếu ở trạng thái dị hợp.			D. Tăng thể dị hợp và giảm  thể đồng hợp.
Câu 12: Thành phần kiểu gen của 1 quần thể ngẫu phối có tính chất:
A. Đặc trưng và không ổn định				B. Đặc trưng và ổn định
C. Không đặc trưng nhưng ổn định			D. không đặc trưng và không ổn định.
BÀI 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
Câu 1: Phép lai giữa hai cá thể A và B, trong đó A làm bố thì B làm mẹ và ngược lại được gọi là
A. lai luân phiên. 		B. lai thuận nghịch. 		C. lai khác dòng kép. 		. lai phân tích.
Câu 2: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:
1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn; 
2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau; 
3. Lai các dòng thuần chủng với nhau. 
Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:
A. 1, 2, 3 		B. 3, 1, 2 		C. 2, 3, 1 		D. 2, 1, 3
Câu 3: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:
1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.
2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.
4. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn.
Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo quy trình:
A. 1, 2, 3, 4 		B. 4, 1, 2, 3 		C. 2, 3, 4, 1 		D. 2, 3, 1, 4
Câu 4: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là
A. thoái hóa giống		 B. ưu thế lai. 		C. bất thụ. 		D. siêu trội.
Câu 5: Để tạo giống lai có ưu thế lai cao, người ta có thể sử dụng kiểu lai nào sau đây?
A. Lai khác dòng đơn. 					B. Lai thuận nghịch. 
C. Lai khác dòng kép.					 D. Cả A, B, C đúng.
Câu 6: Để tạo giống lai có ưu thế lai cao, người ta không sử dụng kiểu lai nào dưới đây?
A. Lai khác dòng.             B. Lai thuận nghịch.                   C. Lai phân tích..                D. Lai khác dòng kép.
Câu 7: Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là
A. đột biến gen.               B. đột biến NST.                          C. biến dị tổ hợp.                D. biến dị đột biến.
Câu 8: Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là
A. các biến dị tổ hợp. 					B. các biến dị đột biến.
C. các ADN tái tổ hợp. 				D. các biến dị di truyền.
Câu 9: Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến thoái hóa giống vì:
A. các gen lặn đột biến có hại bị các gen trội át chế trong kiểu gen dị hợp.
B. các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do chúng được đưa về trạng thái đồng hợp.
C. xuất hiện ngày càng nhiều các đột biến có hại.
D. tập trung các gen trội có hại ở thế hệ sau.
Câu 10: Trong chọn giống, để tạo ra dòng thuần người ta tiến hành phương pháp
A. tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết. 			B. lai khác dòng.
C. lai xa.							 D. lai khác thứ.
Câu 11: Trong chọn giống cây trồng, để tạo ra các dòng thuần người ta tiến hành phương pháp
A. tự thụ phấn.            B. lai khác dòng.                C. giao phối cận huyết.                 D. A và C đúng..
Câu 12: Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?
A. Hiện tượng thoái hóa giống. 				B. Tạo ra dòng thuần.
C. Tạo ra ưu thế lai. 						D. tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm.
Câu 13: Để tạo được ưu thế lai, khâu cơ bản đầu tiên trong quy trình là
A. cho tự thụ phấn kéo dài				 	B. tạo ra dòng thuần.
C. cho lai khác dòng. 						D. cho lai khác loài.
Câu 14: Đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là
A. con lai có nhiều đặc điểm vượt trội so với bố mẹ. 	B. con lai biểu hiện những đặc điểm tốt.
C. con lai xuất hiện kiểu hình mới. 				D. con lai có sức sống mạnh mẽ.
Câu 15: Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 vì:
A. kết hợp các đặc điểm di truyền của bố mẹ. 		B. các cơ thể lai luôn ở trạng thái dị hợp.
C. biểu hiện các tính trạng tốt của bố. 			D. biểu hiện các tính trạng tốt của mẹ.
Câu 16: Ưu thế lai thường giảm dần qua các thế hệ sau vì làm
A. thể dị hợp không thay đổi. 				B. sức sống của sinh vật có giảm sút.
C. xuất hiện các thể đồng hợp. 				D. xuất hiện các thể đồng hợp lặn có hại.
Câu 17: Phép lai nào sau đây là lai gần?
A. Tự thụ phấn ở thực vật.					 B. Giao phối cận huyết ở động vật.
C. Cho lai giữa các cá thể bất kì.				D. A và B đúng.
Câu 18: Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là
A. tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây trồng cho năng suất cao.
B. tạo ra sự đa dạng về kiểu gen trong chọn giống vật nuôi, cây trồng.
C. chỉ tạo sự đa dạng về kiểu hình của vật nuôi, cây trồng trong chọn giống.
D. tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất mới.
Câu 19: Biến dị di truyền trong chọn giống là:
A. biến dị tổ hợp. 		B. biến dị đột biến. 		C. ADN tái tổ hợp. 		D. cả A, B và C.
Câu 20: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. Đây là cơ sở của
A, hiện tượng ưu thế lai. 					B. hiện tượng thoái hoá. 
C. giả thuyết siêu trội. 					D. giả thuyết cộng gộp.
Câu 21: Phương pháp nào sau đây không được sử dụng để tạo ưu thế lai?
A. Lai khác dòng đơn.	B. Lai khác dòng kép.	C. Lai phân tích.	D. Lai thuận nghịch.

BÀI 19: TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO.

Câu 1:điểm giống nhau giữa chọn giống bằng nguồn biến dị tổ hợp và chọn giống bằng cách gây đột biến nhân tạo?
A. đối tượng chọn giống động vật, thực vật, vi sinh vật.		
B. sử dụng nguồn nguyên liệu là biến dị di truyền.
C. sử dụng các tác nhân vật lý và hoá học.		
D. thu được đời con có những đặc điểm tốt như mong muốn.
Câu 2: Giống dâu tằm tam bội được tạo ra từ kết quả của phương pháp
A. lai giống rồi chọn lọc.				B. gây đột biến kết hợp với lai tạo.	
C. dùng kĩ thuật cấy gen.       				D. gây đột biến nhân tạo rồi chọn lọc.
Câu 3:Để giúp nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm từ một cây ban đầu có kiểu gen quý tạo nên một quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen, người ta sử dụng
A. phưong pháp gây đột biến.				B.công nghệ gen
C. phưong pháp lai xa và đa bội hoá.			D.công nghệ tế bào.
Câu 4: Cừu Đôly được tạo ra nhờ phương pháp 
A. lai khác loài.                   B. gây đột biến.                  C. chuyển gen.                    D. nhân bản vô tính 
Câu 5: Phương pháp được dùng phổ biến trong chọn giống vi sinh vật
A. lai khác loài.                      B. lai khác dòng.	                            C. gây đột biến.		D. nuôi cấy mô.
Câu 6: Cừu Dolly có kiểu gen chủ yếu giống các con cừu nào sau đây?
A. Cừu cho trứng và cừu mang thai.			B. Cừu cho nhân tế bào.
C. Cừu mang thai.					D.C ừu cho trứng.
Câu 7:Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến theo trình tự
A. tạo dòng thuần chủng → xử lý mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến → chọn lọc các cá thể có kiểu hình mong muốn.
B. chọn lọc các cá thể có kiểu hình mong muốn→ xử lý mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến→ tạo dòng thuần chủng .
C. xử lý mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến → chọn lọc các cá thể có kiểu hình mong muốn→ tạo dòng thuần chủng .
D. xử lý mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến→ tạo dòng thuần chủng → chọn lọc các cá thể có kiểu hình mong muốn.
Câu 8:Công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật(từ một mẫu mô) đã giúp
A.tạo giống cây trồng mới có các kiểu gen khác nhau.		
B.bảo tồn nguồn gen của các giống cây quý.
C.tạo ra các giống cây trồng thuần chủng.			
D.tạo ra các giống cây trồng mang các thể khảm.
Câu 9:Phưong pháp có thể tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng phưong pháp lai hữu tính không thể thực hiện đựoc
A. tạo dòng thuần bằng gây đột biến nhân tạo.	         B. nuôi cấy tế bào thực vật in-vitro tạo mô sẹo.
C. nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân.	         D. lai tế bào sinh dưõng(dung hợp tế bào trần)
Câu 10: Qui trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước sau:
(1) Tạo dòng thuần chủng.
(2) Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến.
(3) Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
Trình tự đúng của các bước trong qui trình này là:
A. (2) -> (3) -> (1)             B. (1) -> (2) -> (3)            C. (1) -> (3) -> (2)             D. (2) -> (1) -> (3)
Câu 11: Sử dụng phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống mới mang đặc điểm của hai loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được?
A. Gây đột biến nhân tạo.          					B. Nuôi cấy hạt phấn.
C. Dung hợp tế bào trần.           					D. Nhân bản vô tính.
Câu 12: Nguyên tắc của nhân bản vô tính là
A. chuyển nhân tế bào trứng vào tế bào xoma,kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục thành cơ thể mới.
B. chuyển nhân của tế bào xoma(2n) vào một tế bào trứng, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục thành cơ thể mới.
C. chuyển nhân của tế bào xoma(2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục thành cơ thể mới.
D. chuyển nhân của tế bào xoma(n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục thành cơ thể mới.
Câu 13: Dưới đây là các bước trong các quy trình tạo giống mới:
I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thuần chủng.
II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.
IV. Tạo dòng thuần chủng.
Quy trình nào sau đây đúng nhất trong việc tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?
A. I → III → II. 		B. III → II → I. 		C. III → II → IV. 	D. II → III → IV.
Câu 14: Không sử dụng phương pháp gây đột biến ở
A. vi sinh vật. 			B. động vật. 			C. cây trồng. 		D. động vật bậc cao.
Câu 15: Vai trò của cônxixin trong đột biến nhân tạo tạo giống mới là
A. gây đột biến gen. 						B. gây đột biến dị bội. 
C. gây đột biến cấu trúc NST. 					D. gây đột biến đa bội.
Câu 16: Ở thực vật, để củng cố một đặc tính mong muốn xuất hiện do đột biến mới phát sinh, người ta đã tiến hành cho
A. tự thụ phấn. 	     B. lai khác dòng. 		C. lai khác thứ. 	   D. lai thuận nghịch.
Câu 17: Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với 
A. thực vật và vi sinh vật. 				B. động vật và vi sinh vật.
C. động vật bậc thấp. 					D. động vật và thực vật.
Câu 18: Thành tựu chọn giống cây trồng nổi bật nhất ở nước ta là việc chọn tạo ra các giống
A. lúa. 			B. cà chua. 				C. dưa hấu. 			D. nho.
Câu 19: Sử dụng đột biến nhân tạo hạn chế ở đối tượng nào?
A. nấm. 		B. vi sinh vật. 				C. vật nuôi. 			D. cây trồng.
Câu 20: Mục đích của việc gây đột biến nhân tạo nhằm 
A. tạo ưu thế lai. 					B. tăng nguồn biến dị cho chọn lọc.
C. gây đột biến gen. 					D. gây đột biến nhiễm sắc thể.
Câu 21: Cây pomato – cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp
A. cấy truyền phôi. 					B. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo.
C. dung hợp tế bào trần. 				D. nuôi cấy hạt phấn.
Câu 22: Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau?
A. Nuôi cấy tế bào, mô thực vật. 			B. Cấy truyền phôi.
C. Nuôi cấy hạt phấn.					 D. Dung hợp tế bào trần.
Câu 23: Quy trình kĩ thuật từ tế bào tạo ra giống vật nuôi, cây trồng mới trên quy mô công nghiệp gọi là
A. công nghệ gen. 					B. công nghệ tế bào. 
C. công nghệ sinh học. 				D. kĩ thuật di truyền.
Câu 24: Công nghệ cấy truyền phôi còn được gọi là
A. công nghệ tăng sinh sản ở động vật. 			B. công nghệ nhân giống vật nuôi.
C. công nghệ nhân bản vô tính động vật. 		D. công nghệ tái tổ hợp thông tin di truyền.
Câu 25: Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy trình nhân bản?
A. Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân.
B. Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân.
C. Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi.
D. Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để nó mang thai.

BÀI 20: TẠO GIỒNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN

Câu 1: Mục đích của kỹ thuật di truyền
A. gây đột biến trong nhân tế bào.        			B. tạo ra các biến dị tổ hợp.
C. chuyển gen từ loài này sang loài khác.                           		 D. gây đột biến trên NST.
Câu 2: Trong kỹ thuật chuyển gen , enzim restrictaza đưụoc sử dụng để
A. tách chiết đựoc thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.
B. nhận biết và cách đứt phân tử ADN  ở những điểm xác định.
C. cắt và nối các đoạn ADN với nhau để tạo ADN tái tổ hợp.
D. cắt đứt phân tử ADN của tế bào cho và plasmit.
Câu 3: Để nối các đoạn ADN với nhau tạo ADN tái tổ hợp, người ta sử dụng enzim
A. ligaza.		B. restrictaza .			C. nucleaza.		D. amilaza.
Câu 4: Giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp β-caroten(tiền chất tạo ra vitamin A) trong hạt gạo được tạo ra nhờ phưong pháp
A. công nghẹ gen.	   B. lai tế bào sinh dưỡng.	   C. nuôi cấy hạt phấn.	D.công nghệ tế bào.
Câu 5:Thao tác nối ADN của tế bào cho vào plassmit tạo ADN tái tổ hợp đưụoc thực hiện nhờ enzim:
A. Restrictaza.			B. ARN-polymerza.			C. amilaza.		D. ligaza.
Câu 6:Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào  khác vì
A. nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào đựơc tế bào nhận.
B. nếu không có thể truyền thì  khó thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận.
C. nếu không có thể truyền thì  gen không thể tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận.
D. nếu không có thể truyền thì  gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên và phân li đồng đều về các tế bào con khi tế bào phân chia.
Câu 7: trong kỉ thuật chuyển gen,các nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu để
A. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền.          
B. dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào  nhận.
C. tạo điều kiện cho enzim nối hạot động tốt hơn.			  
D. nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp .
Câu 8:Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp ,enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền là
A. Restrictaza.			B. ARN polymeraza.		C. ADN polymeraza.		D. ligaza.
Câu 9: Trong công nghệ gen, để đưa gen tổng hợp insulin của người vào vi khuẩn E. coli, người ta đã sử dụng thể truyền là 	
A. tế bào thực vật. 		B. tế bào động vật. 		C. nấm. 	D. plasmit. 
Câu 10: Để sản xuất hooc môn insulin với giá thành rẽ, người ta sử dụng phương pháp
A. gây đột biến NST.                  B. kỹ thuật di truyền.	               C.cấy gen.	        D.gây đột biến gen.
Câu 11: Vec tơ chuyển gen:
A. là một phân tử ADN tồn tại độc lập trong tế bào và mang được gen cần chuyển.
B. là một phân tử protein chuyên dụng có khả năng vận chuyển được gen từ tế bào cho sang tế bào nhận.
C. là một thể thực khuẩn.
D. là một plasmit nằm trong tế bào chất của vi khuẩn.
Câu 12: Để tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt giúp vận chuyển đi xa hoặc bảo quản lâu dài mà không bị hỏng, cần áp dụng phương pháp nào sau đây?
A. Lai hữu tính.                      					B. Công nghệ gen.
C. Gây đột biến nhân tạo.       					D. Công nghệ tế bào.
Câu 13: Quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ đó tạo ra các cơ thể với những đặc điểm mới được gọi là
A. công nghệ tế bào. 		B. công nghệ sinh học.
C. công nghệ gen		D. công nghệ vi sinh vật.
Câu 14: Khâu đầu tiên trong quy trình chuyển gen là việc tạo ra
A. vectơ chuyển gen. 		B. biến dị tổ hợp. 
C. gen đột biến. 		D. ADN tái tổ hợp.
Câu 15: Plasmít là ADN vòng, mạch kép có trong
A. nhân tế bào các loài sinh vật. 		B. nhân tế bào tế bào vi khuẩn. 
C. tế bào chất của tế bào vi khuẩn.		 D. ti thể, lục lạp.
Câu 16: Kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể truyền được gọi là
A. kĩ thuật chuyển gen. 		B. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.
C. kĩ thuật tổ hợp gen. 		D. kĩ thuật ghép các gen.
Câu 17: Một trong những đặc điểm rất quan trọng của các chủng vi khuẩn sử dụng trong công nghệ gen là
A. có tốc độ sinh sản nhanh. 		B. dùng làm vectơ thể truyền.
C. có khả năng xâm nhập và tế bào.		 C. phổ biến và không có hại.
Câu 18: Vectơ chuyển gen được sử dụng phổ biến là
A. E. coli.                                  B. virút.                                    C. plasmít.                   D. thực khuẩn thể.
Câu 19: Công nghệ gen được ứng dụng nhằm tạo ra
A. các phân tử ADN tái tổ hợp. 		B. các sản phẩm sinh học.
C. các sinh vật chuyển gen. 		D. các chủng vi khuẩn  E. coli có lợi.
Câu 20: Trong công nghệ gen, ADN tái tổ hợp là phân tử lai được tạo ra bằng cách nối đoạn ADN của
A. tế bào cho vào ADN của plasmít. 		B. tế bào cho vào ADN của tế bào nhận.
C. plasmít vào ADN của tế bào nhận. 		D. plasmít vào ADN của vi khuẩn E. coli.
Câu 21: Để có thể xác định dòng tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp, các nhà khoa học
A. chọn thể truyền có gen đột biến. 		B. chọn thể truyền có kích thước lớn.
C. quan sát tế bào dưới kính hiển vi. 		D. chọn thể truyền có các gen đánh dấu.
Câu 22: Các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen theo trình tự là:
A. tạo ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
B. tách gen và thể truyền → cắt và nối ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
C. tạo ADN tái tổ hợp → phân lập dòng ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
D. phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp → tạo ADN tái tổ hợp → chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
Câu 23: Để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận có thể dùng chất nào sau đây?
A. Muối CaCl2. 	B. Xung điện.
C. Muối CaCl2 hoặc xung điện. 	D. Cônxixin.
Câu 24: Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?
A. Vi khuẩn E. coli sản xuất hormon somatostatin.
B. Lúa chuyển gen tổng hợp β caroten.
C. Ngô DT6 có năng suất cao, hàm lượng protêin cao.
D. Cừu chuyển gen tổng hợp protêin huyết thanh của người.
Câu 25: Các sản phẩm sinh học do các giống bò và cừu chuyển gen sản xuất được lấy từ
A. sữa.                                         B. máu.                                 C. thịt.                         D. tuỷ xương.

BÀI 21: DI TRUYỀN Y HỌC

Câu 1: Bệnh nào sau đây ở người là do đột biến gen gây ra?
A. Ung thư máu		 B. Đao. 		C. Claiphentơ.		 D. Thiếu máu hình liềm.
Câu 2: Bệnh phênikitô niệu là bệnh di truyền do:
A. đột biến gen trội nằm ở NST thường. 			B. đột biến gen lặn nằm ở NST thường.
C. đột biến gen trội nằm ở NST giới tính X. 			D. đột biến gen trội nằm ở NST giới tính Y
Câu 3: Cơ chế làm xuất hiện các khối u trên cơ thể người là do
A. các đột biến gen.				B. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
C. tế bào bị đột biến xôma.			D. tế bào bị đột biến mất khả năng kiểm soát phân bào.
Câu 4: Để phòng ngừa ung thư, giải pháp nhằm bảo vệ tương lai di truyền của loài người là gì?
A. Bảo vệ môi trường sống, hạn chế các tác nhân gây ung thư.
B. Duy trì cuộc sống lành mạnh, tránh làm thay đổi môi trường sinh lí, sinh hóa của cơ thể.
C. Không kết hôn gần để tránh xuất hiện các dạng đồng hợp lặn về gen đột biến gây ung thư.
D. Tất cả các giải pháp nêu trên.
Câu 5: Bệnh nào sau đây được xác định bằng phương pháp di truyền học phân tử?
A. Bệnh hồng cầu hình liềm. 					B. Bệnh bạch tạng.
C. Bệnh máu khó đông. 					D. Bệnh mù màu đỏ-lục.
Câu 6: Ở người, ung thư di căn là hiện tượng
A. di chuyển của các tế bào độc lập trong cơ thể.
B. tế bào ung thư di chuyển theo máu đến nơi khác trong cơ thể.
C. một tế bào người phân chia vô tổ chức và hình thành khối u.
D. tế bào ung thư mất khả năng kiểm soát phân bào và liên kết tế bào.
Câu 7: Những rối loạn trong phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính khi giảm phân hình thành giao tử ở người mẹ, theo dự đoán ở đời con có thể xuất hiện hội chứng 
A. 3X, Claiphentơ. 		B. Tơcnơ, 3X. 	C. Claiphentơ. 	D. Claiphentơ, Tơcnơ, 3X.
Câu 8: Người mắc hội chứng Đao tế bào có
A. NST số 21 bị mất đoạn. 				B. 3 NST số 21.
C. 3 NST số 13.					 D. 3 NST số 18.
Câu 9: Khoa học ngày nay có thể điều trị để hạn chế biểu hiện của bệnh di truyền nào dưới đây?
A. Hội chứng Đao. 					C. Hội chứng Tơcnơ.
C. Hội chứng Claiphentơ. 				D. Bệnh phêninkêtô niệu.
Câu 10: Ở người, hội chứng Claiphentơ có kiểu nhiễm sắc thể giới tính là:
A. XXY. 		B. XYY. 			C. XXX. 		D. XO.
Câu 11: Nguyên nhân của bệnh phêninkêtô niệu là do
A. thiếu enzim xúc tác chuyển hóa phenylalanin thành tirôzin.			
B. đột biến nhiễm sắc thể.
C. đột biến thay thế cặp nuclêôtit khác loại trong chuổi bêta hêmôglôbin.		
D. bị dư thừa tirôzin trong nước tiểu. 
Câu 12: Các bệnh di truyền do đột biến gen lặn nằm ở NST giới tính X thường gặp ở nam giới, vì nam giới
A. dễ mẫm cảm với bệnh. 					B. chỉ mang 1 NST giới tính X.
C.chỉ mang 1 NST giới tính Y. 				D. dễ xảy ra đột biến.
Câu 13: Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch nước ối nhằm kiểm tra
A. tính chất của nước ối. 				B. tế bào tử cung của ngưới mẹ.
C. tế bào phôi bong ra trong nước ối. 			D. nhóm máu của thai nhi.
Câu 14: Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí gọi là
A. Di truyền học. 					B. Di truyền học Người.
C. Di truyền Y học. 					D. Di truyền Y học tư vấn.
Câu 15: Bệnh di truyền ở người mà có cơ chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử gọi là
A. bệnh di truyền phân tử. 				B. bệnh di truyền tế bào.
C. bệnh di truyền miễn dịch. 				D. hội chứng bệnh.
Câu 16: Phát biểu nào không đúng khi nói về bệnh di truyền phân tử?
A. Bệnh di truyền phân tử là bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử.
B. Thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến gen, thuộc về bệnh di truyền phân tử.
C. Tất cả các bệnh lí do đột biến, đều được gọi là bệnh di truyền phân tử.
D. Phần lớn các bệnh di truyền phân tử đều do các đột biến gen gây nên.
Câu 17: Phần lớn các bệnh di truyền phân tử có nguyên nhân là do các
A. đột biến NST. 		B. đột biến gen. 		C. biến dị tổ hợp. 	D. biến dị di truyền.
Câu 18: Hiện tượng tế bào phân chia vô tổ chức thành khối u và sau đó di căn được gọi là
A. ung thư. 		B. bướu độc. 		C. tế bào độc. 			D. tế bào hoại tử.
Câu 19: Ở người, những bệnh và hội chứng nào sau đây không phải là bệnh di truyền phân tử?
(1) Bệnh hồng cầu hình liềm.			(2) Hội chứng AIDS.
(3) Hội chứng Tơcnơ.				(4) Bệnh bạch tạng.
(5) Bệnh mù màu đỏ - xanh lục.			(6) Hội chứng Đao
A. (1), (5), (6).	B. (2), (3), (6).	C. (1), (3), (5).	D. (1), (4), (6).

BÀI TẬP PHẢ HỆ
Câu 1: Sơ đồ phả hệ dưới đây cho biết một bệnh ở người do một trong hai alen của gen quy định.
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 Cặp vợ chồng (1) và (2) ở thế hệ thứ II mong muốn sinh hai người con có cả trai, gái và đều không bị bệnh trên. Cho rằng không có đột biến xảy ra, khả năng để họ thực hiện được mong muốn là bao nhiêu?
A. 5,56%	B. 12,50%	C. 8,33%      D. 3,13%
Câu 2: Nghiên cứu phả hệ sau về một bệnh di truyền ở người.

	I 
II
III
IV
 
	   Nữ bị bệnh	 Nam bị bệnh               
	   Nữ bình thường	 Nam bình thường                                                      



Hãy cho biết điều nào dưới đây giải thích đúng cơ sở di truyền của bệnh trên phả hệ:
A. Bệnh do gen trội nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định.
B. Bệnh do gen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định.
C. Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường qui định.
D. Bệnh do gen trội nằm trên NST thường qui định
Câu 3:      Quan sát phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh qua bốn thế hệ

A)	Đột biến gen lặn trên NST thường			B)Đột biến gen trên NST giới tính Y
C)	Đột biến gen trội trên NST thường			D)Đột biến gen trội trên NST giới tính X
Câu 5: Khảo sát sự di truyền một bệnh (viết tắt là M) ở người qua 3 thế hệ như sau:
I
II
III
Nam bình thường
Nam bị bệnh
nữ bình thường
nữ bị bệnh
1
2
3
2
1
4
1
2
3
4

a. Phân tích phả hệ để xác định qui luật di truyền chi phối bệnh trên.
b. Xác suất để người III2 mang gen bệnh là bao nhiêu?
Câu 6: Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau :
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
I
II
III
Nam bình thường
Nam bị bệnh M
Nữ bình thường
Nữ bị bệnh M





Xác suất để người III2 mang gen bệnh là bao nhiêu:
A. 0,335.	B. 0,75.	C. 0,67.	D. 0,5.
Câu 7: 
Bệnh bạch tạng ở người do một gen lặn (a) nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội (A) quy định tính trạng bình thường và di truyền tuân theo quy luật  Men đen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh, lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này sinh được 3 người con, người con gái đầu bị bệnh, người con trai thứ hai và người con trai thứ ba đều bình thường. 
a) Hãy vẽ sơ đồ phả hệ bệnh bạch tạng của gia đình trên qua 3 thế hệ.
b) Xác định kiểu gen của 3 người con đã sinh ra từ  cặp vợ chồng trên.
Biết rằng, ngoài người em chồng, anh vợ và người con gái bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh. 
Câu 10:Gen b gây chứng Phenylketoniệu về phương diện di truyền đây là bệnh gây ra do rối loạn sự chuyển hóa phenyalanin. Alen B quy định sự chuyển hóa bình thường, sơ đồ dưới đây, vòng tròn biểu thị giới nữ, hình vuông biểu thị giới nam, còn tô đen biểu thị người mắc chứng Phenylketoniệu  .
	1
2

5
3
4











a.Xác suất mang gen bệnh của người thứ gái (3) là bao nhiêu?
A. 1/2			B. 1/3			C. 2/3			D. 3/4
b.Xác suất những đứa trẻ mắc chứng Phenylketoniệu sinh ra từ cặp vợ chồng là anh, chị em họ lấy nhau (người số 4 và 5) ?
A. 1/3		 	B. 1/6			C. 3/16		D. 2/9

Câu 8: Bệnh bạch tạng do 1 gen nằm trên NST thường quy định. Khi khảo sát tính trạng này trong 1 gia đình người ta lập được phả hệ sau:   
[image: Description: DT N]
1.Nội dung nào sau đây sai?
A, Bệnh bạch tạng do gen lặn quy định.
B, Những cá thể mắc bệnh trong phả hệ đều có kiểu gen đồng hợp lặn.
C, Tính trạng bệnh bạch tạng được di truyền chéo.
D, Bố mẹ có vai trò ngang nhau trong việc di truyền tính trạng cho con.
2. Những cá thể chưa biết được chắc chắn kiểu gen đồng hợp hay dị hợp gồm:
A, I2, I4, II7, III3					B, I4, II7, III3, IV1
C, I4, II7, III1, III3, III4, IV1				D, I4, II7, III3, III4, IV1
3. Những cá thể biết chắc chắn kiểu gen dị hợp là:
A, I2, I4, II2, II3, II4, II5, II6, III1, III2		
B, I1, II2, II2, II3, II4, II5, II6, III1, III2
C, Các cá thể mang tính trạng trội trừ I4, II7, III3, III4
D, Các cá thể mang tính trạng trội trừ I4, II7, III3, III4, IV1



BÀI 22: BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN

Câu 1: Liệu pháp gen là kĩ thuật
A. thay thế các gen đột biến gây bệnh trong cơ thể bằng các gen lành.
B. thay thế các gen đột biến trong cơ thể bằng các gen lặn.
C. thay thế các gen này bằng cac gen khác.		
D. biến đổi gen gây bệnh thành gen lành.
Câu 2: Trong di truyền học, xét nghiệm trước khi sinh nhằm mục đích
A. theo dõi sự phát triển của thai nhi.				B. xác định giới tính.
C. chẩn đoán sớm được nhiều bệnh di truyền.		D. chữa các bệnh di truyền.
Câu 3: Cách nào sau đây không được dùng để bảo vệ vốn gen của loài người?
A. Bảo vệ môi trường sống, chống ô nhiễm môi trường.	
B. Kết hôn gần để duy trì các đặc tính tốt.
C. Thực hiện an toàn lương thực, thực phẩm.			
D. Tích cực đấu tranh vì hoà bình.
Câu  4: Nhận định nào sau đây không đúng về bệnh di truyền?
A. Tất cả bệnh di truyền không thể chữa trị được.
B. Nếu phát hiện sớm có thể áp dụng các biện pháp ăn kiêng để hạn chế bệnh.
C. Phát hiện bệnh di truyền bằng cách phân tích ADN, nhiễm sắc thể ở tế bào phôi.
D. Phát hiện bệnh di truyền bằng phương pháp phân tích chỉ tiêu sinh hóa.
Câu  5:  Một trong những khó khăn trong việc chữa trị bệnh di truyền bằng liệu pháp gen là gì?
A. Chưa đủ thiết bị, dụng cụ để tiến hành.		
B. Chèn gen lành vào hệ gen của người nhờ virút.
C. Loại bỏ những gen gây bệnh của virut sống trong cơ thể người.	
D. Ở người tế bào thay thế gen không sinh sản.
Câu  6: Điều không đúng về nhiệm vụ của di truyền y học tư vấn là
A. góp phần chế tạo ra một số loại thuốc chữa bệnh di truyền.
B. chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này.
C. cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ.
D. cho lời khuyên trong việc đề phòng và hạn chế hậu quả xấu của ô nhiễm môi trường.
Câu 7: Điều không đúng về liệu pháp gen là 
A. việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng các gen bị đột biến.
B. dựa trên nguyên tắc đưa bổ xung gen lành vào cơ thể người bệnh.
C. có thể thay thế gen bệnh bằng gen lành.
D. nghiên cứu hoạt động của bộ gen người để giải quyết các vấn đề của y học.
Câu 8: Di truyền y học đã chỉ ra nguyên nhân gây bệnh ung thư ở cơ chế phân tử đều liên quan tới biến đổi
	A. cấu trúc của nhiễm sắc thể.				B. cấu trúc của ADN. 	
      C. số lượng nhiễm sắc thể.	        			D. môi trường sống.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT BÀI 24-30

PHẦN SÁU: TIẾN HÓA
BÀI 24. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
Câu 1: Những bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?
(1) Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
(2) Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.
(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
(4) Prôtein của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.
(5) Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.
A. (2), (3), (5).	B. (2), (4), (5).	C. (1), (2), (5).	D. (1), (3), (4).
Câu 2:  Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh:
A. Tiến hoá phân li.					B. Tiến hoá thích ứng.		
C. Tiến hoá đồng quy.					D. Nguồn gốc chung của chúng.
Câu 3:  Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh:
A. Nguồn gốc chung của sinh vật.			B. Quan hệ giữa phát triển cá thể và phát triển loài.
C. Mức độ quan hệ giữa các nhóm loài.			D. Sự tiến hoá phân li.
Câu 4 : Cơ quan tương đồng là:
A. những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.
B. những cơ quan được bắt nguồn từ một cơ quan ở cùng loài tổ tiên mặc dầu hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác nhau.
C. những cơ quan nằm ở những vị trí khác nhau trên cơ thể, có cùng nguồn trong quá trình phát triển phôi.
Câu 4:  Những sai khác về chi tiết của các cơ quan tương đồng là:
A. do thực hiện những chức năng khác nhau.			
B. để thực hiện những chức năng khác nhau.
C. do sống trong những môi trường sống khác nhau.		
D. để thích ứng với những môi trường sống khác nhau.
Câu 5: Trong tiến hoá các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh
A. sự tiến hoá phân li.					B. sự tiến hoá đồng quy.	
C. sự tiến hoá song hành.				D. phản ánh nguồn gốc chung.
Câu 6: Trong tiến hoá các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh
A. sự tiến hoá phân li.					B.sự tiến hoá đồng quy.	
C.sự tiến hoá song hành.				D.nguồn gốc chung.
Câu 7:  Cơ quan tương tự là những cơ quan:
A. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau, có hình thái tương tự.
B. cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.
C. cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.
D. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.
Câu 8:  Trường hợp nào dưới đây là cơ quan tương đồng?
A. Cánh dơi và tay người					B. Ngà voi và sừng tê giác
C. Vòi voi và vòi bạch tuột					D. Đuôi cá mập và đuôi cá voi
Câu 9: Trường hợp nào sau đây là cơ quan tương tự?
A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các động vật khác	
B. Lá đậu Hà lan và gai xương rồng
C. Tua cuốn của dây bầu và gai xương rồng				
D. Cánh chim và cánh côn trùng
Câu 10:  Các cơ quan thoái hoá là cơ quan:
A. Phát triển không đầy đủ ở cơ quan trưởng thành	    B. Thay đổi cấu tạo phù hợp với chức năng mới
C. Thay đổi cấu tạo khác với tổ tiên			    D. Biến mất hoàn toàn 
Câu 11:  Ruột thừa ở người:
A. Tương tự manh tràng ở động vật có vú		   
 B. Là cơ quan thoái hoá ở động vật ăn cỏ
C. Có nguồn gốc từ manh tràng ở động vật có vú	
D. Là cơ quan tương đồng với manh tràng ở động vật có vú
Câu 12:  Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hóa?
A. Phản ánh sự tiến hóa phân li			B. Phản ánh sự tiến hóa đồng qui
C. Phản ánh nguồn  gốc chung			D. Phản ánh chức năng qui định cấu tạo
Câu 24: Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?
A.	Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin.
B.	Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo.
C.	Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.
D.	Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng.

BÀI 25. HỌC THUYẾT ĐACUYN

Câu 1:  Người đầu tiên đưa ra khái niệm về biến dị cá thể là:
A. Đacuyn.		B. Lamac.		C. Menđen.		D. Mayơ.
Câu 2:Theo Đác Uyn loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian
A. và không có loài nào bị đào thải.		
B. dưới tác dụng của môi trường sống.
C. dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng từ một nguồn gốc chung.
D. dưới tác dụng của các nhân tố tiến hoá.
Câu 3: Theo quan niệm của Đacuyn, chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính di truyền và biến dị là nhân tố chính trong quá trình hình thành
A. các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật và sự hình thành loài mới.  
B. các giống vật nuôi và cây trồng năng suát cao.
C. nhiều giống, thứ mới trong phạm vi một loài.			
D. những biến dị cá thể.
Câu 4: Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là
A. cá thể.		B. quần thể.			C. giao tử.		D. nhễm sắc thể.
Câu 5: Theo Đacuyn, nguyên nhân làm cho sinh giới ngày càng đa dạng, phong phú là
A. điều kiện ngoại cảnh không ngừng biến đổi nên sự xuất hiện các biến dị ở sinh vật ngày càng nhiều.
B. các biến dị cá thể và các biến đổi đồng loạt trên cơ thể sinh vật đều di truyền được cho các thế hệ sau.
C. chọn lọc tự nhiên thông qua hai đặc tính là biến dị và di truyền.
D. sự tác động của chọn lọc tự nhiên lên cơ thể sinh vật ngày càng ít.
Câu 6:  Nguyên nhân tiến hoá theo Đacuyn là: 
A. sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của ngoại cảnh.
B. sự thay đổi tập quán hoạt động ở động vật.
C. sinh vật luôn đấu tranh sinh tồn với các điều kiện sống bất lợi của môi trường.
D. do môi trường sống thay đổi chậm chạp và liên tục.
Câu 7:  Theo Đacuyn, cơ chế tiến hoá là: 
A. sự tích luỹ nhanh chóng các biến đổi dưới tác động của ngoại cảnh.
B. quá trình vừa đào thải những biến dị có hại vừa tích luỹ các biến dị có lợi cho SV.
C. sự tích luỹ dần các biến đổi dưới tác động của ngoại cảnh.
D. sư di truyền các đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động động vật.
Câu 8:  Theo Đacuyn, chọn lọc nhân tạo là:
A. đào thải những biến dị bất lợi cho con người.		
B. tích luỹ những biến dị có lợi cho con người.
C. vừa tích lũy những biến dị có lợi cho con người vừa đào thải những biến dị có hại cho bản thân sinh vật.
D. vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích luỹ những biến dị có lợi cho con người.
Câu 9: Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn là:
A. giải thích được sự hình thành loài mới   			
B. đề xuất khái niệm biến dị cá thể, .
C. giải thích thành công sự hợp lí tương đối các đặc điểm thích nghi    
D. phát hiện vai trò sáng tạo của CLTN và CLNT.
Câu 10: Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn là:
A. Chưa giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi.
B. chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh các biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.
C. chưa đi sâu vào cơ chế quá trình hình thành các loài mới.
D. đánh giá chưa đầy đủ vai trò của chọn lọc trong quá trình tiến hoá.
Câu 11:   Quan niệm nào sau đây là của Đacuyn:
A. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của CLTN, theo con đường phân li tính trạng.
B. Các cá thể cùng loài phản ứng giống nhau trước sự thay đổi chậm chạp của ngoại cảnh, không có loài nào bị đào thải.
C. Hình thành loài mới là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể gốc theo hướng thích nghi.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 12:  Theo ĐacUyn ,quá trình CLTN có vai trò:
A. Hình thành tập quán hoạt động ở động vật
B. Tích luỹ các biến dị có lợi,đào thải các biến dị có hại đối với sinh vật
C. Là nhân tố chính hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật
D. Tạo sự biến đổi của cơ thể sinh vật thích ứng với những đặc điểm của ngoại cảnh
Câu 13:  Theo ĐacUyn,cơ chế  chủ yếu của quá trình tiến hoá là:
A. Sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính		
B. Các biến dị thu được trong đời cá thể đều di truyền
C. Sinh vật biến đổi dưới tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp của điều kiện ngoại cảnh
D. các biến đổi nhỏ,riêng rẽ tích luỹ thành các sai khác lớn và phổ biến dưới tác dụng của CLTN 
Câu 14:  Trong tác phẩm nguồn gốc các loài,ĐacUyn chưa làm sáng tỏ được:
A. Vai trò của CLTN			
B. Tính thích nghi của sinh vật với điều kiện sống
C. Nguyên nhân phát sinh các biến dị và cơ chế di truyền các biến dị
D. Sự hình thành loài bằng con đường phân li tính trạng
Câu 15:  Theo Đacuyn, động lực của chọn lọc tự nhiên là:
A. Thức ăn, kẻ thù, dịch bệnh				B. Thức ăn, kẻ thù, các nhân tố vô sinh	
C. Điều kiện sống 					D. Đấu tranh sinh tồn
Câu 16:  Kết quả của chọn lọc tự nhiên theo quan niệm của Đacuyn: 
A. Hình thành các loài mới				B. Hình thành các nòi mới	
C. Hình thành các giống mới				D. Hình thành các nhóm phân loại	
Câu 17:. Chọn lọc tự nhiên là quá trình:
A. Đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật	
B. Tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật
C. Vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật
D. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho sinh vật
Câu 18:  Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết ĐacUyn:
A. Đưa ra học thuyết chọn lọc		
B. Đề xuất các biến dị cá thể có vai trò quan trọng trong tiến hóa
C. Giải thích nguồn gốc chung các loài	
D. Giải thích thành công sự hình thành đặc điểm thích nghi	
Câu 19:  Theo quan điểm hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên         
	A. Nhiễm sắc thể          B. Kiểu gen 	       C. Alen 	D. Kiểu hình

BÀI 26.  HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI

Câu 1: Tiến hoá nhỏ là quá trình 
A. hình thành các nhóm phân loại trên loài.
B.biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
C.biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
D.biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình.
Câu 2:  Tiến hoá lớn là quá trình hình thành
A. loài mới.				B. các nhóm phân loại trên loài.		
C. nòi mới .				A. các cá thể thích nghi nhất.
Câu 3:  Tác động đặc trưng của CLTN so với các nhân tố tiến hoá khác là:
A. định hướng cho quá trình tiến hoá nhỏ.    	 
B. làm thay đổi nhanh chóng tần số của các alen theo hướng xác định.
C. tác động phổ biến trong quần thể có số lượng nhỏ.	
D. tạo nên những cá thể thích nghi với môi trường.
Câu 4:  Nhân tố tiến hoá chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là:
A. đột biến, CLTN       				B. các yếu tố ngẫu nhiên.           
C. di - nhập gen.                 			D. giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 5:  Nhân tố tiến hoá làm thay đổi đồng thời tần số các alen thuộc một gen của cả 2 quần thể là:
A. đột biến.		B. di - nhập gen.		C. các yếu tố ngẫu nhiên.		D. CLTN.
Câu 6:  Nhân tố tiến hoá không làm thay đổi tần số alen thuộc một gen của quần thể là:
A. đột biến.		B. CLTN.		C. di - nhập gen.	 D. giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 7:  Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá là:
A. biến dị đột biến.		B. biến dị tổ hợp.		C. đột biến gen.	D. đột biến NST.
Câu 8: Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố tiến hoá nào có hướng xác định?
A. Đột biến, các yếu tố ngẫu nhiên.				B. Di - nhập gen.		
C. Chọn lọc tự nhiên.   					D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 9:  Nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá là:
A. biến dị đột biến.		B. biến dị tổ hợp.	C. đột biến gen.	D. đột biến số lượng NST.
Câu 10:  Theo thuyết tiến hoá hiện đại, đơn vị tiến hoá cơ sở ở những loài giao phối là:
A. cá thể.		B. quần thể.		C. loài			D. nòi sinh thái.
Câu 11:  Tác động của chọn lọc sẽ đào thải một loại alen khỏi quần thể qua một thế hệ là:
A. Chọn lọc chống lại thể đồng hợp.				B. Chọn lọc chống lại thể dị hợp.
C. Chọn lọc chống lại alen lặn.					D. Chọn lọc chống lại alen trội.
Câu 12:  Các nhân tố tiến hoá làm phong phú vốn gen của quần thể là:
A. đột biến, giao phối không ngẫu nhiên.			B. CLTN, các yếu tố ngẫu nhiên.
C. giao phối không ngẫu nhiên, di- nhập gen.			D. đột biến, di - nhập gen.
Câu 13:  Phát biểu nào dưới đây về CLTN là không đúng?
A. Mặt chủ yếu của CLTN là sự phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.
B. Trong một quần thể đa hình thì CLTN đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể mang nhiều đột biến trung tính, qua đó biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
C. CLTN làm cho tần số của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định.
D. CLTN không chỉ tác động với từng gen riêng rẽ mà tác động với toàn bộ kiểu gen, không chỉ tác động với từng cá thể riêng rẽ mà còn đối với cả quần thể. 
Câu 14: Vai trò chủ yếu của CLTN trong tiến hoá nhỏ là:
A. quy định chiều hướng và nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hoá.
B. làm cho tần số của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định.
C. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.
D. phân hoá khả năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất.
Câu 15: Vai trò chủ yếu của quá trình đột biến đối với quá trình tiến hoá là:
A. cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.	
B. cơ sở để tạo biến dị tổ hợp.
C. tần số đột biến của vốn gen khá lớn.		
D. tạo ra một áp lực làm thay đổi tần số các alen trong quần thể.
Câu 16 : Tác động của chọn lọc sẽ làm giảm tần số một loại alen khỏi quần thể nhưng rất chậm là:
A. Chọn lọc chống lại thể đồng hợp.			B. Chọn lọc chống lại thể dị hợp.
C. Chọn lọc chống lại alen lặn.				D. Chọn lọc chống lại alen trội.
Câu 17:  Ngẫu phối là nhân tố
A. làm biến đổi tần số các alen của quần thể.		B. thành phần kiểu gen của quần thể.
C. tố tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá.		D. thay đổi vốn gen của quần thể.
Câu 18: Trong các nhân tố tiến hoá sau, nhân tố làm biến đổi nhanh nhất tần số tương đối của các alen về một gen nào đó là
A. quá trình chọn lọc tự nhiên.		B. quá trình đột biến.	
C. quá trình giao phối.				D. các cơ chế cách li.
Câu 19: Mối quan hệ giữa quá trình đột biến và quá trình giao phối đối với tiến hoá là
A. quá trình đột biến tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp còn quá trình giao phối tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp.
B. đa số đột biến là có hại, quá trình giao phối trung hoà tính có hại của đột biến.
C. quá trình đột biến gây áp lực không đáng kể đối với sự thay đổi tần số tương đối của các len, quá trình giao phối sẽ tăng cường áp lực cho sự thay đổi đó.
D. quá trình đột biến làm cho một gen phát sinh thnàh nhiều alen, quá trình giao phối làm thay đổi giá trị thích nghi của một đột biến gen nào đó.
Câu 20: Trong quá trình tiến hoá nhân tố làm thay đổi nhanh tần số alen của quần thể là
A. đột biến.					B. di nhập gen.	
C. chọn lọc tự nhiên.				D. các cơ chế cách ly.
Câu 21: Điều khẳng định nào dưới đây về chọn lọc tự nhiên (CLTN) là đúng hơn cả?
A.  CLTN tạo nên các đặc điểm giúp sinh vật thích nghi với môi trường.
B.  CLTN trực tiếp làm thay đổi tần số alen của quần thể.
C.  CLTN làm thay đổi giá trị thích ứng của kiểu gen.
D. CLTN sàng lọc những biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại.
Câu 22: Theo Di truyền học hiện đại vai trò chủ yếu của chọn lọc cá thể là
A. hình thành những đặc điểm thích nghi tương quan giữa các cá thể.
B. làm tăng tỉ lệ những cá thể thích nghi nhất trong quần thể.
C. làm tăng tỉ lệ những kiểu gen thích nghi nhất trong nội bộ loài.
D. làm tăng số lượng loài giữa các quần xã.
Câu 23:  Đa số đột biến là có hại vì:
A. thường làm mất đi khả năng sinh sản của cơ thể.  
B. phá vỡ các mối quan hệ hài hoà trong kiểu gen, giữa kiểu gen với môi trường.
C. làm mất đi nhiều gen.	   
D. biểu hiện ngẫu nhiên, không định hướng.

BÀI 28- 29-30.  LOÀI - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI 

Câu 1: Tiêu chuẩn hay nhóm tiêu chuẩn nào thường dùng để phân biệt hai loài giao phối có quan hệ thân thuộc?
A. Tiêu chuẩn cách li sinh sản.				B. Tiêu chuẩn hoá sinh.
C. Tiêu chuẩn hình thái và hoá sinh.				D. Tiêu chuẩn hình thái.
Câu 2: Không giao phối được do sự chênh lệch về mùa sinh sản như thời kỳ ra hoa, đẻ trứng thuộc dạng cách li nào?
A. Cách li sinh thái.		B. Cách li cơ học.	    C. Cách li thời gian.	       D. Cách li tập tính.
Câu 3: Không giao phối được do không tương hợp về cơ quan sinh dục thuộc dạng cách li nào?
A. Cách li sinh thái.		B. Cách li cơ học.	    C. Cách li thời gian.	       D. Cách li tập tính.
Câu 4: Tiêu chuẩn hay nhóm tiêu chuẩn nào thường dùng để phân biệt hai loài vi khuẩn có quan hệ thân thuộc?
A. Tiêu chuẩn cách li sinh sản.				B. Tiêu chuẩn hoá sinh.
C. Tiêu chuẩn hình thái và hoá sinh.				D. Tiêu chuẩn hình thái.
Câu 5: Điều nào không thuộc cách li sau hợp tử?
A. Hợp tử được tạo thành và phát triển thành con lai nhưng con lai chết non.
B. Thụ tinh được nhưng hợp tử không phát triển.
C. Hợp tử được tạo thành và phát triển thành con lai sống được đến khi trưởng thành nhưng không có khả năng sinh sản.
D. Giao tử đực và cái không kết hợp với nhau được khi thụ tinh.
Câu 6: Sự xuất hiện loài mới được đánh dấu bằng:
A. Cách li sinh sản.	    B. Cách li sinh thái.	 C. Cách li tập tính.   	 D. Cách li cơ học.
Câu 7: Dạng cách li không thuộc cách li trước hợp tử là:
A. Cách li địa lí.		B. Cách li sinh thái.	      C. Cách li tập tính.	      D. Cách li cơ học.
Câu 8:Dạng cách ly quan trọng nhất để phân biệt hai loài là cách ly
A. sinh thái.		B. khoảng cách.	 	C. di truyền.		D. sinh sản.
Câu 9:Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng đầu để phân biệt hai loài thân thuộc là
A. tiêu chuẩn hoá sinh.	B. tiêu chuẩn sinh lí.	C. tiêu chuẩn sinh thái.	D. tiêu chuẩn di truyền.
Câu 10:Quần đảo là nơi lý tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì
A. các đảo cách xa nhau nên các sinh vật giữa các đảo không trao đổi vốn gen cho nhau.
B. rất dễ xảy ra hiện tượng du nhập gen.
C. giữa các đảo có sự cách li địa lý tương đối và khoảng cách giữa các đảo lại không quá lớn.
D. chịu ảnh hướng rất lớn của các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 11:Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức thường gặp ở
 A. thực vật và động vật.				B. thực vật và động vật ít di động.	
C. chỉ có ở thực vật bậc cao.				D. chỉ có ở động vật bậc cao.
Câu 12:Hình thành loài bằng con đường sinh thái là phương thức thường gặp ở
A. thực vật và động vật ít di động xa.			B. động vật bậc cao và vi sinh vật.
C. vi sinh vật và thực vật.				D. thực vật và động vật bậc cao.
Câu 13:Lai xa và đa bội hoá là con đường hình thành loài phổ biến ở thực vật, rất ít gặp ở động vật vì ở động vật
A. cơ chế cách li sinh sản giữa 2 loài rất phức tạp.		B. cơ chế xác định giới tính rất phức tạp.
C. có khả năng di chuyển.					D. có hệ thống phản xạ sinh dục phức tạp.
Câu 14:Chiều hướng tiến hoá cơ bản nhất của sinh giới là
A. ngày càng đa dạng, phong phú.			B. tổ chức ngày càng cao.	
C. thích nghi ngày càng hợp lý.				D. cả B và C.
Câu 15:Ngày nay vẫn tồn tại song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao vì
A. nhịp điệu tiến hoá không đều giữa các nhóm.
B. tổ chức cơ thể có thể đơn giản hay phức tạp nếu thích nghi với hoàn cảnh sống đều được tồn tại.
C. cường độ chọn lọc tự nhiên là không giống nhau trong hoàn cảnh sống của mỗi nhóm.
D. nguồn thức ăn cho các nhóm có tổ chức thấp rất phong phú.
Câu 16: Để phân biệt 2 cá thể thuộc cùng một loài hay thuộc hai loài khác nhau thì tiêu chuẩn nào sau đây là quan trọng nhất?
A. Cách li sinh sản		B. Hình thái		C. Sinh lí,sinh hoá		D. Sinh thái
Câu 17: Những trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau được gọi là cơ chế ;
A. Cách li sinh cảnh 	     B. Cách li cơ học		C. Cách li tập tính	D. Cách li trước hợp tử	
Câu 18: Khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loài khác nhau?
 A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh	
B. Hai cá thể đó không thể giao phối với nhau
C. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau	
D. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái,sinh lí giống nhau
Câu 19: Loài lúa mì trồng hiện nay được hình thành trên cơ sở:
A. Sự cách li địa lí giữa lúa mì châu Âu và lúa mì châu Mỹ	
B. Kết quả của quá trình lai xa khác loài
C. Kết quả của tự đa bội  2n thành 4n của loài lúa mì		
D. Kết quả của quá trình lai xa và đa bội hoá nhiều lần
Câu 20: Tại sao trên các đảo và quần đảo đại dương hay tồn tại những loài đặc trưng không có ở nơi nào khác trên trái đất?
A.Do cách li địa lí và chọn lọc tự nhiên diễn ra trong môi trường đặc trưng của đảo qua thời gian dài
B. Do các loài này có nguồn gốc từ trên đảo và không có điều kiện phát tán đi nơi khác
C. Do cách li sinh sản giữa các quần thể trên từng đảo nên mỗi đảo hình thành loài đặc trưng
D. Do trong cùng điều kiện tự nhiên,chọn lọc tự nhiên diễn ra theo hướng tương tự nhau
Câu 21: Giao phối giữa lừa đực và ngựa cái sinh ra con la dai sức và leo núi giỏi,giao phối giữa lừa cái và ngựa đực sinh ra con bacđô thấp hơn con la,có móng nhỏ giống lừa.Sự khác nhau giữa con la và bacđô là do:
A. Con lai thường giống mẹ				B. Di truyền ngoài nhân	
C. Lai xa khác loài     					D. Số lượng bộ NST khác nhau
Câu 22: Các cá thể khác loài có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không thể  giao phối với nhau.Đó là dạng cách li:
A. Tập tính		B. Cơ học		C. Trước hợp tử			D. Sau hợp tử
Câu 23: hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài :
A. Động vật bậc cao		B. Động vật 	        C. Thực vật 	            D. Có khả năng phát tán mạnh
Câu 24: Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất?
A. Cách li địa lí		B. Cách li sinh thái	C. cách li tập tính		D. Lai xa và đa bội hoá
Câu 25: Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với :
A. Động vật		B. Thực vật		C. Động vật bậc thấp		D. Động vật bậc cao
Câu 26: Thí nghiệm của Dodd trên ruồi giấm chứng minh sự hình thành loài bằng cách li nào?
A. Sinh thái		B. Tập tính		C. Địa lí		D. Lai xa và đa bội hoá
Câu 27: Tại sao CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh mẽ hơn tác động lên quần thể sinh vật nhân thực?
A. Vi khuẩn sinh sản nhanh và gen đột biến biểu hiện ngay ra kiểu hình
B. Vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ mang gen đột biến lớn
C. Vi khuẩn có ít gen có khả năng chống chịu nên dể bị đào thải
D. Vi khuẩn trao đổi chất mạnh và nhanh nên dể chịu ảnh hưởng của môi trường
Câu 28: Phát biểu nào sau đây là không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại?
A. Sinh giới đã tiến hoá từ các dạng đơn bào đơn giản đến đa bào phức tạp
B. Mỗi loài đang tồn tại đều thích nghi ở một mức độ nhất định với môi trường
C. Tốc độ tiến hoá hình thành loài mới ở các nhánh tiến hoá khác nhau là không như nhau
D. Loài người hiện đại là loài tiến hoá siêu đẳng,thích nghi và hoàn thiện nhất trong sinh giới
Câu 29: Sự đa dạng loài trong sinh giới là do:
A. Đột biến										   B. CLTN  
C. Sự tích luỹ dần các đặc điểm thích nghi trong quá trình hình thành các loài        D. Biến dị tổ hợp
Câu 30: Sự phân loại sinh giới dựa trên đặc điểm về:
A. Hình thái,hoá sinh					B. Hình thái,sinh học phân tử
C. Hoá sinh,sinh học phân tử				D. Hình thái,hoá sinh,sinh học phân tử
Câu 31: Một loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan.Nguyên nhân nào giải thích đúng về hiện tượng này?
A. Môi trường thay đổi đã tạo ra những đột biến nhỏ	       
B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn
C. Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên		
D. Có xu hướng đơn giản hoá tổ chức cơ thể
Câu 32: Ở động - thực vật, chỉ tiêu được coi là cơ bản nhất để phân biệt hai loài khác nhau là:
A. Hình thái		B. Sinh lí - hóa sinh		C. Địa lí - sinh thái 		D. Di truyền
Câu 33: Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều:
A. Cách li trước hợp tử	   B. Cách li sau hợp tử	C. Cách li di truyền	  D. cách li địa lí
Câu 34: Hiện tượng nào nhanh chóng hình thành loài mới mà không cần sự cách li địa lí?
A. Lai xa khác loài	B. Tự đa bội		C, Dị đa bội	D. Đột biến NST
Câu 35: Hình thành loài bằng con đường địa lí thường gặp ở đối tượng:
A. Động vật ít di chuyển				B. Thực vật và động vật ít di chuyển
C. Động, thực vật					D. Thực vật	
Câu 36: Phương thức hình thành loài cùng khu thể hiện ở những con đường hình thành loài nào?
A. Con đường địa lí, con đường lai xa và đa bội hoá.	
B. Con đường sinh thái; con đường lai xa và đa bội hoá.
C. Con đường địa lí và cách li tập tính.			
D. Con đường địa lí và sinh thái.
Câu 37: Thể song nhị bội là cơ thể có:
A. tế bào mang bộ NST tứ bội.		
B. tế bào mang bộ NST lưỡng bội.
C. tế bào chứa 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài bố mẹ khác nhau.	
D. tế bào chứa bộ NST lưỡng bội với một nửa nhận từ loài bố và nửa kia nhận từ loài mẹ.
Câu 38: Hiện tượng bất thụ ở cơ thể lai xa là do:
A. Bộ NST của 2 loài bố mẹ khác nhau gây ra sự trở ngại trong quá trình phát sinh giao tử.
B. Sự khác biệt trong chu kỳ sinh sản, bộ máy sinh dục không tương ứng ở ĐV.
C. Chiều dài ống phấn không phù hợp với chiều dài vòi nhuỵ của loài kia ở TV.
D. Hạt phấn của loài này không nảy mầm được trên vòi nhuỵ của loài kia ở TV.
Câu 39: Để khắc phục hiện tượng bất thụ của cơ thể lai xa ở ĐV, người ta sử dụng biện pháp nào sau đây?
A. Gây đột biến đa bôi thể.				B. Không có biện pháp.	
C. Gây đột biến gen.					D. Tạo ưu thế lai.

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2016:
Câu 4: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể?
A. Giao phối không ngẫu nhiên.	B. Giao phối ngẫu nhiên.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên.	D. Đột biến.
...HẾT....
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